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Cuộc cách mạng dân chủ của Emmanuel Macron 
T
hưa quý độc giả,
Trên tay bạn là cuốn sách chính trị đã làm nên hiện tượng xuất bản tại Pháp vào cuối năm 2016.
Một cuốn sách lan truyền niềm tin và nguồn cảm hứng mạnh mẽ vào những giải pháp thực tiễn cho tương lai nước Pháp trong bối cảnh nước này đang đối diện với nhiều thách thức mới, từ bất an bởi khủng bố, bất bình đẳng xã hội, sự sa sút niềm tin vào chính phủ, chọn lựa quyết sách trước những xáo trộn của châu Âu và cục diện chính trị thế giới…
Cuốn Cách mạng được xuất bản ngày 24-11-2016 để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp của ông Emmanuel Macron, người đứng đầu đảng Tiến Bước! (En Marche!), đã bán được gần 200.000 bản. Và có thể nói, đây là cuốn sách hàm chứa những diễn ngôn chính trị quan trọng, đưa Macron đến vị trí tổng thống nước Pháp ở tuổi 39.
Không phải là một bản tuyên thệ hay những bài diễn văn chính trị khô khan, Cách mạng là những đúc kết đầy quyết đoán từ một ý thức, thái độ chính trị mới mẻ của người đứng đầu một đất nước, người tự nhận rằng, mình đảm nhiệm vai trò lãnh đạo “không phải để cai trị, mà là để phụng sự đất nước”.
Cách mạng còn là sự chia sẻ về một hệ hình phát triển mới đặt trên các cơ sở: sự chuyển biến của trật tự chính trị thế giới, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và những đòi hỏi dân chủ, sáng tạo chính đáng trong nội tại quốc gia. Tinh thần dân chủ và chủ nghĩa xây dựng quán xuyến toàn bộ tinh thần cuốn sách. Độc giả có thể nhận thấy rõ điều này khi vị tổng thống trẻ của nước Pháp bàn về văn hóa, giáo dục, sự bình đẳng và chiều hướng kinh tế bền vững. Ở đó, theo ông, người dân Pháp cần vượt qua sợ hãi và dè dặt, đối diện thực tại, được trao quyền chủ động trong chọn lựa, sử dụng năng lượng sáng tạo để phụng sự Tổ quốc; yêu cầu chính phủ phải dứt khoát bước ra khỏi “khủng hoảng đạo đức của nền chính trị đương đại”, để nhân dân là đối tượng duy nhất phụng sự…
Ông truyền niềm tin vững chắc với một tinh thần trí thức: “Tôi quyết định thách thức các quy tắc của đời sống chính trị là vì tôi chưa bao giờ chấp nhận nó. Tôi tin tưởng sâu sắc vào nền dân chủ và sự trường tồn của mối quan hệ với nhân dân. Nhưng tôi muốn tìm lại những gì làm nên sự thịnh vượng của đất nước bằng cách trao đổi trực tiếp với người dân, lắng nghe sự giận dữ của họ, tôn trọng kỳ vọng của họ, phát triển trí tuệ của họ”.
Nhiều lần trong cuốn sách, “tinh thần Pháp” được nhắc đến, khơi gợi trở lại với hai đại diện quan trọng: de Gaulle và Pierre Mendès-France với ý hướng “chính trị phải gắn liền với thực tế”. Nền Cộng hòa là niềm tự hào của nước Pháp, Emmanuel Macron không phủ nhận điều đó, nhưng ông không tuyệt đối bằng lòng, mà chiêm nghiệm và truy vấn để mong muốn nó phải được hoàn thiện trong bối cảnh chính trị của thế giới mới.
Một số tiên báo về chính sách như về đối nội, đưa người Pháp trở về với niềm đam mê sản xuất, thúc đẩy các chính sách bình đẳng, hóa giải các khác biệt dẫn đến xung đột trong cộng đồng; về đối ngoại, đặc biệt quan điểm nước Pháp gắn bó thịnh vượng trong tương quan với châu Âu, kết nối lại với Nga; chính sách phát triển bền vững trên quy mô toàn cầu, thay đổi chính quyền quản trị phù hợp với thời đại công nghệ… khá cụ thể mà cuốn sách nêu ra đang được hiện thực hóa phần nào trong đường hướng chính trị của Emmanuel Macron.
“Chủ động”, “làm chủ”, “dân chủ” là những “từ khóa” quan trọng của cuốn sách này. “Điều chúng ta mong muốn là làm chủ vận mệnh cá nhân và vận mệnh cộng đồng” và cuối cùng là một văn hóa phát triển mà nhiều quốc gia tiến bộ đang theo đuổi: “Văn hóa là những gì đưa chúng ta xích lại gần nhau. Nó liên kết chúng ta. Nó không theo chủ nghĩa tinh hoa, mà ngược lại, nó là cánh cửa mở ra cho tất cả mọi người”.
Diễn ngôn chính trị trong tác phẩm Cách mạng của Emmanuel Macron có thể xem là tiếng nói mới, thái độ mới, đường hướng mới đầy xác quyết trong bối cảnh chính trị thế giới đương đại nhiều xáo trộn.
Trên nhiều phương diện, các diễn ngôn về phát triển quốc gia từ cuốn sách có thể làm tham chiếu tích cực cho các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.
Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.
- First News – Trí Việt



Lời mở đầu 
Đối mặt với thực tại, chúng ta sẽ tìm lại được hy vọng.
Một số người cho rằng đất nước chúng ta đang trong thời kỳ suy thoái, nền văn minh chúng ta đang dần biến mất và những điều tồi tệ nhất sẽ tới. Rằng yếu kém, tụt hậu và nội chiến sẽ là tương lai duy nhất đang chờ đợi chúng ta. Rằng để tự vệ trước thế giới đầy biến động này, chúng ta phải ngược dòng thời gian và áp dụng những sách lược của thế kỷ trước.
Một số khác lại cho rằng nước Pháp sẽ cứ “bình bình” như vậy thôi. Rằng trò chơi đổi ngôi luân phiên trên chính trường sẽ cho phép chúng ta tồn tại. Sau cánh tả lại đến cánh hữu. Vẫn những gương mặt đó, vẫn những con người đó, hết năm này qua năm khác.
Tôi thì tin rằng tất cả họ đều nhầm. Cái thất bại chính là mô hình và giải pháp của họ. Còn nước Pháp của chúng ta, về tổng thể, sẽ không bao giờ thất bại. Dù mơ hồ, nhưng Đất Nước biết và cảm nhận được điều này. Đó là lý do dẫn đến sự “chia cắt” giữa nhân dân và bộ máy lãnh đạo.
Tôi tin tưởng rằng đất nước chúng ta có sức mạnh, có ý chí và khát vọng tiến lên. Chúng ta có lịch sử soi đường và nhân dân hậu thuẫn để thực hiện sứ mệnh này.
Chúng ta đã bước sang một kỷ nguyên mới. Toàn cầu hóa, số hóa, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị, khủng bố, sự tan rã của châu Âu, khủng hoảng dân chủ ở phương Tây, bất ổn tràn lan trong đời sống xã hội. Tất cả tạo nên một thế giới đầy biến động.
Để đối phó với những biến động to lớn này, không thể cứ dùng những con người cũ, những tư tưởng cũ mà nghĩ rằng có thể quay lại quá khứ huy hoàng. Cũng không thể đơn giản nghĩ là có thể sửa chữa hay điều chỉnh cơ cấu tổ chức và “mô hình kiểu Pháp”, như một số người thường gọi, khi mà trong thâm tâm không ai trong chúng ta muốn duy trì nó nữa.
Chúng ta cũng không thể đòi hỏi người dân Pháp phải liên tục cố gắng và cố gắng bằng những lời hứa hẹn về lối thoát cho một cuộc khủng hoảng không phải là duy nhất này. Các nhà lãnh đạo đất nước đã sử dụng cách ấy suốt ba mươi năm nay, dẫn đến sự chán chường, mất lòng tin, thậm chí là ghê sợ của nhân dân.
Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đối diện với sự thật, cùng nhau bàn bạc về những biến đổi to lớn đang diễn ra. Chúng ta sẽ đi về đâu, đi như thế nào và trong bao lâu? Bởi lẽ, tất cả điều này sẽ không thể diễn ra trong ngày một ngày hai.
Nhân dân Pháp ý thức được những thách thức mới của thời đại còn rõ hơn các nhà lãnh đạo của mình. Bởi vì họ ít bị lệ thuộc hay đi theo những tư tưởng có sẵn, những tư tưởng đã tạo nên sự lười biếng và rập khuôn trong suy nghĩ của đời sống chính trị.
Tất cả chúng ta cần phải thoát khỏi những thói quen của chính mình. Từ Nhà nước đến các nhà lãnh đạo, các quan chức cấp cao, các lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn hay các cơ quan trung gian, đều có trách nhiệm phải thay đổi. Sẽ thật sai lầm nếu chúng ta cứ trốn tránh hay cố thích nghi với thực tại.
Chúng ta đã quá quen với một thế giới đáng lo ngại. Một thế giới mà thật lòng chúng ta không muốn nhắc đến, cũng không hề muốn đối mặt. Và chúng ta phàn nàn, chúng ta càu nhàu. Những bi kịch thì cứ diễn ra. Thất vọng. Lo sợ. Chúng ta đùa giỡn với những điều này. Chúng ta muốn thay đổi, nhưng chưa thực sự thiết tha.
Nếu muốn tiến lên phía trước, phát triển đất nước và xây dựng một thế kỷ XXI thịnh vượng để tiếp nối truyền thống của quốc gia, chúng ta phải hành động. Giải pháp nằm trong chính bản thân chúng ta. Đó không phải là những chuyện nói cho vui miệng mà không bao giờ thực hiện. Đó cũng không phải là sự thỏa hiệp không có cơ sở. Chúng ta phải sử dụng những giải pháp mang tính cách mạng dân chủ sâu sắc. Những giải pháp này đòi hỏi thời gian. Thành công của nó phụ thuộc vào một điều duy nhất, chính là sự đoàn kết của chúng ta, lòng dũng cảm của chúng ta và ý chí của tất cả chúng ta.
Đó chính là cuộc cách mạng dân chủ mà tôi tin tưởng. Thông qua cuộc cách mạng này, tất cả chúng ta, dù ở Pháp hay nơi đâu, cũng sẽ làm nên một cuộc cách mạng của chính mình, thay vì chấp nhận nó một cách thụ động.
Đây là cuộc cách mạng dân chủ mà tôi muốn giới thiệu đến bạn trong những trang tiếp theo. Sẽ không có một chương trình cụ thể nào, cũng không có bất kỳ đề xuất nào trong vô số các đề xuất đang biến nền chính trị của chúng ta thành một cuốn sách dài dòng mà tràn trề thất vọng. Trái lại, tôi sẽ trình bày một tầm nhìn, một câu chuyện, một ý chí.
Nhân dân Pháp có một ý chí mà các nhà lãnh đạo đất nước này đã lãng quên. Tôi muốn sử dụng sức mạnh ý chí đó. Tôi không có ước nguyện nào hơn là được phụng sự cho Tổ quốc. Đó là lý do tôi quyết định tham gia ứng cử trong cuộc tranh cử tổng thống Pháp.
Tôi có thể lường trước rằng trọng trách này sẽ khó khăn thế nào. Tôi hiểu được tính cấp thiết của thời cuộc. Nhưng không có lựa chọn nào vinh dự hơn thế, bởi đó cũng là lựa chọn của chính các bạn, là lựa chọn của nước Pháp, một nước Pháp cần được phục hưng, bằng tất cả sức mạnh và niềm tự hào của chúng ta. Đó là lựa chọn của một nước Pháp táo bạo và đầy tham vọng.
Đó sẽ là cuộc đấu tranh của chúng ta vì nước Pháp. Và, không có gì đẹp hơn thế.
- Emmanuel Macron



Chương 1 
Tôi là ai? 
T
rước khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu này, tôi nghĩ cũng cần giới thiệu với các bạn tôi từ đâu đến và tôi tin vào điều gì. Vì đời sống xã hội không phải lúc nào cũng cho phép chúng ta giải thích. Tôi ba mươi tám tuổi. Định mệnh không hề báo trước những chức vụ mà tôi vinh dự được đảm nhiệm, ví như Bộ trưởng Kinh tế, hay sự dấn thân của tôi vào con đường chính trị như hiện nay. Tôi không biết phải giải thích thế nào về thiên hướng này. Tôi chỉ nhìn thấy trước trong đó kết quả, dù chưa thực sự hoàn thành của một sự dấn thân trong quá khứ, của một khát vọng tự do cháy bỏng, và tất nhiên, có cả sự may mắn nữa.
Tôi sinh tháng 12-1977 ở Amiens, thủ phủ vùng Picardie, trong một gia đình làm nghề y. Gia đình tôi gần đây mới tham gia vào giai cấp tư sản, một cách gọi cũ. Chúng tôi vươn lên được như vậy là nhờ lao động và năng lực. Ông bà tôi, một người là giáo viên, một người là công nhân đường sắt, một người là nhân viên xã hội và một người là kỹ sư cầu đường. Tất cả đều xuất thân từ tầng lớp bình dân. Lịch sử gia đình tôi gắn liền với lịch sử phát triển của nền Cộng hòa ở một tỉnh lẻ của nước Pháp, nằm giữa vùng Hautes-Pyrénées và Picardie.
Sự thăng hoa của gia đình tôi có được là nhờ tri thức, và chính xác hơn, với thế hệ hiện nay là bằng nghề y. Đối với ông bà tôi, đó là con đường danh giá và họ muốn hướng con cháu mình đi theo. Do đó, cha mẹ tôi, bây giờ đến em trai và em gái tôi, đều trở thành bác sĩ. Tôi là người con duy nhất không đi theo con đường này, không phải vì tôi không thích nghề y, mà vì tôi mang trong mình thiên hướng khoa học.
Nhưng vào thời điểm quyết định hướng đi cho cuộc đời, tôi lại mơ ước về một thế giới, một cuộc phiêu lưu của riêng tôi. Tôi nhớ đã từ lâu, tôi luôn có một mong muốn: đó là được tự lựa chọn cuộc sống của mình. Thật may mắn, cha mẹ tôi coi giáo dục là một sự khám phá thế giới tự do, nên luôn khuyến khích tôi học tập. Họ không áp đặt tôi chuyện gì cả. Họ cho phép tôi được là chính mình.
Vì vậy, tôi đã được tự chọn lựa cuộc sống. Ở mỗi giai đoạn, tôi lại phát hiện ra một chân lý mới. Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đều rất đơn giản. Tôi phải làm việc chăm chỉ, nhưng tôi thích điều đó. Tôi đã nếm trải thất bại, đôi khi rất cay đắng, nhưng tôi không lùi bước, vì đó là con đường tôi đã chọn. Chính những năm tháng học tập không mệt mỏi này đã tôi luyện trong tôi niềm tin rằng không có gì quý hơn được tự do là chính mình, được theo đuổi những kế hoạch mà mình đã định, được thể hiện tài năng của chính mình. Ai cũng có một tài năng nào đó. Chính niềm tin sắt đá này dẫn dắt tôi dấn thân vào con đường chính trị, khiến tôi trở nên nhạy cảm với những bất công trong xã hội của quyền lực, của địa vị, đẳng cấp và kỳ thị. Chính cái xã hội đó đã ngăn cản sự phát triển của mỗi cá nhân.
Bà tôi đã dạy tôi học. Từ hồi tôi mới năm tuổi, sau mỗi buổi học ở trường, bà lại dạy tôi học ngữ pháp, lịch sử, địa lý,... và đọc sách. Tôi đã dành hàng ngày trời để đọc diễn cảm cho bà nghe. Molière, Racine, Mauriac, Giono hay George Duhamel, đó là một tác giả đã ít nhiều bị lãng quên nhưng bà tôi lại yêu mến. Bà và cha mẹ tôi đều quan tâm đến học hành, tuổi thơ của tôi gắn liền với những nỗi mong chờ và lo lắng của bà mỗi khi tôi có kỳ thi, dù là kỳ thi nhỏ nhất.
Tài sản mà tôi có được chính là điều vô giá đó. Tôi có một gia đình luôn quan tâm đến mình, một gia đình lúc nào cũng quan tâm đến việc học của tôi hơn bất cứ thứ gì khác. Biết bao lần, tôi đã xúc động vì gia đình luôn lo lắng, dặn dò tôi mọi chuyện, như lời Léo Ferré đã hát: “Hỡi con yêu, đừng về nhà quá muộn. Hãy giữ mình khỏi lạnh, con nghe”.
Những câu hát này đã ru tuổi thơ tôi, chúng chứa chan sự dịu dàng, tin tưởng và ước mong được làm những điều tốt đẹp. Nhiều người đã không có được may mắn như tôi. Tất nhiên, có thể làm gì từ nền tảng này lại là chuyện khác. Ngày nay, mỗi khi nói về giáo dục của nền Cộng hòa, tôi lại không thể không nhớ về gia đình mình, bởi những giá trị gia đình đã ăn sâu vào bài giảng của các thầy cô, tôi cũng không thể quên các thầy cô tôi, những người đã bồi đắp kiến thức để đưa học trò đến những chân trời tốt đẹp.
Lòng quyết tâm, mong muốn và tình yêu này, rất ít quốc gia có được. Mỗi thế hệ chúng ta phải có trách nhiệm giữ cho ngọn lửa ấy không bao giờ tắt.
Như vậy, tôi đã trải qua thời thơ ấu trong thế giới sách vở, hơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi đã sống một cuộc đời nhẹ nhàng, ở một phố thị nhỏ bé của Pháp, một cuộc sống hạnh phúc, chỉ có đọc và viết. Tôi đã sống chủ yếu thông qua các tác phẩm văn học. Mọi thứ đều trở nên sâu sắc hơn khi được kể lại. Thậm chí, đôi khi chúng còn hiện thực hơn cả trên thực tế. Những bài học sâu xa và hàm súc của văn học mạnh hơn hình thức bên ngoài, chúng mang đến cho thế giới toàn bộ chiều sâu của sự kiện, điều mà chúng ta thường lướt qua trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống thực sự luôn hiện hữu khi người ta đọc. Tôi chỉ đi du lịch thông qua các tác phẩm văn học. Tôi làm quen với thiên nhiên, hoa lá và cây cỏ bằng văn phong của các nhà văn, và hơn thế nữa, bằng sự quyến rũ mà họ đã tạo nên. Cứ như thế, tôi đã học được từ Colette thế nào là một con mèo hay một bông hoa. Với Giono, tôi biết thế nào là gió lạnh vùng Provence và sự thật về các tính cách. Gide và Cocteau là những người bạn không thể thay thế của tôi. Tôi sống trong một thế giới riêng, chan chứa hạnh phúc, bên cạnh cha mẹ, anh em và ông bà tôi.
Cha mẹ tôi luôn thể hiện mối quan tâm đặc biệt đến việc học hành của con cái, nhưng họ cũng cho tôi quyền lựa chọn và tự do. Đối với bà tôi, văn chương, triết học và các tác giả vĩ đại đáng quý hơn bất cứ điều gì khác. Bởi vì sự học đã giúp bà đổi đời. Bà sinh ra trong một gia đình bình dân ở Bagnères-de-Bigorre. Cha bà là người gác ga xe lửa, mẹ bà làm nhân viên dọn dẹp. Bà là người con duy nhất trong gia đình học cao hơn bậc phổ thông cơ sở, các anh chị của bà sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở đều đi làm. Mẹ bà không biết đọc. Cha bà biết đọc sơ sơ, nhưng ông không hiểu hết nội dung. Bà từng kể với tôi một kỷ niệm thời đi học. Khi học lớp 5, có lần bà mang về nhà một tờ thông báo kết quả học tập ghi lời khen “Học sinh giỏi toàn diện”, cha bà lại nghĩ rằng đó là lời tố cáo con gái lẳng lơ và cho bà một cái tát như trời giáng. Sau đó, năm lớp 12, một thầy giáo triết học đã phát hiện ra năng khiếu của bà. Thầy đã khuyến khích bà theo học ngành văn học dưới hình thức học hàm thụ từ xa. Vài năm trước Thế chiến, bà tốt nghiệp đại học rồi được cử đi dạy học ở Nevers. Bà đưa bà cố đi theo, vì bà cố thường bị ông cố bạo hành, hai mẹ con đã ở bên nhau đến cuối đời.
Bà tôi là một cô giáo, khi viết từ này, tôi muốn gạt bỏ tất cả những khía cạnh hành chính, chỉ để lại niềm đam mê cháy bỏng của bà, một người đã dạy học với lòng tận tụy vô bờ bến và một sự kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ. Tôi vẫn nhớ những lá thư hay những chuyến viếng thăm của các học trò cũ của bà. Bà đã chỉ cho họ con đường để đi từ tri thức đến tự do. Đó không phải là một con đường gai góc đâu, bởi sau mỗi giờ học, họ lại uống sô-cô-la nóng và nghe nhạc Chopin hay tìm hiểu những tác phẩm của Giraudoux. Bà tôi có xuất thân giống như các học trò. Họ là con các gia đình thợ thủ công hay nông dân vùng Picardie. Bà đã cho họ sống lại những gì bà đã trải qua, bà mở ra cho họ cánh cửa của tri thức, của thẩm mỹ và có lẽ là cánh cửa đi vào thế giới vô hạn.
Vào thời điểm đó, xã hội có vô số định kiến, nhưng không điều gì có thể làm bà nản chí, có lẽ bởi bà là người lạc quan, nhưng cái chính là vì bà biết những điều bà muốn truyền cho thế hệ sau còn tuyệt vời hơn những gì chúng ta gọi là văn minh và vì “danh dự của cả cộng đồng” cũng không thể ngăn cản phụ nữ tiếp cận những điều tốt đẹp đó.
Có lẽ tôi là học sinh cuối cùng của bà. Bây giờ bà không còn nữa, nhưng không ngày nào tôi không nghĩ về bà. Không phải vì tôi muốn tìm kiếm sự ủng hộ mà bà không còn cho tôi được nữa, mà vì tôi muốn chứng tỏ, bằng những việc làm của mình, rằng tôi xứng đáng với sự dạy dỗ của bà. Những năm gần đây, tôi thường nghĩ đến những nữ sinh Hồi giáo che mạng trong các trường phổ thông hay đại học. Bà từng lên án chủ nghĩa ngu dân ngăn chặn các cô gái tiếp cận với tri thức đúng đắn, tri thức tự do và của riêng cá nhân. Bà đã dành trọn cuộc đời để dạy dỗ các nữ sinh và đã lường trước điều đó khó khăn đến nhường nào, dù là trong một đất nước như chúng ta. Tôi tin là bà đã đau đớn nhận ra rằng chúng ta không làm được gì tốt hơn là cấm đoán và đối đầu. Tất cả sự thù địch này, về bản chất, hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta muốn truyền đạt cho các em học sinh. Chúng ta sẽ không thể làm nên điều gì tốt đẹp nếu không có tình yêu.
Và tôi đã có được may mắn ấy. Tôi vẫn còn nhớ rõ gương mặt của bà, giọng nói của bà. Tôi nhớ những kỷ niệm cùng bà, nhớ tinh thần tự do của bà, nhớ những kỳ vọng bà đặt nơi tôi.
Tôi nhớ những buổi sớm mai, bà kể cho tôi nghe về thời chiến và bạn bè của bà. Thời thơ ấu, mỗi ngày tôi lại cùng bà đắm chìm trong những cuộc chuyện trò không dứt, tôi phiêu lưu trong những câu chuyện về cuộc đời bà, như thể tôi đang được đọc một cuốn tiểu thuyết. Tôi nhớ mùi hương cà phê mà đôi khi bà pha từ lúc nửa đêm và nhớ cánh cửa phòng tôi hé mở, vọng vào câu hỏi lo lắng “Cháu còn ngủ đó à?” mỗi khi 7 giờ sáng rồi mà tôi chưa sang gặp bà. Tôi nhớ tất cả những gì đã tạo nên mối gắn kết thân thiết giữa tôi với bà mà tôi không thể kể hết.
Với cha mẹ tôi, các cuộc thảo luận cũng xoay quanh vấn đề sách vở. Với họ, tôi được khám phá một nền văn học khác, mang tính triết học hơn và hiện đại hơn. Cũng có khi là các cuộc nói chuyện về vấn đề y tế kéo dài hàng giờ, đời sống ở bệnh viện hay những tiến bộ trong thực hành và nghiên cứu y khoa cũng có thể là chủ đề của những cuộc tranh luận không bao giờ dứt. Vài năm sau, em trai Laurent của tôi, bác sĩ tim mạch, và em gái tôi Estelle, một chuyên gia về thận, lại tiếp tục nối nghiệp gia đình.
Trong những năm tháng này, tôi đã học được sự nỗ lực và khao khát hiểu biết để khám phá tự do. Rồi từ đó, tôi phát hiện tôi thích được làm việc bận rộn và đảm nhiệm những trọng trách, đồng thời tôi cũng biết được hạnh phúc của cuộc sống bình lặng, tránh xa những ồn ào ngoài xã hội. Gia đình chính là nguồn cội sẽ bảo vệ chúng ta. Và nhờ đó chúng ta sẽ trở nên sáng suốt.
Tôi có hai đam mê khác: piano và kịch. Piano là một đam mê luôn cháy bỏng từ thời thơ ấu. Còn môn kịch, tôi phát hiện ra sở thích này khi bước sang tuổi niên thiếu. Diễn kịch giống như một sự khám phá. Đứng trên sân khấu, diễn lại những gì tôi đã đọc rất, rất nhiều lần với bà tôi, lắng nghe người khác diễn, cùng nhau tạo nên một câu chuyện, khiến người ta cười, làm người ta xúc động.
Lên phổ thông trung học, nhờ môn kịch mà tôi gặp được Brigitte. Mọi thứ đã diễn ra một cách âm thầm, và, tôi đã yêu. Yêu bởi sự gần gũi về trí tuệ ngày càng trở nên đồng điệu. Không cần bất kỳ sự đấu tranh nào, tình yêu đó tồn tại mãi mãi.
Cứ thứ Sáu hàng tuần, tôi lại cùng cô ấy viết kịch hàng giờ liền. Công việc viết lách ấy kéo dài nhiều tháng ròng. Vở kịch được viết xong, chúng tôi quyết định đưa lên sân khấu. Chúng tôi trò chuyện về mọi thứ. Viết lách trở thành một cái cớ. Và tôi phát hiện ra chúng tôi như đã thân nhau từ thuở nào.
Mấy năm sau, tôi xây dựng được cuộc sống mà tôi mong muốn. Chúng tôi đã trở thành một, không thể tách rời, dù trải qua nhiều sóng gió.
Năm mười sáu tuổi, tôi rời quê hương đến Paris. Vào thời kỳ của những làn sóng di cư đến thành thị, nhiều thanh niên Pháp cũng giống như tôi. Đối với tôi, đó là một trong những cuộc phiêu lưu đẹp nhất. Tôi đã sống ở những nơi chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, tôi đã đi trên những con đường ghi dấu trong các tác phẩm của Flaubert và Hugo. Tôi đã bị cuốn theo tham vọng tàn phá của những con sói mới lớn trong tác phẩm của Balzac.
Tôi yêu những năm tháng sống trên vùng núi Sainte-Geneviève.
Ngày qua ngày, tôi không ngừng học tập. Nhưng, phải thành thật, nếu ở Amiens, tôi liên tục đứng đầu lớp hết năm này sang năm khác, thì ở đây, tôi không thể tỏa sáng. Tôi nhìn thấy quanh mình nhan nhản những tài năng chưa từng thấy, những thiên tài thực sự về toán học, trong khi tôi chỉ là một con mọt sách. Tôi cũng phải thú thật rằng những năm đầu sống ở Paris là những năm tháng tôi chọn sống và yêu hơn là cạnh tranh với các bạn cùng lớp.
Tôi có một nỗi ám ảnh, một ý nghĩ không thể lay chuyển: phải sống cuộc đời mà tôi đã chọn với người tôi yêu. Tôi phải làm mọi thứ để biến điều đó thành sự thật.
Cánh cửa của trường Đại học Sư phạmDần dần, trong cuộc sống của tôi đã có sự hiện diện đầy đủ của ba người con của cô ấy cùng các dâu, rể: Christelle, Guillaume, Antoine và bảy đứa cháu: Emma, Thomas, Camille, Paul, Elise, Alice và Aurèle. Chính vì tương lai của những đứa cháu này mà chúng tôi phải tranh luận với nhau. Tôi không thể dành cho chúng nhiều thời gian và đối với chúng đây là những năm tháng bị đánh cắp. Cũng vì sự hy sinh đó mà tôi không thể để lãng phí thời gian. Gia đình là nền tảng cho cuộc sống của tôi. Lịch sử đã dạy chúng ta ý chí bền bỉ không khoan nhượng với chủ nghĩa thỏa hiệp, nếu chúng ta thực sự tin tưởng và chân thành.
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Niềm tin của tôi 
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PARIS, PHÁP - 22/03/2017: Emmanuel Macron phát biểu tại phiên họp đặc biệt của các Thị trưởng Pháp giữa lúc cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra sôi nổi.
Như vậy, tôi đã khắc họa cuộc đời mình trong những trang vừa qua, ít nhất là phần đời được phép chia sẻ khi tham gia vào chính trường. Đôi khi tôi phải giải thích về con đường của mình, con đường của một người được coi là đầy tham vọng và luôn vội vàng. Tôi không nghĩ như vậy. Chỉ đơn giản là dù còn trẻ, nhưng tôi đã thực hiện nghĩa vụ với mọi người, trừ bản thân tôi, không chỉ nghĩa vụ với cha mẹ tôi, ông bà hay thầy cô giáo của tôi, mà còn với các thế hệ đã trải qua bao gian khó để dạy chúng ta biết yêu tự do.
Tôi biết mình nợ những người tin tưởng vào tôi.
Nhưng trên hết thảy, tôi biết mình nợ Tổ quốc. Chính món nợ này đã thúc đẩy tôi hành động.
Vì vậy, tôi đã quyết định không cống hiến cho một hệ thống chính trị mà không bao giờ thực sự chấp nhận tôi. Tôi quyết định thách thức các quy tắc của đời sống chính trị là vì tôi chưa bao giờ chấp nhận nó. Tôi tin tưởng sâu sắc vào nền dân chủ và sự trường tồn của mối quan hệ với nhân dân. Nhưng tôi muốn tìm lại những gì làm nên sự thịnh vượng của đất nước bằng cách trao đổi trực tiếp với người dân, lắng nghe sự giận dữ của họ, tôn trọng kỳ vọng của họ, phát huy trí tuệ của họ. Đó là lựa chọn của tôi. Đó là lý do tôi mong muốn được nói chuyện trực tiếp với đồng bào của mình và mời họ tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.
Tôi không tin rằng ngày nay đất nước chúng ta vẫn còn phải quy phục chủ nghĩa khoan hòa theo giai cấp, có nghĩa là phải gia nhập chính trường mới được nắm giữ các chức vụ tối cao. Tôi tin rằng sự độc lập với hệ thống này cũng như khả năng nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa luật pháp và quyết định công là một sức mạnh. Đó chính là cái tiếp sức cho tôi trong cuộc đấu tranh mà tôi đã khởi xướng.
Tình hình hiện nay của đất nước ta đang rất tồi tệ và không thể cầm cự lâu nữa. Chúng ta đang thu mình với những niềm đam mê buồn tẻ, trong sự đố kỵ, thiếu niềm tin, mất đoàn kết, cục bộ, thậm chí cả sự yếu hèn khi phải đối mặt với các vấn đề nữa. Ngược lại, nền văn hóa mà chúng ta được thừa hưởng tràn đầy những đam mê, vì tự do, vì châu Âu, vì tri thức và vì toàn nhân loại. Chính chúng ta chứ không ai khác phải tìm lại được nhiệt huyết và thành công ấy. Tôi viết cuốn sách này, cũng như dấn thân vào chính trường, là để tham gia vào một phong trào cần thiết, trong đó chúng ta có thể tìm thấy tâm hồn mình.
Khi các chính trị gia viết về chính con người mình, và hơn thế, về những gì họ muốn làm, người ta thường không mấy tin tưởng. Họ thật sai lầm khi phàn nàn về điều này, bởi lẽ người ta không thể vừa thu hút quyền lực, lại vừa được công chúng ngưỡng mộ. Vả lại những ảo tưởng muốn trở thành trung tâm chú ý, muốn được phục dịch như thời xa xưa, muốn tận hưởng danh tiếng mà thông thường không xuất phát từ tài năng của bản thân... thì thật tầm thường. Đôi khi còn vô cùng nguy hiểm nữa. Người ta có thể vui thú hưởng lạc suốt 30 năm làm chính trị, rồi lụi tàn mà không làm được bất cứ điều gì có ý nghĩa. Nhưng thực ra, tất cả những điều này cũng không quan trọng. Bởi vì đối với tôi, hành động và đạt được những thành tựu mới là điều cốt lõi. Nếu không, đời sống chính trị sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chính đam mê hành động và say mê đổi mới cần là phẩm chất của những đại biểu dân cử, làm nên cuộc sống của họ. Vì vậy, thật không công bằng khi ngày nay những người có tâm đức cũng bị cào bằng trong những chỉ trích chung của toàn xã hội.
Chính trị không phải và cũng chưa bao giờ là một “nghề được luật định”. Bầu cử dân chủ theo tôi phải mang một tầm vóc khác. Sự dân chủ thể hiện qua việc bầu cử thị trưởng và đại biểu chính quyền địa phương. Hằng năm, chúng ta bầu 600.000 đại biểu, trong đó có hai phần ba làm việc trên tinh thần tự nguyện. Họ không nề hà phải mất thời gian, sẵn sàng đối diện với những lời trách oán để cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng. Họ chấp nhận rủi ro, họ hoạt động vì tình yêu đất nước và vì các vấn đề của xã hội. Đó là lý do tại sao tôi muốn dấn thân vào chính trường, để khẳng định ý nghĩa lớn lao của chế độ dân chủ và làm những việc mà tôi tin là cần thiết cho đất nước chúng ta trong thời điểm hiện nay.
Chúng ta phải làm những gì cần thiết. Đất nước ta đang bị đè nặng bởi quá nhiều nghi ngờ, nạn thất nghiệp, chia rẽ về vật chất và tinh thần. Đỉnh điểm của những vấn đề đáng tiếc này là những luồng tư tưởng sai lệch và tuyên bố đáng lưu tâm của các chính khách theo đuổi những tư tưởng đó. Tôi không thể chấp nhận điều này. Liệu ta có nên trông chờ vào sự cứu rỗi của một người, một chính sách, hay một cuộc bầu cử nào đó, dù là bầu cử tổng thống, hay không? Tôi thì không đâu. Tôi không tin vì tôi là một nhà dân chủ của nước Pháp.
Là một nhà dân chủ, tôi cho rằng nhân dân giữ một nguồn năng lượng quý báu vô tận mà bản thân những người tự xưng là đại diện cho nhân dân cũng không hình dung hết được.
Là một công dân Pháp, tôi nghĩ rằng sứ mệnh của chúng ta là phải nối lại truyền thống lịch sử của đất nước hơn một ngàn năm đứng ở vị trí vô song trong bản hòa tấu của các quốc gia trên thế giới. Nước Pháp hấp dẫn bởi vị thế của mình. Bởi tiếng nói của mình. Bởi nền văn hóa, sức mạnh, con người, ngôn ngữ và tài năng của mình. Nước Pháp luôn mạnh mẽ và kiêu hãnh. Nước Pháp luôn sẵn sàng với vị thế này. Vấn đề là phải khôi phục lại sức mạnh ấy. Và đó chính là nghĩa vụ của chúng ta.
Làm chính trị, đặc biệt là ở cấp Nhà nước, không phải là yêu cầu đất nước phải làm gì hay chinh phục đất nước. Mà phải là phục vụ. Để phục vụ một đất nước, sau hàng loạt những chính sách thất bại, cần lấy lại lòng tin của người dân, khiến cho nhân dân tin vào mong muốn được cống hiến dù thầm kín nhưng luôn tồn tại của nhà lãnh đạo, tin vào tinh thần hướng thiện và sự công bằng. Do đó, điều đầu tiên Nhà nước cần làm không phải là ra các quy định, cấm đoán, rồi kiểm soát và xử phạt. Cũng không phải vỗ ngực tự xưng là người giám hộ cho một thể chế xã hội bị đánh giá một cách tùy tiện là yếu kém và không có khả năng tự tạo nên những điều tốt đẹp. Ngược lại, cần khơi dậy nguồn sáng tạo của một thời lịch sử hào hùng. Cần khiến cho toàn xã hội phát huy sáng kiến, thử nghiệm và tìm ra các giải pháp thích hợp. Chẳng phải Tướng de Gaulle, cũng như Pierre Mendès-France cũng đã từng chứng minh rằng chính trị phải gắn liền với thực tế đó sao. Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm này.
Công việc của một chính trị gia không gói gọn trong việc áp dụng các giáo điều. Quan niệm của tôi về chính trị hoàn toàn trái ngược với sự bảo thủ của các nhà tư tưởng. Ngày nay, người dân không còn muốn các nhà lãnh đạo đất nước tiến hành những cuộc tranh luận chính trị trừu tượng và khó hiểu nữa. Họ mong đợi những hành động có ý nghĩa, các giải pháp cụ thể và hiệu quả.
Tổ chức hành động không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là trong chính trường. Dấn thân vào đời sống chính trị nghĩa là vượt lên các khuôn mẫu tư tưởng sẵn có. Các tư tưởng này đúng là tiện lợi nhưng không còn phù hợp để xây dựng thế giới, dù chỉ là một thế giới ở phạm vi chấp nhận được và ít bất công hơn.
Các chính sách lớn trong quá khứ, những chính sách hữu ích cho đất nước, luôn luôn được xây dựng theo quan điểm trên. Hơn ai hết, Tướng de Gaulle cảm nhận được sự hùng cường của nước Pháp. Ông đã từ bỏ chế độ đế quốc, mặc dù từ nhỏ ông luôn được dạy rằng đế quốc là hiện thân cho sự vĩ đại của nước Pháp, vì ông hiểu rằng tương lai của đất nước phải gắn liền với châu Âu. Cũng không ai có ý thức hơn về công lý hơn Pierre Mendès-France. Tuy nhiên, năm 1945, ông đã chủ trương quản lý chặt chẽ ngân sách, thậm chí chống lại cả Tướng de Gaulle, bởi vì ông nhìn thấy dưới lớp vỏ bề ngoài là những rủi ro về mặt xã hội do quản lý lỏng lẻo gây nên.
Tôi không định biến mình thành nô lệ của một thời đại khác. Người ta đã chế giễu tôi vì tôi muốn vượt lên trên sự đối lập giữa cánh tả và cánh hữu: bên cánh tả tố cáo tôi phản bội, bên cánh hữu lại miêu tả tôi như cái mũi thám thính của cánh tả. Tôi không cam tâm nhìn khao khát công lý của mình bị những khuôn mẫu cũ kỹ đó ngăn cản, chính nó đã kìm hãm ý tưởng, trách nhiệm và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Nếu chủ nghĩa tân tự do đề cập tới niềm tin vào con người, tôi chấp nhận là người theo chủ nghĩa tự do. Bởi vì, những gì tôi đang bảo vệ sẽ cho phép người dân tìm thấy trong đất nước mình một cuộc sống phù hợp với nguyện vọng sâu thẳm của mình. Ngược lại, nếu bên cánh tả quan niệm rằng tiền bạc không mua được mọi thứ, rằng mỗi cá nhân đều có quyền làm giàu, rằng không thể hy sinh quyền tự do của công dân vì một nền an ninh tuyệt đối và không tưởng, rằng những người nghèo và yếu thế phải được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử, thì tôi cũng sẵn sàng được coi là một người thuộc cánh tả.
Đời sống chính trị của chúng ta ngày nay được tổ chức theo một sự phân chia lỗi thời, không còn phù hợp để đối phó với những thách thức mới của thế giới và của đất nước nữa. Cánh tả và cánh hữu vốn được chia tách dựa theo nguyên tắc gia nhập nền Cộng hòa và vị trí của Giáo hội. Sau đó thì dựa vào cách phân chia quyền lợi của chủ nghĩa tư bản công nghiệp, trong đó cánh tả bênh vực người lao động, còn cánh hữu bảo vệ giới chủ. Tuy nhiên, những vấn đề lớn nảy sinh trong thời đại chúng ta là mối quan hệ với công việc, sự xáo trộn do ảnh hưởng mạnh mẽ của môi trường và công nghệ kỹ thuật số, là những hình thức bất bình đẳng mới xuất hiện, là mối quan hệ với thế giới và châu Âu, là việc bảo vệ quyền tự do cá nhân và bảo vệ xã hội mở trong một thế giới đầy rủi ro. Trong tất cả những vấn đề trên, cánh tả và cánh hữu đều xung đột, do đó không thể đi đến hành động. Cả hai phe đều không đổi mới hệ thống tư duy để thích ứng với tình hình thực tế. Các đảng lớn chủ yếu tìm kiếm những sự thỏa hiệp nửa vời để quên đi những chia rẽ đảng phái chính trị và tham gia tranh cử.
Vậy có điểm gì chung giữa một bên là cánh tả bảo thủ luôn bảo vệ các đạo luật và chủ trương đóng cửa biên giới, thoát khỏi đồng euro, với bên kia là cánh tả xã hội – dân chủ đi theo hướng cải cách và ủng hộ châu Âu? Hai bên gần như không có điểm gì chung. Đây chính là điều cản trở hoạt động của Chính phủ trong bốn năm vừa qua. Điều này dẫn đến việc một bên chủ trương và tiến hành cải cách, trong khi bên kia thì chống đối. Còn có điểm gì tương đồng giữa bên cánh hữu ủng hộ một bản sắc khép kín vốn chưa bao giờ tồn tại của quốc gia, luôn chỉ trích châu Âu trong mọi vấn đề, ủng hộ sự tàn nhẫn trên phương diện xã hội và mơ hồ về mặt kinh tế, với một cánh hữu ủng hộ châu Âu, tự do và xã hội? Cũng gần như chẳng có gì chung cả. Điều đó đã dẫn đến thất bại năm 2012. Thậm chí hiện nay những chia rẽ đang ngày một tăng trong các cuộc tranh luận với phe cánh hữu.
Tuy nhiên, 5 năm một lần, mỗi phe đều muốn nhắc lại tầm quan trọng của kỷ luật đảng, tầm quan trọng của việc liên minh giữa các đảng để chống lại bóng ma của đảng Mặt trận Dân tộc. Ngày nay, nền Cộng hòa của chúng ta đang rơi vào mớ hỗn độn của trò chơi quyền lực. Các cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức nhằm mục đích tìm ra một nhà lãnh đạo vì đảng không còn chia sẻ hệ tư tưởng, đồng cảm và tôn trọng một cá nhân đơn lẻ nào nữa. Nhưng đồng thời cũng là để tác động lên vòng đầu tiên của cuộc bầu cử mà ngày nay thường được coi là vòng hai, chừng nào ứng cử viên của Mặt trận Dân tộc còn tồn tại.
Các đảng chính trị của chúng ta đã tan rã vì không còn phù hợp với thực tế, nhưng họ vẫn muốn tham gia vào cuộc bầu cử chính để tồn tại. Phương thức hoạt động kiểu này đã tạo nên sự mệt mỏi, thất vọng, từ đó làm suy yếu hệ thống chính trị, thậm chí làm phát triển chủ nghĩa cực đoan một cách khôn lường.
Kể từ chấn động ngày 21-4-2002Vì lý do đó nên tôi đã thành lập một lực lượng chính trị mới với tên gọi Tiến bước!. Ngày nay sự chia rẽ thực sự diễn ra giữa một bên là những người theo chủ nghĩa bảo thủ lạc hậu muốn người dân Pháp phải trở lại trật tự cũ, và bên kia là những người theo chủ nghĩa cấp tiến tin rằng sứ mệnh của nước Pháp là xây dựng một chế độ hiện đại, không phải để phủ định sạch trơn quá khứ, hay để thích ứng một cách mù quáng với thế giới, mà để đối diện với nó và chinh phục nó.



Chương 3 
Chúng ta là ai? 
T
hách thức đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay là làm thế nào đưa nước Pháp tiến vào thế kỷ XXI.
Phải đợi đến khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm 1914, chúng ta mới bước vào thế kỷ XX. Rồi năm 2015 lại đưa chúng ta bước vào thế kỷ mới với những nỗi đau to lớn mà chúng ta dường như cố tình không nhận ra.
Thế kỷ mới này đòi hỏi chúng ta phải biết hòa hợp giữa bản chất thật sự với những gì chúng ta phải trở thành.
Vậy, nước Pháp là ai và chúng ta đến từ đâu? Như tôi đã chia sẻ, ngay từ thời thơ ấu, tôi đã cảm thấy gắn bó gần gũi với đất nước mình thông qua mối dây liên kết mà tôi đã xây dựng bằng ngôn ngữ. Đó cũng chính là điều cốt lõi đem chúng ta đến bên nhau. Nói như vậy đôi khi thật sáo mòn. Nhưng đó là sự thật, tiếng Pháp mang trọn lịch sử của đất nước ta và khiến chúng ta gắn kết với nhau, từ thời vua François Đệ Nhất với ý tưởng tuyệt vời là xây dựng vương quốc dựa trên sức mạnh của ngôn ngữ. Trong thời kỳ văn học cổ điển, tiếng Pháp đã mất đi phong ngôn thông tục kiểu RabelaisNEW YORK, USA - 20/09/2017: Tổng thống Macron trong một cuộc tranh luận tại Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chủ đề “Cải cách trong công tác gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc”.
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NEW YORK, USA - 20/09/2017: Tổng thống Macron trong một cuộc tranh luận tại Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chủ đề “Cải cách trong công tác gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc”.
Trở thành đất nước như hiện nay là một bất hạnh của nước Pháp. Không còn kiểm soát được vận mệnh của mình và mất đi bản sắc, chúng ta dường như rơi vào tình thế mông lung. Từ khi đủ lớn để nghe các bài phát biểu chính trị, tôi luôn thấy người ta nhắc đến hai chữ “khủng hoảng”. Đây chính là nỗi đau của nước Pháp.
Nền văn minh mà chúng ta đang sống là một nền văn minh đáng lo ngại. Đối với nhiều người trong chúng ta, nó giống như một mối đe dọa, một cuộc tấn công nhằm vào nước Pháp. Nếu nền văn minh là một quá trình tiến bộ của lịch sử, với những thành tựu về vật chất, xã hội, văn hóa và chính trị, thì nó cũng đồng nghĩa với sự tụt hậu, mất kiểm soát, khủng hoảng hoặc mất an ninh. Liệu chúng ta có thể làm thế giới trở lại như ban đầu được không? Tôi nghĩ là không. Nhưng chúng ta có thể cải thiện đáng kể tình hình nếu quyết tâm hiểu được động lực của nó.
Ngày nay, chúng ta bước vào một nền văn minh mà trong đó lãnh thổ quốc gia nhường chỗ cho phạm vi toàn thế giới. Nó được tạo nên với những trao đổi hàng hóa, nhân lực và tiền tệ mọi lúc, mọi nơi trên khắp hành tinh. Nó làm xáo trộn cách tổ chức truyền thống của thế giới. Trong xã hội truyền thống, phần lớn các cuộc trao đổi diễn ra trong phạm vi một nước và Nhà nước – quốc gia chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề quan trọng trong đời sống của người dân. Qua nhiều thập kỷ, thế giới của chúng ta đã chứng kiến hiện tượng hàng hóa và tài chính dần chiếm ưu thế trong nền kinh tế. Nhà nước sẽ phải tìm cách chống lại hoặc chấp nhận thực tế này và không bao giờ có thể hoàn toàn kiểm soát được nó.
Tôi lớn lên ở những vùng đất đã trải qua hậu quả tiêu cực của các hiện tượng này. Amiens và Bagnères đều là những vùng đất của ngành dệt may, trong quãng thời gian thơ ấu của tôi đã có hàng chục ngàn việc làm bị xóa sổ, do các nhà máy và cơ sở sản xuất len đã mất đi sức cạnh tranh, còn người tiêu dùng có thể mua quần áo rẻ hơn có xuất xứ từ các nước Bắc Phi, Đông Âu, Trung Quốc và hiện giờ là Việt Nam. Ngày nay, chỉ cần nói chuyện với một người làm nghề chăn nuôi gia súc ở Lozère hay nơi nào đó, nhúng tay vào những hành vi đen tối của một tổ chức tầm cỡ thế giới để triệt đường sống của ông ta, là có thể buộc ông ta phải bán gia súc với mức giá thấp hơn nhiều so với cách đây ba mươi năm, trong khi chi phí đầu tư cho chăn nuôi lại tăng lên.
Với xu hướng toàn cầu hóa, các mối quan hệ trao đổi không ngừng tăng tốc, tạo nên những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, giữa các công ty và các trung tâm nghiên cứu. Như vậy, không phải lúc nào xu hướng này cũng mang tính tiêu cực. Gần hai triệu người Pháp đang làm việc trong các công ty nước ngoài có trụ sở tại Pháp và hàng triệu người dân của chúng ta đang sống nhờ xuất khẩu. Cách Bagnères mà tôi vừa kể không xa, các hoạt động hàng không đang phát triển rất thành công nhờ quá trình toàn cầu hóa. Bởi lẽ, Airbus và rất nhiều công ty khác đã có thể đầu tư, chinh phục các thị trường mới và thành công. Sẽ thật phi lý nếu nói rằng chúng ta có thể thoát khỏi xu hướng toàn cầu hóa để sống tốt hơn. Sự dối trá đó đáng bị trừng phạt bởi nó có thể sẽ gây ra nhiều hậu quả to lớn.
Những biến đổi sâu sắc này đã chấm dứt sự phát triển suốt nhiều thập kỷ qua của đất nước chúng ta. Khiến cho nền kinh tế thay đổi với tốc độ chóng mặt do những biến động to lớn của công nghệ lên ngôi. Trong chiến tranh và đói nghèo, ông cha chúng ta còn trải qua nhiều khó khăn hơn chúng ta hiện nay, nhưng họ được tiếp sức bởi những hy vọng về sự tiến bộ. Cảm giác về sự tiến bộ sắp đến đã tạo nên một tâm lý và niềm tin mãnh liệt rằng nếu chúng ta hành động bây giờ, mai sau cuộc sống của bản thân và tương lai con cháu chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn. Đã qua rồi những thập kỷ Pháp tập trung xây dựng lại đất nước và tin tưởng sâu sắc vào một nền kinh tế phục hồi với những kế hoạch lớn. Cũng như hiện nay, giai đoạn ấy đã phải chứng kiến những tình huống đau lòng, có những nơi phải hứng chịu cảnh các ngành công nghiệp địa phương tan rã. Nhưng họ vẫn hy vọng có thể hòa nhập và tiến lên phía trước. Trái lại, ngày nay, các cuộc khủng hoảng liên tiếp đã hằn sâu vào tâm trí người dân, cùng với nỗi lo về sự tụt hậu khó có thể tránh khỏi của bản thân và người thân. Gần như không một ai tin rằng sự tăng trưởng có thể đảm bảo số phận chung của đất nước. Những người có suy nghĩ như vậy hoặc không biết làm thế nào để đạt được mục đích sẽ theo đuổi những kế hoạch không tưởng như đóng cửa biên giới, hay xây dựng một quốc gia với những công xưởng quốc doanh được tài trợ một cách khó hiểu.
Hơn nữa, trong những năm gần đây, xu thế toàn cầu hóa được đẩy mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là sự trỗi dậy của hệ thống tài chính quốc tế. Hệ thống tài chính này ban đầu đi kèm với sự trao đổi thương mại, rồi sau đó có những tiến bộ riêng. Có nhiều điểm tốt trong hình thức phát triển này, nó cho phép các thành phần kinh tế tự cung cấp nguồn tài chính cho bản thân nhanh hơn và trong điều kiện tốt hơn. Nhưng, nó cũng dẫn đến hàng loạt hoạt động đầu cơ không tạo ra bất kỳ giá trị thực nào. Nó đã duy trì lòng tham của một số cá nhân. Hậu quả là phần lớn công dân của chúng ta đồng loạt từ bỏ thị trường tài chính. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần đến mô hình này. Mỗi dịp cuối năm, chúng ta thường vay tiền của thị trường tài chính để trả lương cho các quan chức. Và, nếu các công ty của chúng ta chinh phục được thị trường và có được khách hàng mới, thì cũng phần nào là nhờ tài chính. Về mặt này, cần phải tỉnh táo và phân biệt rõ ràng khi đấu tranh chống lại thị trường tài chính không có mục tiêu và, ngược lại, khuyến khích thị trường tài chính cho phép đầu tư.
Tuy nhiên, kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008, đất nước chúng ta đã làm điều ngược lại. Chúng ta đã không ngăn chặn những biểu hiện lạm dụng, mà mặt khác, lại đề ra ràng buộc đối với các ngân hàng và các công ty bảo hiểm, trong khi đó là những nhân tố đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp tài chính cho các hoạt động kinh tế. Trước hết, chúng ta cần tiến hành một trận chiến ở phạm vi châu Âu và toàn cầu. Trận chiến này không chỉ liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, mà còn cần có sự can thiệp của chính trị và đạo đức. Tình hình hiện nay đang khiến cho nhiều người trong chúng ta thấy quá bất công. Những giải pháp quá dễ dàng - chỉ có thể áp dụng được ở Pháp hay chỉ dùng để phạt ai đó – sẽ không giải quyết được gì. Những giải pháp này chỉ có thể dùng để tán dương những niềm đam mê buồn bã của chúng ta mà không mang lại ý nghĩa gì mới. Cái chúng ta cần là các biện pháp mang tầm quốc tế và một tinh thần tập thể cao.
Cuối cùng, toàn cầu hóa đã có một bước ngoặt mới trong 15 năm qua với sự phát triển của Internet và thế giới kỹ thuật số. Nhiều chân trời mới mở ra trước mắt chúng ta. Những tập quán mới, những hệ quy chiếu mới tác động đến việc sắp xếp tổ chức và trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta thay đổi thói quen. Ngày càng có nhiều người Pháp đặt hàng, mua sắm, thanh toán chi phí, đặt vé tàu xe qua Internet. Chúng ta thay đổi phương thức sản xuất. Phần mềm và Internet cho phép robot hóa theo một cách mới. Ngành công nghiệp của tương lai này sẽ làm thay đổi các doanh nghiệp, khiến cho những công việc thủ công đỡ vất vả hơn và đòi hỏi phải có những chương trình đào tạo nhanh dành cho nhân viên. Công nghệ in 3D cho phép sản xuất các sản phẩm có kích thước nhỏ với hình ảnh gần với thực tế và cải tiến hệ thống logistics, nhờ đó hàng hóa có thể được sản xuất ở nơi này và tiêu thụ ở đầu kia của thế giới.
Các ngành nghề cũng đang thay đổi. Các phân tích cho thấy sẽ có hàng chục ngành nghề mới ra đời trong vài năm tới; một số nghề chưa hề tồn tại cách đây mười năm như quản lý cộng đồng, chuyên gia xử lý dữ liệu hàng loạt,... nay đã xuất hiện. Đồng thời, toàn bộ các lĩnh vực kinh tế sẽ thay đổi sâu sắc. Theo các nghiên cứu, từ 10% đến 40% số việc làm có thể được tự động hóa trong vòng 20 năm tới. Trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, từ 1/3 đến 1/2 số nghề sẽ biến mất trong vòng từ 5 đến 10 năm nữa. Robot và các thuật toán sẽ nhanh chóng thay thế nhiều nhân viên và đảm đương các công việc mang tính lặp đi lặp lại. Thế giới kỹ thuật số sẽ làm thay đổi mạnh mẽ tổ chức tập thể. Công việc của tầng lớp trung lưu và đặc biệt là người lao động đôi khi sẽ bị đe dọa, trong khi cơ hội việc làm sẽ chủ yếu dành cho các ngành nghề chỉ cần trình độ thấp hoặc đòi hỏi tay nghề cao. Nền dân chủ của chúng ta vốn được xây dựng dựa trên tầng lớp trung lưu, nhưng hiện nay bản thân họ và con cái của họ đang phải sống trong một tình trạng đáng lo ngại.
Môi trường làm việc hiệu quả trong nhiều thập kỷ qua của chúng ta đang thay đổi. Dưới hình thức hợp đồng không thời hạn, công ty sẽ không còn là nơi làm việc trọn đời nữa. Thời gian và địa điểm làm việc cũng thay đổi, công việc có thể tiến hành ở công ty, ở nhà khách hàng, ở địa điểm công cộng hoặc tại nhà. Người lao động ngày càng dễ thay đổi chỗ làm việc, ngành nghề và địa vị. Sự thay đổi này là điều không thể tránh khỏi.
Chúng ta cũng chứng kiến một cuộc cách mạng trong nghiên cứu và đổi mới. Ranh giới giữa các ngành đang dần phai mờ. Sự hội tụ giữa ngành nghiên cứu gen di truyền, công nghệ nano, các công cụ kết nối và công nghệ xử lý dữ liệu hàng loạt đã biến những điều không tưởng của ngày hôm qua trở thành hiện thực. Việc sản xuất dữ liệu cũng phát triển. Trong những năm qua, tổng số lượng dữ liệu mà chúng ta tạo ra còn lớn hơn lượng dữ liệu tích lũy từ thuở sơ khai của nhân loại cộng lại. Nhiều căn bệnh đã điều trị được nhờ những tiến bộ này. Tri thức của chúng ta phát triển nhanh chưa từng có. Nhưng đồng thời, những thay đổi tích cực này cũng đi liền với nhiều điều trăn trở. Nhiều cộng đồng xuất hiện với các dự án có khả năng gây nhiều nguy cơ cho nhân loại như dự án siêu nhân học, “siêu nhân công nghệ”,...
Những thay đổi về công nghệ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phương thức tổ chức sản xuất và xã hội của chúng ta. Chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển trí thông minh nhân tạo. Loại trí thông minh mới này làm tăng năng suất lao động, thay thế các thao tác lặp đi lặp lại và các công việc giản đơn. Sắp tới đây, nó sẽ cạnh tranh với trí tuệ con người và kéo theo nhiều hậu quả xã hội. Rõ ràng, chúng ta phải chuẩn bị cho những biến động khôn lường mà không thể kiểm soát được tầm ảnh hưởng. Các cơ quan công quyền sẽ đóng một vai trò quan trọng vì xu hướng phát triển này liên quan tới vấn đề đạo đức và văn minh nhân loại.
Cuối cùng, phải kể đến những biến đổi sâu sắc trong trí tưởng tượng của chúng ta. Ngày nay, với Internet, ai cũng có thể nhìn thấy mọi thứ, nhận xét mọi thứ, rồi so sánh bản thân với phần còn lại của thế giới. Điều đó cho họ cảm giác tự do và nghĩ rằng việc gì họ có thể thực hiện được. Internet giúp gắn kết những người có cùng niềm đam mê. Nhưng đồng thời, Internet cũng dẫn đến những rối loạn thần kinh và thể hiện một cách tàn nhẫn những bất công xã hội, hay chênh lệch về mức sống của con người. Internet cho những người nghèo nhất nhìn thấy cuộc sống của người giàu, đó là mầm mống nuôi dưỡng sự thất vọng, thậm chí nổi loạn. Internet cũng làm lan tràn những hình ảnh khiêu dâm mà tác động của nó thì khôn lường. Cũng qua phương tiện này, các nhóm tội phạm có thể cấu kết, phát triển và gây ấn tượng bằng hình ảnh. Tóm lại kỹ thuật số tạo ra những điều tốt đẹp nhất, cũng như những điều tồi tệ nhất.
Kỹ thuật số không phải là một lĩnh vực kinh tế, nó là môi trường để phát triển sâu rộng các nền tảng kinh tế, xã hội và hệ thống chính trị của chúng ta. Nó mở rộng các không gian bằng cách tăng cường khả năng của mỗi cá nhân, đồng thời cũng chia nhỏ không gian, làm trỗi dậy các băng đảng và nhóm kín. Đó là một không gian phân quyền, nơi tất cả mọi người đều có thể đóng một vai trò và có quyền hạn nhất định. Đồng thời, đó cũng là một xã hội đa dạng, nơi mỗi thành viên đều có một vị trí riêng của mình. Như vậy, một trong những thách thức của nền văn minh ngày nay là xu thế toàn cầu hóa song hành với chủ nghĩa cá nhân. Những thành tựu ngày nay làm suy yếu tất cả các hình thức tổ chức truyền thống của xã hội, đặc biệt là của Nhà nước. Chúng tác động lên Nhà nước về nhiều mặt.
Hơn nữa, xã hội đang chứng kiến những biến động lớn về dân số: dân số thế giới tăng không ngừng, dân số ở các nước phát triển thì bị già hóa, trong khi dân số ở các nước đang phát triển lại trẻ hóa. Những thay đổi quan trọng này đã, đang và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến tổ chức và cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta cũng bước vào một nền văn minh đầy rủi ro. Nguy cơ chiến tranh luôn thường trực, như thể nó đã được định sẵn. Đồng thời, những nguy cơ mới vẫn đang xuất hiện ở phạm vi toàn cầu, buộc chúng ta phải lưu tâm.
Những hiểm họa môi trường trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể nhận ra qua các thảm họa tàn khốc ở Bhopal – Ấn Độ năm 1984, thảm họa hạt nhân Tchernobyl – Liên bang Xô viết năm 1986 và Fukushima – Nhật Bản năm 2011. Có những biểu hiện khó thấy hơn như sự biến mất dần các loài sinh vật tự nhiên (quần thể động vật có xương sống, cá, chim, động vật có vú, động vật lưỡng cư và bò sát đã giảm 58% số chủng loài từ năm 1970 đến năm 2012). Nguyên nhân chính là do khí hậu trái đất nóng lên, do môi trường thiên nhiên thay đổi, do nạn đói, hạn hán và các thiên tai khác.
Những rủi ro về môi trường này là hậu quả trực tiếp và gián tiếp từ hành vi của con người. Ảnh hưởng này ngày càng lớn. Những nguy cơ về môi trường đang và sẽ kéo theo sự mất cân bằng và chiến tranh, các quần thể sẽ tìm cách chinh phục các không gian sống khác. Rồi các làn sóng di cư đó sẽ lại ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta.
Mặt khác, nguy cơ về xung đột địa chính trị là rất lớn. Kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều nhà bình luận đã khẳng định rằng chúng ta đã đi đến giai đoạn cuối của Lịch sử. Thế giới phương Tây sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những xung đột lớn nữa và sẽ được che chở khỏi những bất hạnh như vậy. Nhưng phát biểu đó đã sai lầm. Các nền dân chủ của chúng ta đang phải sống trong nguy cơ khủng bố. Sau Al-Qaeda và Boko Haram, nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang thực sự mang đến những tai họa dồn dập, từ Iraq đến Syria và Libya ngày nay đều tìm cách tiêu diệt chúng ta. Dù đang rút khỏi Syria và Iraq, nhưng chúng có thể sẽ bí mật quay trở lại trong vòng vài tháng tới. Ngay trong chính các quốc gia châu Âu chúng ta, IS cũng tiêm vào đầu óc những kẻ khủng bố giết người máu lạnh một hệ tư tưởng toàn trị và chết chóc. Những kẻ khủng bố coi nước Pháp là một trong những mục tiêu ưu tiên của chúng. Nguy cơ khủng bố nhắc nhở chúng ta rằng thế giới là một thể thống nhất và chúng ta luôn là đối tượng cho các âm mưu phá hoại nghiêm trọng. Chúng ta không thể bàng quan, thụ động, nghĩ rằng chỉ cần tránh xa các vùng chiến sự là được, bởi trước sau gì chúng cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội của chúng ta. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta phải can thiệp vào mọi nơi và mọi hoàn cảnh.
Nguy cơ khủng bố giáng xuống chúng ta và có ảnh hưởng sâu sắc đến sự thống nhất và ổn định của nước ta. Bởi lẽ trong cuộc chiến quân sự, chính trị và ý thức hệ này, yếu tố tôn giáo đang can thiệp và dẫn đến sự nhầm lẫn. Quá nhiều người Pháp đang sai lầm khi đánh đồng cuộc chiến chống lại IS với việc chiến đấu chống lại Hồi giáo.
Chúng ta không chỉ phải đối mặt với nguy cơ khủng bố, mà nếu không cẩn thận sẽ là nguy cơ nổ ra chiến tranh tôn giáo, hoặc ít nhất cũng là nguy cơ đối kháng do trí tưởng tượng và tham vọng của một số nhóm người gây nên. Do đó, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu bây giờ là học cách phân biệt trắng đen rõ ràng.
Ngày nay, Nhà nước đang được yêu cầu phải loại bỏ mọi nguy hiểm. Nhưng đó là một lời hứa không thể thực hiện được.
Một số chính trị gia, dù cánh tả hay cánh hữu, có xu hướng thể hiện sự kiêu ngạo. Họ đề xuất từ bỏ Nhà nước pháp quyền để bảo vệ người dân tốt hơn. Điều này là không thể, vì họ sẽ không bao giờ ngăn cản hoặc kiểm soát được mọi hành động của mỗi cá nhân. Ngược lại, hành động từ bỏ Nhà nước pháp quyền sẽ dọn đường cho chiến thắng của những kẻ khủng bố mong muốn chúng ta vì sợ hãi mà từ bỏ bản sắc của mình. Những người khác lại nghĩ rằng việc thay đổi Hiến pháp một cách tượng trưng sẽ dẫn đến bạo lực lan tràn trong xã hội. Chẳng hạn cuộc tranh luận về việc không cho nhập quốc tịch thật vô ích và nguy hại.
Trên thực tế, để đối mặt với những rủi ro này, cần phải có một quyết tâm và sức mạnh đủ lớn, phải chấp nhận rằng chúng ta không bao giờ giải quyết được mọi thứ ngay lập tức. Muốn xây dựng một xã hội hòa bình thì cần phải mất nhiều thời gian.
Những biến động to lớn mà chúng ta đang chứng kiến là một thách thức của nền văn minh, nó làm thay đổi các biểu tượng và cấu trúc của nước Pháp thời hậu chiến.
Chúng ta đang sống trong giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa tư bản toàn cầu mà với việc phát triển quá đà này, nó đã tỏ ra thực sự không thể kéo dài nữa. Sự thái quá trong cơ chế tài chính hóa, bất bình đẳng xã hội, ô nhiễm môi trường, dân số bùng nổ, những làn sóng di cư vì các vấn đề địa chính trị và môi trường gia tăng, những đổi thay do công nghệ kỹ thuật số là mầm mống gây nên những biến đổi to lớn, buộc chúng ta phải hành động. Kể từ khi sự phát minh ra máy in và phát hiện ra châu Mỹ dẫn đến tái cấu trúc các tổ chức xã hội và chính trị, sáng tạo và nghệ thuật trong thời kỳ Phục hưng ở phương Tây, có lẽ chưa bao giờ chúng ta phải sống trong xã hội nhiều biến động như hiện nay.
Sự chuyển đổi lớn lao này liên quan đến tất cả chúng ta. Từ chối mọi thay đổi của thế giới bằng cách tự tỏ ra hài lòng sẽ chỉ là giải pháp tình thế khi vá víu một mô hình đã được tạo ra từ xa xưa, đó không phải là con đường của người Pháp. Quên đi những gì tạo nên chúng ta, từ bỏ các nguyên tắc, hoảng sợ như những con bướm trong bóng tối của chủ nghĩa khủng bố, đó không phải chọn lựa của người Pháp. Mỗi ngày thêm nghi ngờ một chút về bản thân, chỉ đọng lại trên đầu môi những lời thoái lui cũng không phải là cách của người Pháp. Người dân Pháp biết điều này và họ đã sẵn sàng để xây dựng lại đất nước.
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húng ta có một nhiệm vụ to lớn. Chúng ta không thể hành động mà không nhận thức sâu sắc về những thay đổi đang diễn ra xung quanh hay tránh né sự đổ vỡ, hệ quả của một sự mệt mỏi tích tụ từ quá lâu.
Bên cạnh những kẻ thù mà ta có thể gọi tên, còn có một kẻ thù nguy hiểm hơn nhiều. Đó là sự buông xuôi. Hậu quả mà kẻ thù của chúng ta đem lại không thấm gì so với hậu quả do sức ì của chính bản thân chúng ta gây ra. Chúng ta đang phải đồng hành với sáu triệu người thất nghiệp, với tất cả các ngành công nghiệp không có tương lai, với các phương thức tổ chức hành chính lỗi thời, các cơ quan nhỏ lẻ không giải quyết được vấn đề và còn hàng ngàn tình huống xin trợ cấp một cách không minh bạch nữa. Chúng ta đã quen với một nền giáo dục quốc gia lỗi thời, một quy hoạch lãnh thổ không hợp lý, một hệ thống pháp luật và quy định từ thế kỷ XIX, theo đó, các nguyên tắc cơ bản không được coi trọng bằng sự nhàn rỗi về trí tuệ của những người biết khéo léo sử dụng nó. Chúng ta đang chấp nhận một nền hành chính công không hiệu quả.
Hoàn cảnh này không chỉ làm người dân bất bình. Nó cũng gây thất vọng cho tất cả những ai có thiên hướng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công, một trong những công việc được đánh giá cao nhất. Đó là những người tham gia vào lĩnh vực hành chính công không phải vì đam mê địa vị, mà là để có cơ hội thực hiện công cuộc xây dựng đất nước tùy theo vị trí công tác của mình. Tuy nhiên, hằng ngày, thiên hướng của họ, năng lượng của họ, sự tận tụy của họ lại phải đối mặt với sự nhụt chí và lười biếng suy nghĩ. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó điều này sẽ phải chấm dứt.
Chúng ta không thể khoan nhượng với chủ nghĩa cực đoan bằng những lời hứa không có cơ sở và không bao giờ thực hiện được. Những biện pháp đó chỉ dẫn đến một tổ chức xã hội lý tưởng đã lỗi thời mà trên thực tế không thể tồn tại. Những kẻ cực đoan đề nghị Pháp phải rời bỏ xu hướng phát triển của thế giới mà không cân nhắc đến tất cả những gì chúng ta có nguy cơ đánh mất, nhưng trên tất cả, họ đã quên rằng đây không phải là phong cách sống của đất nước chúng ta.
Chúng ta đang lâm vào tình trạng bế tắc, thụ động chưa từng có và phải chịu những hậu quả đớn đau. Khi chúng ta muốn thay đổi một điều gì đó, thì ngay lập tức nhiều tiếng nói sẽ cất lên tố cáo chúng ta rẻ rúng mô hình Pháp, mặc dù mô hình này không còn hiệu quả nữa. Chúng ta cố gắng “cải cách” – dân Pháp dường như đã “nhẵn mặt” với thuật ngữ này! – mà không cố gắng giải thích ý nghĩa và mục tiêu của cuộc cải cách. Và rồi mọi người đều không hài lòng vì thấy đất nước không phát triển, hoặc chỉ xảy ra những cải cách chậm chạp và không được theo dõi sát sao. Đây chính là nghịch lý của nước Pháp.
Hệ thống chính trị của nước ta được sắp xếp để bảo vệ trật tự đang tồn tại. Ngay cả những người tố cáo hệ thống này cũng không thực sự muốn làm đảo lộn mọi thứ. Những gì đang tồn tại hiện nay chưa làm chúng ta hài lòng, nhưng luôn được coi là tốt nhất, dù không có ai xem xét chuyện đó kỹ lưỡng. Chúng ta sống trong một nước Pháp không thể thay đổi, với những nguồn lợi tức được đảm bảo, có luật định, tài chính và trí tuệ. Người dân vừa mong muốn duy trì hệ thống không công bằng này, vừa ghét bỏ và phàn nàn về nó. Do vậy, để kiềm chế phàn nàn, khiếu nại, thì giải pháp duy nhất là tiêu thật nhiều tiền. Trớ trêu làm sao, tiền đó được rút từ nguồn thuế của dân được tính toán không tốt và những món nợ khổng lồ.
Từ nhiều thập kỷ nay, các chính trị gia đã không sáng tạo được bất cứ điều gì khác để giải quyết các bế tắc, bất bình đẳng và bất công, trừ việc cứ liên tục tăng chi phí công. Từ hơn 30 năm nay, cánh tả và cánh hữu đã thay thế sự tăng trưởng kinh tế bằng nợ công. Họ đã viện trợ mà không tìm nguồn tài chính, họ dồn nợ lên vai những thế hệ mai sau mà không giải quyết sự mất cân đối lớn về tài chính. Chi tiêu công đã tăng lên đến 170 tỷ euro trong 5 năm của nhiệm kỳ tổng thống trước. Những con số này chắc hẳn khiến chúng ta phải hoa mắt. Khi thỏa hiệp với điều đó, chúng ta đã phạm một sai lầm chết người, đó là: Sự thiếu can đảm để đối mặt với thực tế của chúng ta đã phá vỡ quy luật của lịch sử, buộc con cái của chúng ta phải gánh vác một khoản nợ khó có thể trả được. Với sự hèn nhát này, tất cả chúng ta đều trở thành những kẻ tội đồ. Một quốc gia không thể phát triển bền vững khi cứ làm theo lối mòn và sự dối trá.
Trong vấn đề này, lịch sử luôn để lại những bài học cho chúng ta. Tôi thường nghĩ về những gì nền Cộng hòa Venice đã phải trải qua vào năm 1453 khi đế chế Constantinople sụp đổ trong tay của người Thổ. Từ năm 1204 và sau cuộc thập tự chinh thứ tư, Venice đã tự thiết lập một sức mạnh hàng hải và thương mại, tham gia tích cực vào con đường tơ lụa. Với tư cách là thành phố thịnh vượng, thành phố hàng hải, Venice đã bắt đầu tạo ra ngành công nghiệp. Ngoài những con đường đưa hàng hóa đến các hội chợ lớn ở Champagne và Flanders, Venice đã hoàn toàn vượt xa lãnh thổ vùng đất tổ tiên của mình. Nhưng rồi sự sụp đổ của Constantinople đã kéo theo sự đổ vỡ của mô hình này. Con đường tơ lụa cổ điển trở nên kém an toàn và tốn kém hơn. Rồi máy in được phát minh. Thế giới dường như bừng tỉnh.
Tương lai của Venice trở nên lung lay, gây nên nhiều mối nghi ngờ. Sau đó, Venice quyết định thay đổi mọi thứ, để chuyển sang Terra Ferma, đại lục, vùng đất tổ tiên vốn bị lãng quên bấy lâu. Venice phát triển một trục mới với các thành phố Gênes, Barcelone và Séville. Năm 1492, một người dân thành phố Gênes phục vụ cho vương quốc Tây Ban Nha đã khám phá ra lục địa Mỹ. Vào năm 1498, Vasco de Gama, một người Bồ Đào Nha đến Calicut, để chứng minh rằng có thể đến Ấn Độ bằng đường biển. Con đường tơ lụa trên bộ đã chết, đường biển chiếm ưu thế, Venice thông tuệ và sẵn sàng thích ứng. Phương Tây thay thế phương Đông, đất đai thay thế biển, nơi đi qua trở thành mảnh đất để sinh sống, đường giao thương thay đổi, nông nghiệp phát triển, kênh tưới tiêu phát triển và những tài năng mới tái tạo lại một Venice hoàn toàn mới. Phải kể đến tên Palladio, Véronèse, Giorgione, họ là những thiên tài của kỷ nguyên mới.
Venice sẽ vẫn mạnh mẽ với một tâm hồn phóng khoáng không bao giờ biến mất. Trải qua những đổi thay, Venice không bao giờ từ bỏ qua những gì đã làm nên trí tuệ và sức mạnh của mình. Người ta cho rằng chính trí tuệ và sức mạnh đó đã tiếp cho Venice nguồn năng lượng cần thiết để chuyển mình.
Đất nước chúng ta cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Chúng ta có thể cùng nhau đương đầu với thách thức ngày nay bằng cách nối lại truyền thống lịch sử ngàn năm hào hùng. Lịch sử đã ghi nhận công cuộc tách Giáo hội ra khỏi Nhà nước của chúng ta, hay sự ra đời của kỷ nguyên Khai sáng, khám phá các lục địa, vươn ra toàn cầu, tạo ra một nền văn hóa rực rỡ chưa từng có và xây dựng một nền kinh tế vững mạnh. Để làm được điều đó cần phải có năng lượng. Nguồn năng lượng này luôn tồn tại, nó tiềm ẩn và bắt rễ từ xa xưa. Trách nhiệm của Nhà nước là phải khơi dậy nguồn năng lượng ấy.
Đó là lý do tại sao tôi không tin vào việc đưa ra các đề xuất giải pháp trong chiến dịch vận động tranh cử của mình. Thời điểm chúng ta đang sống trong hiện tại mới là thời điểm thực sự để tái tạo lại mọi thứ.
Ngày nay, nạn nhân của việc lựa chọn và suy nghĩ thiếu sáng suốt của đất nước ta chính là những người trẻ, là những người ít được đào tạo, là những người Pháp có gốc gác nước ngoài, là các thế hệ tương lai, những người vẫn nằm bên ngoài thị trường lao động, những người lao động tạm thời hoặc ký hợp đồng ngắn hạn, những người không có nhà cửa ổn định, đang chờ được cấp nhà ở xã hội hoặc bị mắc kẹt trong những khu nhà ổ chuột tồi tàn, nếu không thì là những gia đình chỉ có cha hoặc mẹ đơn thân, thậm chí những gia đình đủ cha mẹ, nhưng hằng tháng phải vất vả xoay xở với những khoản nợ và không đủ sống, tất nhiên là cả những người bị phân biệt đối xử nữa.
Nếu không có sự cải tổ lại hệ thống xã hội, các nạn nhân này sẽ làm tăng nỗi lo lắng cho các tầng lớp trung lưu khi phải chứng kiến cảnh con cái họ gặp khó khăn.
Mỗi ngày trôi qua, đất nước chúng ta lại dần yếu đi và không thích nghi được với nhịp sống của thế giới. Đất nước ta đang bị phân chia vì những bất công ngày càng rõ rệt và không thể khoan dung.
Do đó, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là xây dựng lại một nước Pháp hùng mạnh. Trách nhiệm của chúng ta là khiến cho người dân Pháp biết rằng có một con đường chung, một con đường cho toàn bộ nhân dân Pháp.
Làm thế nào có thể đạt được điều này?
Giống như nước Pháp năm 1945 và thời kỳ kháng chiến, chúng ta phải thay đổi tư duy, thay đổi phương pháp suy nghĩ và hành động vì sự tiến bộ của chúng ta.
Chúng ta phải chuyển đổi từ một nước Pháp đang gánh chịu khó khăn thành một nước Pháp nắm thế chủ động. Điều chúng ta mong muốn là làm chủ vận mệnh của mình, cả vận mệnh cá nhân và vận mệnh cộng đồng. Sự bất công sâu sắc mà chúng ta lên án nằm ở chỗ một số người có quyền lựa chọn, còn những người khác thì không, một số người Pháp có quyền lựa chọn trường học, nơi sống, công việc, địa điểm đi nghỉ dưỡng, trong khi những người khác thì không thể.
Điều giúp cho nước Pháp thống nhất là niềm đam mê thực sự và chân thành về sự bình đẳng. Đối với tôi, đó là giải pháp hiệu quả để chống lại những bê bối thường xuyên xảy ra, liên quan đến bất bình đẳng, sự thô tục và đồi bại gia phong. Đó là một giấc mơ về một quốc gia có các công dân đa dạng nhưng bình đẳng về pháp luật và cơ hội. Ngày nay, hệ thống xã hội không còn đủ khả năng cho phép chúng ta phấn đấu vì sự công bằng nữa. Do chi tiêu nhiều hơn và tạo ra nhiều quy tắc hơn, chúng ta đã làm tê liệt và kéo toàn bộ xã hội đi xuống để rồi bất động.
Trong 30 năm vừa qua, cánh tả và cánh hữu luôn bảo vệ một hệ thống chính trị đề cao sự thống nhất, thay vì tạo ra sự khác biệt và các phong trào. Tôi không tin vào “chủ nghĩa bình quyền”, nó làm cho sự thành công của người khác trở thành một mối đe dọa không thể chấp nhận được. Đồng thời, cánh tả và cánh hữu cũng tạo ra những quyền lợi vô nghĩa, những quyền dựa trên niềm tin, bằng cách khiến mọi người tin rằng đó là sự tiến bộ. Nhưng chúng ta phải nghĩ thế nào về quyền mua nhà ở giá rẻ khi mà hàng triệu người phải sống trong cảnh vô gia cư? Sự bình đẳng thực sự không nằm trong luật pháp. Nó phải là hành động thực tế cho phép mọi người có xuất phát điểm như nhau, cho phép mỗi cá nhân có điều kiện để thành công ở trường học, ở nơi làm việc, trong lĩnh vực y tế và về mặt an ninh. Đó là điều mà hệ thống chính trị “nợ” người dân. Vấn đề không phải là tạo ra một mô hình xã hội đồng đều, mà là cho mỗi người những cơ hội và thời cơ như nhau trong mỗi giai đoạn của cuộc sống.
Vì vậy, chúng ta phải chuyển từ một nền kinh tế hồi phục sang một nền kinh tế đổi mới. Hôm nay chúng ta không còn sống trong một nền kinh tế của các kế hoạch lớn, như thời kỳ Ba mươi năm vinh quang. Mục tiêu hướng đến không còn là bắt chước các sản phẩm được sáng chế ở nước ngoài mà cần phải đổi mới ngay trong nước chúng ta. Sức mạnh và tầm cỡ của mô hình phát triển nằm ở khả năng kết nối các doanh nghiệp với hàng triệu người tiêu dùng. Điều đó sẽ cho phép nền kinh tế đa dạng hơn, phát triển rộng hơn và trong đó người tiêu dùng là nhân tố đầu tiên tạo ra giá trị. Tuy nhiên, đổi mới không phải là tạo ra tiến bộ bên trong, tiến bộ tự thân, mà đổi mới chỉ là để đổi mới, giống như đi bộ mà không cần có mục đích! Điều quan trọng là chúng ta làm gì với những đổi mới đó, đó mới là ý nghĩa mà chúng ta mang lại cho hai chữ “đổi mới”. Chúng ta phải tiến hành đổi mới một cách sáng suốt để những cải cách công nghệ có thể góp phần phát triển kinh tế, xã hội, sinh thái và cho phép mọi người được tự do hành động.
Bảo vệ doanh nghiệp phải đi kèm với đảm bảo an toàn cho mỗi cá nhân. Hãy nhìn lại kinh nghiệm của các thành viên Hội đồng kháng chiến Quốc gia, những người tạo ra sự đồng thuận năm 1945. Họ đã tính đến các vấn đề bệnh tật, tai nạn nghề nghiệp và nghỉ hưu, từ đó xây dựng chế độ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc bảo vệ người lao động. Sự bảo hộ này thay đổi tùy theo chức vụ và ngành nghề. Tuy nhiên, họ đã không lường hết được sự phát triển nhanh chóng và tàn khốc của xã hội, hiện tượng phi công nghiệp hóa và hậu quả của nó là sự mất ổn định.
Những thế hệ cha anh chúng ta không nghĩ rằng có một ngày nạn thất nghiệp sẽ ảnh hưởng đến 10% số người trong độ tuổi lao động. Họ không hình dung được sự đứt gãy của thị trường lao động, sự phát triển của các công việc tạm thời, tóm lại là khủng hoảng việc làm. Kết quả là bảo hiểm xã hội của chúng ta không còn bảo vệ được số lao động ngày càng tăng nữa.
Để giải quyết sự mất cân đối này và để bảo vệ người dân trong một thế giới nhiều rủi ro, các chế độ an sinh trong xã hội mới không nên phụ thuộc vào hoàn cảnh của người dân. Chúng phải được tổ chức một cách minh bạch, tổng quát hơn, trong đó mỗi cá nhân đều có quyền, nhưng đồng thời cũng có nghĩa vụ.
Cuối cùng chúng ta phải chuyển đổi từ mô hình tập trung sang mô hình cho phép tất cả mọi người cùng tham gia. Ai có thể tin chắc rằng để Paris kiểm soát mọi thứ là phương án tối ưu? Rằng cần giải quyết các vấn đề khác nhau bằng một biện pháp duy nhất? Rằng nên đối xử với công dân một cách quan liêu, mà không coi họ là một chủ thể thực sự? Xã hội Pháp ngập tràn sức sống, nhưng sức sống này không chỉ được thể hiện ở các kênh truyền thống như Paris, các cơ quan trung ương, các trường đại học và các công ty lớn. Nó cũng tồn tại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn ở các khu lao động nghèo, ở các vùng nông thôn, trong tầng lớp thanh niên, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhỏ. Nguồn năng lượng sống đó chính là cơ hội của chúng ta! Nhà nước sẽ không thể đẩy lùi những thách thức của thế kỷ bằng những quyết định đơn phương. Do đó, đối với các vấn đề quan trọng như biến đổi môi trường, chúng ta cần sự tham gia của mọi cá nhân trong xã hội.
Doanh nghiệp, người lao động, người tiêu dùng, công chức, tất cả đều có thể làm thay đổi mô hình sản xuất. Không thể chần chừ nữa, chúng ta cần cho tất cả mọi người quyền được hành động và thành công, quyền được chịu trách nhiệm, quyền được dấn thân.
Chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là, đề xuất một số giải pháp dưới dạng áp đặt, phương pháp này sẽ chỉ có thể trì hoãn cái chết lâm sàng, hoặc làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Hai là, chúng ta chọn lựa một vài vấn đề ưu tiên, để cải tổ sâu rộng, để khôi phục lại sự cân bằng cho đất nước.
Đã qua rồi thời kỳ của những thỏa hiệp nhỏ nhặt và dễ dãi về những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chúng ta phải thay đổi tư duy. Chúng ta cần liên kết mọi cộng đồng trong nước Pháp, để thực hiện mong mỏi của người dân về một nước Pháp thịnh vượng đúng nghĩa: tự do sáng tạo, tự do phát triển, tự do khởi nghiệp; một đất nước bình đẳng về cơ hội; một xã hội đoàn kết, đặc biệt là lòng nhân ái đối với những người gặp khó khăn.
Một nước Pháp thống nhất phải biết chấp nhận và từ chối: chấp nhận sự đa dạng về nguồn gốc và số phận; từ chối sự áp đặt của định mệnh. Do đó, tôi muốn trao quyền tự chủ cho tất cả mọi người, để mỗi người, dù nam hay nữ, đều có một vị trí nhất định. Đó là ước mơ về một quốc gia của những cá nhân khác biệt nhưng đều bình đẳng trước pháp luật.
Công việc này sẽ mất mười năm. Chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ.
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PARIS , PHÁP - 02/03/2017: Emmanuel Macron tại Triễn lãm Nông nghiệp Quốc tế Paris.



Chương 6 
Đầu tư cho tương lai của chúng ta 
N
ếu muốn thành công trong công cuộc xây dựng đất nước, mang đến công bằng cho những người khó khăn trong xã hội và duy trì vị thế trên trường quốc tế, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là đầu tư sản xuất trong nước và tạo các tiền đề để phát triển. Việc phi công nghiệp hóa ở Pháp thực sự là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho đất nước. Thách thức của chúng ta không phải là phục hồi nền công nghiệp sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, mà là khơi lại niềm đam mê sản xuất vốn là yếu tố cốt lõi trong lịch sử và bản sắc của chúng ta.
Nền công nghiệp đã từng là giấc mơ của Nhà nước trong thời đại của Colbert, người tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp, và Napoléon Đệ Tam, vị vua ủng hộ xu hướng hiện đại hóa trong nền Cộng hòa thứ tư và những năm đầu tiên của nền Cộng hòa thứ năm. Colbert đã không ngừng vận động cho phong trào của các chủ xưởng và nhân viên nhà nước. Ông đã góp phần tạo nên bản sắc của nước Pháp, một quốc gia sáng tạo, nhiều phát minh, đổi mới, tham gia tích cực vào sự tiến bộ của nhân loại.
Nhìn lại phong trào hơn 200 năm trước ấy mới thấy thực tế ngày nay của chúng ta thật tàn khốc. Từ năm 2000, ngành công nghiệp đã mất gần 900.000 việc làm, giảm từ 17% xuống còn 12% tổng sản phẩm quốc nội. Do vậy, không có nhiệm vụ nào cấp bách hơn là khôi phục lại truyền thống phát triển để đảm bảo một thời kỳ chuyển giao bền vững.
Khôi phục lại hoạt động sản xuất trong nước cũng là một nhiệm vụ xã hội mang tính bắt buộc. Chúng ta cần khẳng định rằng ở nước Pháp, ngay cả khi ngành công nghiệp bị thoái trào, chúng ra cũng không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai trong hoàn cảnh khó khăn. Một nền kinh tế phát triển thịnh vượng trước hết phải dựa vào sản xuất và phân phối, bởi nếu không có sản xuất thì sẽ không có “mô hình xã hội“.
Để đạt được điều này, nhiệm vụ tiên quyết là phải lựa chọn một chính sách kinh tế đúng đắn. Vậy mà, suốt 30 năm qua và cho đến gần đây, chúng ta vẫn chọn tăng chi tiêu công thay vì phát triển kinh tế. Chúng ta đã rất hào phóng trong hoạt động bảo trợ xã hội, nhưng lại không tìm cách tháo gỡ nạn thất nghiệp hàng loạt. Chúng ta chú trọng vào việc trợ cấp nhà ở mà không quan tâm đúng mức đến việc xây dựng. Nói tóm lại, chúng ta đã xây dựng một mô hình chi tiêu để xoa dịu thay vì chi tiêu để phục vụ phát triển. Ngày nay, mô hình này đã tới ngưỡng. Con số nợ không cho phép chúng ta có thể tích lũy nhiều thâm hụt hơn nữa để cấp kinh phí cho các chi tiêu thông thường. Mà con số thuế thì lại không cho phép chúng ta tiếp tục tăng thuế. Phải chăng điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải cắt giảm mọi chi tiêu và thu hẹp một cách có hệ thống chính quyền công? Không, giải pháp đó cũng thật vô nghĩa. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần đầu tư cho trường học, y tế hoặc tái tạo năng lượng. Đây là những lĩnh vực mà hoạt động chính trị có thể phát huy hơn nữa vai trò không ai có thể thay thế của mình.
Vì vậy, tôi cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến cuộc tranh luận giữa những người ủng hộ chính sách “cải tổ“ với những người theo chủ nghĩa “nguyên tắc“. Tôi cho rằng những cuộc tranh luận này không đáng có. Những người ủng hộ chính sách “cải tổ“ tin rằng thâm hụt ngân sách là cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng họ không tính đến tình hình tài chính công của chúng ta. Phe thứ hai thấy cần cắt giảm chi tiêu và giảm thâm hụt bằng mọi giá để giúp kinh tế lấy lại được mức tăng trưởng. Cả hai đều sai lầm. Trong bối cảnh chuyển giao hiện nay, chúng ta càng phải xem trọng sự cân đối trong ngân sách, quan tâm hơn đến mức chi tiêu công và hiệu quả của chúng, đến mức thuế và các khoản đóng góp khác.
Tôi ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm chi tiêu công, quản lý ngân sách nhà nước phải được thực hiện trên cơ sở xác định rõ mục đích của các khoản chi tiêu công. Chúng ta có thể làm điều này mà không gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế hay những khoản bảo trợ xã hội cần thiết. Các khoản chi tiêu hiện nay của chúng ta chiếm khoảng 56% tài sản quốc gia, trong khi đó tại khu vực đồng euro, mức chi tiêu trung bình chỉ ở mức 49%. Chúng ta có thể điều chỉnh các khoản chi một cách kiên quyết nhưng hợp lý, giúp chi tiêu công của chúng ta hiệu quả hơn.
Để thực hiện kế hoạch này, chúng ta cần xây dựng một nền kinh tế trung thực và trao quyền cho tất cả các thành phần kinh tế ở cơ sở, thay vì liên tiếp thắt chặt chi tiêu. Nhà nước, tất cả các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan an sinh xã hội đều được kêu gọi đóng góp dựa trên các ưu tiên phát triển và yếu tố pháp lý. Liệu có hợp lý không khi chi 18 tỷ euro cho trợ cấp nhà ở, trong khi những người gặp khó khăn được hưởng lợi ít hơn là chủ sở hữu nhà và khiến giá cả bất động sản tăng cao? Liệu có tốt không khi cứ để chi phí dành cho hoạt động của bộ máy chính quyền tiếp tục gia tăng, bao gồm cả chi phí chuyển giao quyền lực, trong khi chi phí dành cho đầu tư lại thu hẹp dần? Liệu có thích hợp không khi duy trì mức trợ cấp thất nghiệp đến hơn 6.000 euro dù ngân sách nhà nước bị thâm hụt đến khoảng 4 tỷ euro? Chính sách tài chính mới sẽ cho phép chúng ta giảm các khoản thu bắt buộc.
Điều quan trọng cần làm trước mắt là đưa ra các quyết định mang tính chiến lược. Để đối phó với những người ủng hộ mù quáng chủ trương “tăng thuế“, chúng ta phải tiến hành cải tổ cơ bản về cấu trúc, rà soát một cách hệ thống các chính sách công và kiên quyết giảm các chi tiêu không hiệu quả. Bên cạnh đó, để đối phó với những người theo chủ nghĩa “thắt lưng buộc bụng“, chúng ta phải quán triệt rằng trong một số ngành kinh tế luôn có các nhu cầu thiết yếu và các ngành này vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau khủng hoảng kinh tế và tài chính. Sẽ thật vô lý nếu hy sinh sự tăng trưởng trong tương lai chỉ để giảm bớt 1/10 số thâm hụt GDP trong năm sau và không tận dụng lợi thế thị trường đang có lãi suất thấp lịch sử để đẩy mạnh những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cho nền kinh tế. Vì vậy, tôi tin rằng cần phải thực hiện một chính sách tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, dựa trên hai nhiệm vụ then chốt cùng hướng tới một mục đích là: đầu tư công trong các lĩnh vực trọng điểm và giảm các chi phí thông thường về lâu dài.
Về hoạt động đầu tư công, theo tôi có ba lĩnh vực cần ưu tiên.
Thứ nhất là “nguồn nhân lực”, theo cách nói của các nhà kinh tế, tức đầu tư vào giáo dục và đào tạo. Một lần nữa tôi xin khẳng định rằng nhất định phải đầu tư thêm vào trường học, đào tạo đại học và nghiên cứu, giáo dục thường xuyên. Đây là biện pháp duy nhất để mang lại cho nước Pháp công cụ thực hiện hoài bão của mình trong những thập kỷ tới. Trong lĩnh vực này, chúng ta đang bị tụt hậu. Điều này làm cho sản xuất kém hiệu quả, ít đổi mới và ít cạnh tranh. Nó làm gia tăng tình trạng thất nghiệp hàng loạt và tăng bất bình đẳng xã hội. Về phương diện tài chính, nó thậm chí còn nguy hiểm hơn, bởi lẽ nếu đầu tư cho trường học hoặc đào tạo, chúng ta phải chi tiêu nhiều hơn để sửa chữa thiệt hại. Đầu tư vào “nguồn nhân lực“ cũng có nghĩa là đầu tư để đổi mới. Ví dụ trong lĩnh vực y tế, chúng ta có nhiều điều kiện để đổi mới, đặc biệt là trong các bệnh viện công, trung tâm thí nghiệm của nhà nước hay các doanh nghiệp.
Hiện tại, chúng ta đang đồng hành với các cơ quan này bằng một hình thức tín dụng dành cho nghiên cứu mà cả thế giới phải mong ước, nó cho phép các công ty trích một phần từ khoản nộp thuế của mình để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, do thủ tục quá lằng nhằng và các tiêu chuẩn quá phức tạp, nên cơ chế này vẫn còn hoạt động cầm chừng và chưa thực sự kích thích được đổi mới. Đơn cử, những nhà khoa học đang nghiên cứu về vấn đề tim nhân tạo – một phát minh lần đầu tiên trên thế giới của Pháp – có nguy cơ phải ra nước ngoài để thực hiện dự án do sự phức tạp trong hệ thống của chúng ta. Như vậy, chúng ta không những phải đầu tư mà còn phải đơn giản hóa thủ tục để đồng hành và khuyến khích, thay vì kiềm chế và ngăn chặn các nhà nghiên cứu.
Khu vực ưu tiên thứ hai cho đầu tư công là “tái tạo năng lượng”. Nếu một số người tiếp tục ưu tiên đặt lợi ích ngắn hạn của họ lên trên tất cả, thì chúng ta sẽ nhanh chóng phải hứng chịu hậu quả. Điều này đặc biệt thể hiện trong lĩnh vực năng lượng - nơi các công ty và công dân không được hưởng chế độ thưởng phạt theo cơ chế tự do của thị trường. Việc thay đổi nhiệt độ nhà ở và điện khí hóa các công trình sử dụng đòi hỏi phải có sự đầu tư công. Khu vực nông nghiệp sinh thái cũng tương tự, một nông dân hoạt động độc lập không thể có đủ phương tiện để tự tiến hành chuyển đổi sang một mô hình mới, cần có sự tham gia của toàn ngành. Cơ sở hạ tầng và giao thông cũng cần có đầu tư công để phục vụ tốt hơn mọi khu vực trên cả nước. Cần có sự điều phối và tổng huy động của các cơ quan nhà nước, làm sao để mỗi cá nhân đều nhìn thấy triển vọng dài hạn. Trong những lĩnh vực này, Nhà nước phải can thiệp, gửi đúng thông điệp tới đúng đối tượng, đầu tư và thúc đẩy đổi mới, tăng cường đánh thuế môi trường và hỗ trợ tất cả các công ty lớn nhỏ cùng hướng tới một nền kinh tế ít carbon và thân thiện với môi trường.
Điểm thứ ba là triển khai hệ thống cáp quang kỹ thuật số trên toàn nước Pháp. Sau đường sắt, điện lực, truyền hình, điện thoại, thì đây cũng là dự án trọng điểm cấp quốc gia có tầm cỡ lịch sử. Nó đặc biệt quan trọng đối với các vùng xa xôi hẻo lánh. Cần phải nhanh chóng hiện đại hóa toàn bộ nền kinh tế của chúng ta và giúp nó có thể, trong vòng vài năm, có một bước tiến lớn về công nghệ. Là một bộ trưởng, tôi đã chủ động thực hiện chính sách xây dựng mạng lưới cáp sợi quang do các nhà cung cấp viễn thông thực hiện. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng đối với các vùng xa xôi nhất, bên cạnh việc đồng tài trợ, Nhà nước phải cam kết rõ ràng hơn, để phòng trường hợp các nhà cung cấp dịch vụ thất bại thì phải thúc đẩy các giải pháp thay thế, bao gồm cả lĩnh vực vệ tinh.
Tôi muốn thực hiện một khoản đầu tư công trong thời hạn 5 năm. Đây là biện pháp duy nhất để giải quyết các vấn đề mang tính lịch sử của các vùng và các thành phần kinh tế, để họ thấy được tầm nhìn phát triển. Tôi muốn sớm thấy một sáng kiến của cộng đồng chung châu Âu trong lĩnh vực này, nhưng tôi không muốn chờ đợi những quyết định không chắc chắn và có thể là quá muộn.
Tất nhiên, các quy định về ngân sách buộc chúng ta phải giảm thâm hụt thường kỳ bằng cách cắt giảm chi tiêu công, điều này cho thấy sự bất ổn của chính quyền. Nhưng những quy định này không ngăn cản chúng ta nắm bắt cơ hội. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh rằng trong các cuộc thảo luận ở cấp quốc gia và châu Âu, cần tách bạch giữa một bên là nhu cầu không thể tranh cãi về kinh tế và hiệu quả hoạt động, một bên là nhu cầu đầu tư và hiện đại hóa nền kinh tế.
Về phương diện này, như chúng ta có thể thấy, châu Âu đóng một vai trò quyết định. Nếu muốn xây dựng tương lai của đất nước, chúng ta phải tiến hành cải cách sâu rộng trên cả nước, phải đầu tư vào nước Pháp và châu Âu.
Đồng thời, các công ty phải cam kết đầu tư tư nhân. Thông qua kênh đầu tư này, việc đổi mới và phát triển các hoạt động mới sẽ dẫn đến một mô hình tăng trưởng bền vững. Hai mươi năm trước, nước Pháp đã thất bại trong chiến dịch robot hóa: chúng ta đã hạn chế đầu tư vào ngành chế tạo robot nhằm đảm bảo việc làm cho con người. Nhưng hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ không được như mong đợi đó, thậm chí là trái ngược. Trong khi đó, các nhà máy của Đức có nhiều robot gấp năm lần của chúng ta và họ vẫn duy trì được lượng công việc trong ngành công nghiệp cao hơn chúng ta. Tỷ lệ thất nghiệp của Đức gần như chỉ bằng một nửa chúng ta. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội đổi mới và số hóa nền kinh tế nữa.
Vì vậy, dù nhỏ hay lớn, dù sản xuất thủ công hay công nghiệp, các doanh nghiệp cũng đều phải tham gia vào quá trình đầu tư. Để làm được điều này, họ cần có tầm nhìn và sự ổn định. Họ phải đủ khả năng theo kịp thời đại, lên kế hoạch đầu tư, lập chiến lược, chinh phục những thị trường mới. Ở Pháp hiện nay, các công ty đang dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu sự thay đổi đến chóng mặt của luật pháp. Trong khi nền kinh tế đang biến đổi với tốc độ chóng mặt và môi trường ngày càng trở nên bất ổn, nhiệm vụ của các cơ quan chức năng là không gây lo lắng và làm tê liệt các thành phần kinh tế nữa.
Đôi khi, các giải pháp tốt cũng chưa chắc sẽ hiệu quả nếu có những bất ổn khiến chúng thiếu chắc chắn. Chúng ta nên giải thích thế nào về việc sửa đổi Luật Lao động tới 50 lần kể từ năm 2000? Làm thế nào chúng ta có thể biện minh khi chỉ trong một nhiệm kỳ 5 năm, các quy tắc của một ngành kinh tế hoặc các điều khoản thuế đã thay đổi rất nhiều lần?
Vì vậy, cần đặt ra nguyên tắc đơn giản: Khi một chính sách cải cách đã được ban hành, thì không nên sửa đổi các biện pháp thực thi mà hãy áp dụng chúng vào thực tế trước khi đánh giá; hãy cam kết không sửa đổi nhiều lần một mức thuế trong nhiệm kỳ 5 năm. Dù cho các quy định đều được thông qua khi có những lý do chính đáng, nhưng toàn bộ các thành phần kinh tế của chúng ta đã bị đảo lộn bởi quá nhiều thay đổi, đặc biệt là trong các khu vực kinh tế như nhà ở, nông nghiệp, khách sạn và nhà hàng. Tôi không muốn có thêm bất kỳ quy định mới nào trước khi chúng ta xem xét lại các quy định cũ không còn hữu ích nữa. Cần kêu gọi các chủ thể kinh tế và tất cả người dân góp ý về những quy tắc không còn phù hợp. Các công chức tại địa phương cũng cần suy xét và thống nhất ý kiến.
Trong một cơ sở sản xuất sữa mà tôi đã viếng thăm, cách Aurillac vài cây số, một chủ nhà máy còn trẻ đã chia sẻ với tôi rằng cách đây hai năm, một cơ quan nhà nước đã yêu cầu anh đầu tư một bồn khử trùng ở lối vào chuồng gia súc. Vài tháng sau, cũng chính cơ quan đó quay trở lại để hướng dẫn và nói rằng cần tháo gỡ cái gọi là bồn khử trùng ấy do một số vấn đề về vệ sinh. Như vậy có thể thấy quy định được ban hành mà không một lời giải thích. Sau đó, quy định đó lại bị đảo ngược hoàn toàn mà người dân cũng không biết nguyên nhân tại sao. Trò đùa này khiến anh chủ xưởng sản xuất sữa bị mất ba tháng thu nhập. Thử hỏi làm sao Nhà nước có thể giữ được uy tín trong hoàn cảnh như vậy và làm thế nào khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những thay đổi hữu ích trong khi chính chúng ta lại tự làm mình suy yếu một cách khó hiểu và cửa quyền như vậy?
Để đầu tư cho quá trình đổi mới, các công ty cần thiết lập lại chỉ số lợi nhuận của mình, và do đó, cần phải giảm chi phí lao động, năng lượng và vốn. Về vấn đề này, nhiệm kỳ tổng thống 5 năm hiện nay sẽ tạo nên một bước ngoặt, đặc biệt liên quan đến chi phí lao động. Các chính sách “Cạnh tranh thuế tín dụng tạo việc làm“ và “Hiệp định về trách nhiệm và tính liên đới“ sẽ khôi phục lại tự do hoạt động cho các công ty, ngăn chặn chảy máu việc làm.
Về vấn đề này cần phải làm rõ. Tôi muốn giảm thu thuế đối với các công ty có khả năng cạnh tranh thấp và hỗ trợ họ đầu tư sản xuất. Một trong những biện pháp tôi sử dụng là cải tiến thuế tín dụng để tăng tính cạnh tranh và việc làm bằng cách giảm chi phí, đồng thời cắt giảm hoặc xóa bỏ các khoản đóng góp an sinh xã hội cho chủ doanh nghiệp. Bù vào đó, tôi sẽ chủ trương tiết kiệm chi tiêu công và áp dụng một hệ thống thuế mang tính khích lệ, đặc biệt là thuế liên quan đến ô nhiễm môi trường hoặc tiêu dùng. Trong điều kiện này, các công ty có thể tạo việc làm và đầu tư, hai ưu tiên hàng đầu trong nền kinh tế của chúng ta.
Muốn đổi mới, đương nhiên, sự ổn định về luật pháp và miễn giảm các khoản đóng góp không phải là tất cả. Chúng ta có một tiềm năng cần được khuyến khích và phát triển, đó là giới doanh nghiệp. Chúng ta thường nói về “start-up“ (khởi nghiệp). Đằng sau thuật ngữ này có nhiều điều cần nói hơn là một hiện tượng thời thượng. Đó là một mô hình kinh doanh và tự làm chủ mới mẻ đang phát triển.
Đó là kết quả của quá trình chuyển đổi nền kinh tế và thay đổi về văn hóa. Nghịch lý của nước Pháp có thể ảnh hưởng đến tương lai của đất nước: một mặt chúng ta chỉ trích thất bại, mặt khác, chúng ta lại la ó về sự thành công. Nỗi sợ thất bại được khắc sâu vào tâm trí con cái chúng ta: ở trường học, học sinh học không tốt cũng buộc phải tuân theo một mô hình phát triển tài năng duy nhất. Kết quả là lớp trẻ của chúng ta đang mất dần niềm tin vào bản thân và sợ hãi. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng chúng ta cần trở lại với quan niệm rằng dù có thất bại, thì ít ra người ta đã dám thử. Hơn thế, người bị thất bại còn có một lợi thế đáng kể so với những người khác, bởi anh ta đã tích được thêm kinh nghiệm. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải đề cao sự thành công bởi vì nó là mặt còn lại của đồng xu. Chúng ta phải học cách biểu dương và tôn kính những người thành công trong mọi lĩnh vực. Vậy chúng ta hãy tôn vinh những thành tựu của nước Pháp trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, tri thức, thể thao hay văn hóa.
Để các doanh nghiệp có thể thành công và phát triển ở Pháp, tôi muốn thực hiện được hai điều đơn giản sau. Thứ nhất, thiết lập một hệ thống thuế khuyến khích sự mạo hiểm, làm giàu dựa trên tài năng, thúc đẩy công việc và tiến hành đổi mới, thay vì cho thuê và đầu tư bất động sản. Hệ thống thuế của chúng ta, hiện nay bao gồm cả thuế tài sản, không nên đánh vào những người có được thành công nhờ sức lao động, nhờ đầu tư vào kinh doanh và đổi mới.
Tiếp theo, chúng ta cần một nguồn tài chính cho phép các công ty huy động vốn một cách nhanh chóng với số lượng lớn. Đây là vấn đề thiết yếu với một nền kinh tế tri thức.
Chúng ta giải thích thế nào về việc một công ty như Uber có thể trở thành công ty vận tải hàng đầu tại Pháp, trong khi nhiều công ty của Pháp cũng cung cấp loại dịch vụ đó? Bởi vì Uber đã thành công trong việc huy động hàng chục tỷ đô la, trong khi các công ty Pháp chỉ huy động được đến hàng chục triệu euro. Vấn đề là làm sao tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với các nguồn vốn khổng lồ của chính nước Pháp.
Cuối cùng, sẽ không có phi vụ đầu tư nào trong tương lai nếu Nhà nước không có một chế độ bảo hộ đúng đắn, đồng thời tôn trọng các nguyên tắc chung. Trước hết, liên quan đến chính sách cạnh tranh, chúng ta thường xuyên và miễn cưỡng đặt nó đối lập với chính sách phát triển công nghiệp. Trong khi đó, đây là một công cụ mang tính quyết định, cho phép các doanh nghiệp trẻ và những người bắt đầu khởi nghiệp bước vào thị trường nếu họ dũng cảm, chăm chỉ lao động và biết đổi mới. Nếu không có điều này, thị trường sẽ mãi mãi chỉ dành cho các cây đa cây đề, các công ty này sẽ thỏa thuận và dàn xếp với nhau. Luật cạnh tranh sẽ bảo vệ các doanh nghiệp khỏi sự cấu kết và cho phép họ tự do phát triển, đó là điều quan trọng nhất.
Làm thế nào người nông dân có thể mạnh dạn đổi mới, đầu tư vào việc chuyển đổi công cụ sản xuất, nếu chúng ta không bảo vệ họ trước các nhà phân phối, nếu chúng ta không đảm bảo một sự cạnh tranh công bằng, để buộc một số siêu thị lớn phải chấp nhận giảm thị phần? Cạnh tranh là cần thiết cho quá trình đổi mới.
Nhiệm vụ của Nhà nước là phải đưa ra một tầm nhìn dài hạn.
Tiếp tục các ví dụ về cạnh tranh, nông dân cần hiện đại hóa để có thể tồn tại. Họ cần tăng cường sản xuất, mua máy móc để có thể sản xuất với chi phí thấp hơn. Giống như bất kỳ thành phần kinh tế nào khác, họ cần một sự ổn định để có thể tiến hành dự án của mình trong nhiều năm. Đối với họ, sự ổn định còn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, nếu thị trường không được điều tiết để giúp họ vượt qua sự biến động về giá cả, họ sẽ khó có thể đầu tư. Nhà nước phải bảo đảm tính ổn định lâu dài, thông qua hợp đồng với các khu vực, để bảo vệ quá trình đổi mới vô cùng quan trọng này.
Sự cạnh tranh không lành mạnh từ nước ngoài rõ ràng là rào cản đối với quá trình đổi mới và tạo việc làm. Do đó rất cần phải tuân thủ các quy tắc của trò chơi và cùng với Liên minh châu Âu cương quyết đấu tranh chống các biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh. Đây là lĩnh vực mà chủ quyền kinh tế của châu Âu thể hiện vai trò quyết định. Khi các gã khổng lồ châu Á hay Mỹ không tôn trọng luật chơi, khi một khu vực kinh tế chiến lược cần được bảo vệ, thì cơ quan quyền lực của nhà nước phải có trách nhiệm và được quyền lên tiếng. Với tư cách là một bộ trưởng, tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng vì một Liên minh châu Âu có tiếng nói trước các đối thủ Trung Quốc trong ngành thép và bảo vệ các công ty luyện kim trên lãnh thổ của chúng ta. Tôi đã bảo vệ các thợ thủ công và các thương nhân trước cạnh tranh từ những gã khổng lồ trên Internet. Nhiều khi tôi phải biện hộ rằng nền kinh tế mới là một cơ hội để họ phát triển. Để hỗ trợ các công ty tháo gỡ những khó khăn kìm hãm sự phát triển, giải pháp trước tiên là tăng cường các tiêu chuẩn và các loại thuế không áp dụng cho các tập đoàn nổi tiếng như Google, Apple, Facebook và Amazon (gọi tắt là GAFA).
Có một số lĩnh vực, nhất định chúng ta không thể bị bỏ rơi chỉ vì quy luật của thị trường. Sự bảo vệ chủ quyền quốc gia phải được giải quyết rõ ràng và cần phải huy động toàn bộ các công cụ can thiệp như hỗ trợ trực tiếp, cổ phần nhà nước, cho phép đầu tư nước ngoài,... Đặc biệt là đối với các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, chủ quyền quân sự của chúng ta được đặt trước một thử thách chiến lược quan trọng. Nhà nước có thể hỗ trợ trực tiếp cho việc phát triển các chương trình quân sự, với tư cách là khách hàng. Nhà nước phải đóng vai trò nòng cốt trong một số công ty trọng điểm và giám sát chặt chẽ sự phát triển nguồn vốn của các công ty tư nhân. Trong mảng nguyên vật liệu hoặc năng lượng, Nhà nước cũng phải đứng mũi chịu sào, bởi nó liên quan đến sự độc lập về năng lượng của đất nước, sự vững bền của chính sách môi trường, chi phí của các doanh nghiệp và sức mua của người dân. Do đó, mới đây, Nhà nước đã tái cơ cấu ngành năng lượng hạt nhân, ngành duy nhất cho phép sản xuất điện mà không sử dụng nhiên liệu hóa thạch với một giá cả vô cùng cạnh tranh. Trong tương lai, Nhà nước sẽ theo dõi việc đa dạng hóa các loại năng lượng của đất nước, để không phụ thuộc vào một công nghệ đơn lẻ nào.
Chính vì lý do đó, tôi không bao giờ ủng hộ các giải pháp sẵn có từ các học thuyết, từ tư tưởng “trọng thương” của Colbert đến chủ nghĩa tự do. Đối với những người theo tư tưởng “trọng thương” của Colbert, Nhà nước sẽ luôn định hướng, quyết định, chỉ đạo và triển khai mọi việc. Đó là những người luôn hoài niệm về Kế hoạch quốc gia về phát triển công nghệ thông tin những năm 1960. Đối với những người theo chủ nghĩa tự do, thị trường không thất bại và chính sách công nghiệp tốt nhất là không có chính sách nào cả. Về phần mình, tôi không ủng hộ cả hai tư tưởng đó, một bên hứa hẹn mang lại những hiệu quả đáng ngờ, bên kia lại thể hiện một sự trong sạch vô cùng nguy hiểm của thị trường.
Giải pháp duy nhất là bảo vệ và tôn trọng các quy tắc. Đó là trách nhiệm của Nhà nước để các doanh nghiệp có thể đầu tư cho tương lai. Thách thức sẽ vô cùng to lớn. Trong 10 năm qua, nước Pháp đang phải vật lộn với hậu quả của cuộc khủng hoảng năm 2008. Chúng ta bị ám ảnh, thường là hợp lý, với thâm hụt thương mại hoặc ngân sách ngắn hạn, tỷ suất lợi nhuận hoặc lãi suất. Trong nhiều lĩnh vực, các chỉ số này đang dần được cải thiện: Chúng ta đã giảm thâm hụt ngân sách và cải thiện đáng kể sức cạnh tranh. Nhưng trên thực tế, 30 năm nay, chúng ta phải chạy theo toàn cầu hóa và chúng ta không thể tìm ra vị trí xứng đáng của mình – vị trí của một nền kinh tế thịnh vượng, năng suất và sáng tạo, tiên phong trong các cuộc cách mạng lớn về kỹ thuật số, văn hóa và môi trường. 
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Tháp Eiffel và quốc kỳ Pháp.
Chương 7 
Sản xuất tại Pháp và giải cứu Trái đất 
T
rong thế kỷ XXI, nếu muốn thành công trên mặt trận kinh tế, chúng ta cũng phải giải quyết được những thách thức về môi trường. Làm thế nào để hơn 10 tỷ người sống được trên hành tinh này mà không làm suy kiệt nó và không ảnh hưởng đến đời sống? Đây không phải là chủ đề bình thường như những chủ đề khác, cũng không phải là vấn đề cần lưu ý. Mà nó đã trở thành vấn đề quan trọng nhất. Nó là tâm điểm của cuộc sống hằng ngày vì nó liên quan đến thức ăn, sức khỏe, nhà cửa, phương tiện vận chuyển của chúng ta. Nó tác động đến mô hình phát triển, đặc biệt là tới tính bền vững của nền văn minh nhân loại.
Cuộc đấu tranh bảo vệ môi trường trước hết mang tính chính trị. Cũng giống như một số người trong thế kỷ trước đã muốn lờ đi khoảng cách ngày càng tăng giữa các tầng lớp xã hội, ngày nay vẫn có những người hoài nghi những cơ sở khoa học về tình hình khí hậu, do niềm tin hoặc do sự tính toán nào đó mà họ không thừa nhận rằng khí hậu đang nóng lên. Ở Hoa Kỳ hoặc châu Âu, một số nguyên thủ quốc gia hoặc các ứng cử viên cho vị trí đó công khai bảo vệ luận điểm rằng: Chúng ta có thể tiếp tục sống, tiêu thụ và sản xuất như hiện nay mà chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng đầu về môi trường, như Jean Jouzel, luôn thể hiện quan điểm rõ ràng và đưa ra đầy đủ minh chứng cho hiện tượng nóng lên toàn cầu này.
Chúng ta phải tiếp tục nâng cao nhận thức, giải thích và chứng minh rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc khẩn trương đẩy nhanh quá trình quá độ đã bắt đầu.
Trên phạm vi quốc tế, trước tiên phải xác định được các mục tiêu cần đạt được để giảm việc phát thải lượng khí gây hiệu ứng nhà kính. Chúng ta đã thực hiện một bước tiến đầu tiên tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP 21 được tổ chức tại Paris năm 2015, hội nghị đi đến một thỏa thuận giới hạn không để nhiệt độ Trái đất nóng thêm quá 2ºC vào năm 2100.
Việc đạt được sự nhất trí trong thỏa thuận này phản ánh thực tế rằng ngày càng có nhiều quốc gia phải thừa nhận rằng hành tinh của chúng ta đang gặp nguy hiểm và chúng ta cần phải hành động. Kể từ khi bắt đầu thời đại công nghiệp, nhiệt độ trên Trái đất đã tăng lên 1ºC, với những hậu quả mà chúng ta có thể quan sát như năm sau nóng hơn so với năm trước; tiêu tốn nhiều tiền để khai thác nguồn năng lượng đang cạn kiệt thay vì tái tạo năng lượng cho tương lai; lục địa thứ bảy, sinh ra từ nhựa, đã nổi lên trên biển. Một mặt, chúng ta lãng phí một phần ba lượng thức ăn mà chúng ta làm ra, mặt khác, bệnh béo phì ngày càng gia tăng. Các đồ vật mà chúng ta sử dụng trong vòng một hoặc hai năm sẽ cần nhiều thập kỷ để có thể tự phân hủy một cách tự nhiên. Đáng lo ngại là xu hướng này ngày càng phát triển. Nếu chúng ta không có biện pháp để giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, thì nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng lên hơn 4ºC vào năm 2100. Hậu quả tất yếu sẽ là mực nước biển tăng lên đáng kể, một số hòn đảo, hoặc thậm chí toàn bộ lãnh thổ các nước như Bangladesh sẽ biến mất, một loạt hiện tượng thời tiết vô cùng khắc nghiệt xuất hiện.
Những hậu quả về môi trường rất nghiêm trọng, nhưng hậu quả về mặt xã hội cũng nặng nề không kém. Số người tị nạn vì khí hậu có thể lên tới hàng trăm triệu người, kèm theo đó là những hệ lụy và ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Ví dụ, từ năm 2006 đến năm 2011, Syria đã trải qua thời kỳ hạn hán tồi tệ chưa từng có trong lịch sử. Nguyên nhân là do thay đổi khí hậu. Tình trạng hạn hán đó cũng là một trong những yếu tố gây nên chiến tranh ở đất nước này. Nên nhớ rằng thách thức về khí hậu đang đe dọa những người khó khăn nhất, nghèo nhất, nhỏ nhất và một loạt các thế hệ mai sau.
Nhiệt độ đã chạm mốc kỷ lục vào năm 2016, có lẽ đó là năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Điều này nhắc nhở chúng ta phải nhanh chóng hành động. Do đó, tôi muốn biểu dương những nỗ lực của nước Pháp trong việc đạt được thỏa thuận Paris, cho phép huy động mọi thành phần xã hội trên toàn thế giới - các quốc gia, công ty, nghiệp đoàn, hiệp hội, cộng đồng, các phong trào tôn giáo – cùng nhập cuộc.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần thực hiện, đặc biệt là sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử. Trong các cuộc tranh luận quốc tế, châu Âu phải có tiếng nói của mình để tất cả các quốc gia phải tôn trọng các cam kết của Hội nghị khí hậu toàn cầu COP 21, trong đó có cả Hoa Kỳ. Những cam kết này không đủ giúp chúng ta thực hiện được mục tiêu giữ nhiệt độ không tăng quá 2ºC, chúng vẫn cần phải được điều chỉnh với những đòi hỏi cao hơn. Cần tổ chức một cuộc vận động trên phạm vi quốc tế để bảo vệ sự đa dạng sinh học trên lục địa và đại dương, tiếp tục các chương trình phát triển bền vững. Và trong lĩnh vực này, một lần nữa đất nước chúng ta phải đóng một vai trò quan trọng. Chúng ta có không gian hàng hải lớn thứ hai trên thế giới. Chúng ta là nước châu Âu duy nhất trong số 18 nước dẫn đầu thế giới về đa dạng sinh học và là một trong 10 nước bảo vệ nhiều loài sinh vật đang bị đe dọa nhất trên thế giới. Cuối cùng, chúng ta có mặt ở tất cả các cơ quan đầu não điều hành thế giới - từ G7 đến G20 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Chúng ta phải thực hiện và gìn giữ cam kết bảo vệ môi trường. Cần tập hợp các cơ quan nhà nước có liên quan đến vấn đề này và đưa họ đến các lãnh thổ hải ngoại của nước ta, đó là nơi lý tưởng nhất để tiến hành thực nghiệm. Một nước Pháp đa dạng sinh học và khí hậu, một nước Pháp có mặt trên khắp hành tinh, một nước Pháp thực sự hiện diện ở các lãnh thổ hải ngoại. Những vùng đất này chính là nơi chúng ta tổ chức và phát đi thông điệp bảo vệ môi trường. Chứ không phải từ Paris.
Ngoài ra, chúng ta phải là những tấm gương điển hình. Đó là lý do tại sao tôi muốn đặt trọng tâm vào kế hoạch xây dựng môi trường sinh thái trong các chính sách của nước Pháp những năm tới, đồng thời cũng là tâm điểm trong các chính sách phát triển của Liên minh châu Âu.
Bằng cách này, chúng ta sẽ có đủ tư cách để cất lên tiếng nói với các quốc gia trên thế giới. Và tôi hoàn toàn lạc quan. Hệ sinh thái mới mà chúng ta cần xây dựng không hề mâu thuẫn với mô hình kinh tế mới mà chúng ta muốn phát triển. Thậm chí, nó còn là một trong những thành phần chủ chốt làm nên nền kinh tế đó. Nó tạo ra cơ hội cho các công ty đi theo hướng mới để bảo vệ môi trường, xây dựng những ngôi nhà tiêu thụ ít năng lượng, phát triển nông nghiệp hữu cơ,… Chính vì mục đích này mà cần có đầu tư công và sự giám sát của Nhà nước. Xã hội cũng sẽ được hưởng lợi bởi các giải pháp này cho phép chúng ta ăn uống lành mạnh hơn, khỏe mạnh hơn, hít thở bầu không khí sạch hơn,... Tóm lại là có một cuộc sống tốt hơn.
Yêu cầu phát triển kinh tế và nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong tương lai không hề mâu thuẫn mà sẽ ngày càng bổ sung, hỗ trợ nhau.
Mọi người chắc hẳn đều biết cuộc phiêu lưu của Solar Impulse, chiếc máy bay này đã bay vòng quanh thế giới chỉ bằng năng lượng mặt trời. Chúng ta ít để ý rằng chính tiến bộ trong ngành hóa học đã làm nên điều kỳ diệu đó. Nước Pháp có trong tay đầy đủ các thế mạnh để trở thành một quốc gia thủ lĩnh trên thế giới về đổi mới trong lĩnh vực môi trường.
Trong tương lai, những gì được gọi là công nghệ sạch sẽ trở thành một trong những trụ cột chính của nền kinh tế toàn cầu.
Chi phí vận hành các công nghệ quang điện mặt trời đã giảm hơn 80% kể từ năm 2009 và dự kiến sẽ giảm tiếp khoảng 60% nữa vào năm 2025. Nhờ đó, chế độ điện tử năng lượng mặt trời sẽ là phương thức sản xuất điện năng rẻ nhất. Từ thực tế của các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, chúng ta biết rằng một trong những khó khăn cơ bản của ngành năng lượng là truyền tải đường dài và tích trữ. Những chủ đề này đang là mối quan tâm của một loạt tập đoàn lớn và các công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới. Pháp là một trong những nước dẫn đầu.
Ngoài ra, biển ngày càng trở thành một trong những địa điểm tái tạo năng lượng của chúng ta. Năng lượng tái tạo của biển sẽ tiếp tục phát triển và đa dạng hóa sản xuất.
Về mặt hiệu suất, chúng ta biết rằng cần nỗ lực giảm lượng tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà bằng hệ thống tách nhiệt, trang bị thiết bị sưởi hiệu quả. Lĩnh vực này cũng đạt được nhiều tiến bộ như nồi hơi ngưng tụ mà nay đã trở thành tiêu chuẩn, máy bơm nhiệt và lò sưởi bằng gỗ cũng tăng đáng kể, đồng thời các công ty xây dựng đang cố gắng cải tiến hệ thống cách nhiệt ở mái nhà và mặt tiền.
Chúng ta đang làm thay đổi thời đại. Ngày trước, tất cả đều phụ thuộc vào dầu mỏ, thời đại của chúng ta đang và sẽ dựa ngày càng nhiều vào động cơ điện, cho dù là phương tiện giao thông công cộng hay cá nhân. Chúng ta đang chứng kiến sự phát triển đáng kinh ngạc của xe điện, đa dạng về kiểu dáng, tuổi thọ pin ngày càng tăng và chi phí giảm một nửa chỉ trong vòng mười năm trở lại đây. Việc sử dụng xe điện cũng đang được cải tiến dựa vào các công cụ kỹ thuật số, cho phép dùng chung các phương tiện xe hơi và xe đạp, đồng thời giúp chúng ta có kế hoạch đi lại tốt hơn.
Nền kinh tế sinh thái mới sẽ tập trung vào khả năng phục hồi đất đai, sông ngòi, thậm chí cả các đại dương đang bị phá hủy bởi các “hòn đảo“ đồ nhựa. Chất lượng không khí, kể cả không khí mà hằng ngày chúng ta hít thở trong nhà, ở văn phòng cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Do ô nhiễm khí quyển, tuổi thọ của một người 30 tuổi ở các khu đô thị lớn trung bình bị giảm 15 tháng và ở khu vực nông thôn là 9 tháng. Theo một số nghiên cứu, chi phí để giải quyết ô nhiễm không khí của nước Pháp ước tính lên tới hơn một trăm tỷ euro mỗi năm.
Các nhà máy của chúng ta đã bắt đầu thay đổi. Trong 20 năm qua, ở Pháp, chính các nhà máy đã cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất. Việc thải ra các phân tử độc hại như lưu huỳnh hoặc dioxin đã gần như không còn xảy ra nữa. Nhà máy tương lai sẽ cho phép chúng ta thực hiện những bước đi mới, bằng cách chuyển năng lượng nhiệt thành nguồn năng lượng cho các mạng lưới nhiệt của các thành phố, hoặc tái chế các sản phẩm tiêu dùng quá cũ. Tóm lại, chúng ta sẽ xây dựng một nền kinh tế quay vòng, trong đó sẽ không thứ gì bị bỏ đi mà đều được tái chế lại.
Có được những nhà nghiên cứu cao cấp trong các lĩnh vực khoa học như hóa học, vật lý và sinh học, đồng thời sở hữu một hệ thống doanh nghiệp dày đặc và đa dạng, bao gồm nhiều tập đoàn lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ và một mạng lưới các doanh nghiệp mới khởi nghiệp đầy tiềm năng, nước Pháp có đủ mọi thế mạnh để tự khẳng định mình là một trong những trung tâm phát triển công nghệ sạch. Đã đến lúc cho tất cả các đối tác kinh tế một động lực chính trị mạnh mẽ, phát động một cuộc tổng động viên quốc gia để phát triển công nghệ xanh.
Chúng ta cũng nên chú ý để không bỏ lỡ thời điểm quyết định này. Vào những năm 2000, chúng ta đã bỏ lỡ bước ngoặt lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông mới, hậu quả là cuộc cách mạng kỹ thuật số hiện nay hoàn toàn do các tập đoàn lớn của Mỹ thống trị. Trong 5 năm tới, chúng ta nhất định phải tạo ra cho mình các điều kiện cần thiết để trở thành một trong những nhà vô địch công nghệ sạch trên thế giới. Đó là một thử thách lớn cho cả hành tinh và cho chủ quyền công nghiệp của chúng ta. Nước Pháp sẽ không thể sản xuất như trước đây nếu muốn tạo ra hàng triệu việc làm và hàng tỷ tiền tiết kiệm.
Ngoài ra, trung tâm tài chính Paris đang chuẩn bị cho mình chiến lược và các điều kiện để trở thành một thủ lĩnh quốc tế về tài chính xanh. Với triển vọng này, tôi cho rằng châu Âu sẽ thành công trong việc áp dụng đánh thuế môi trường nhằm nâng cao hành vi, ý thức của người dân và doanh nghiệp, từ đó có thể giảm bớt thuế lao động.
Môi trường mới này sẽ tạo nên dấu ấn trên thế giới. Hơn nữa, thế kỷ XXI sẽ trở thành thời đại của thành thị. Vì thế, các thành phố có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức về môi trường. Về mặt này, chúng ta có những thế mạnh cần phát huy.
Thứ nhất, chúng ta có thể dựa vào một mô hình lịch sử, thậm chí nó tồn tại trước cả khi được gọi thành tên. Đó là mô hình thành phố bền vững. Không như hầu hết các thành phố ở Mỹ hoặc châu Á, các khu dân cư ở châu Âu đều được bố trí dày đặc, chúng không được xây dựng dựa trên mạng lưới phương tiện giao thông hay trong các vùng đô thị mở rộng.
Chính trong các thành phố đông đúc dân cư này, chúng ta có thể lắp đặt hệ thống giao thông công cộng không thải khí carbon và xây dựng mạng lưới năng lượng thông minh. Cho đến nay, chúng ta thường đi đầu trong việc xây dựng mạng lưới số hóa, xây dựng các khu phố sử dụng năng lượng sạch, phát triển dịch vụ dùng chung xe hơi và xe đạp, hay đơn giản là tổ chức các tuyến đường cho người đi bộ.
Các thành phố tương lai sẽ giản dị hơn so với hiện nay, nhưng nhân văn hơn. Nó khuyến khích các cuộc gặp gỡ, tạo ra những mối liên hệ mới giữa các cư dân. Nó không gò bó, môi trường mới mà chúng ta muốn phát triển là một môi trường lành mạnh với niềm vui sống trong một thành phố hòa bình. Các công dân dần dần trở thành những chủ nhân thực sự. Điều này thể hiện bằng việc hình thành các cộng đồng tự điều chỉnh việc tiêu thụ năng lượng của mình hoặc xây dựng các khu vườn công cộng trong thành phố.
Nước Pháp có kỹ năng và những thành tựu đứng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển các thành phố bền vững. Không phải ngẫu nhiên mà Paris có mạng lưới tàu điện ngầm lớn nhất thế giới, Paris và Lyon là hai trong số những thành phố đầu tiên thiết lập hệ thống xe đạp công cộng.
Sự chuyển đổi này có lợi cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo. Ở bất cứ khía cạnh nào, thành phố thông minh cũng không hề là thiên đường chỉ dành cho những người có điều kiện khá giả. Do đó, cần phải đầu tư vào giao thông công cộng, giải phóng những khu phố nghèo khỏi sự cô lập, đầu tư nguồn lực của cả Nhà nước và tư nhân vào việc quy hoạch đô thị. Thành phố thông minh phải cho phép người nghèo có thể đi lại với chi phí thấp và được sống trong những nơi đẹp đẽ.
____________
Môi trường sống mới này cũng giúp thay đổi các vùng nông thôn của chúng ta. Nó có thể là một nhân tố thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ nếu như chúng ta biết nắm bắt cơ hội. Thứ nhất, việc đa dạng hóa các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động hướng tới sản xuất và phát triển các nguồn năng lượng, sẽ giúp tăng thu nhập cho người nông dân. Thứ hai, sự xuất hiện càng nhiều các khủng hoảng thời vụ (sữa, thịt, ngũ cốc,…), vệ sinh thực phẩm (bệnh bò điên, cúm gia cầm), ô nhiễm môi trường (thuốc trừ sâu, nitrat) thể hiện sự khủng hoảng của cả ngành nông nghiệp. Một mặt, giống như mọi người dân Pháp, người nông dân muốn sống được bằng nghề của mình. Họ không phải lúc nào cũng yêu cầu được giúp đỡ nhiều hơn, họ muốn công sức của mình được trả theo đúng giá trị của nó. Mặt khác, người tiêu dùng đang chờ đợi một chế độ ăn uống sạch và cân bằng. Họ mong đợi nông dân Pháp có thể mang lại điều đó cho họ. Trong tương lai chúng ta sẽ phải xây dựng một hiệp ước giữa xã hội và ngành nông nghiệp, cho phép nhiều người tiếp cận với thực phẩm có chất lượng tốt và mức giá phải chăng, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo thu nhập chính đáng cho người nông dân. Hiệp ước xã hội này sẽ cho phép phát triển một nền nông nghiệp bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn. Tôi cho rằng hai nhu cầu này không mâu thuẫn với nhau. Nhưng chúng ta phải giúp người nông dân và ngành công nghiệp thực phẩm nắm bắt được cơ hội. Ngoài ra, cần đảm bảo rằng các nhà phân phối lớn cũng tham gia vào cuộc chơi.
Để thực hiện các mục tiêu trên, chúng ta phải điều chỉnh các ngành nghề, thông qua hợp đồng tính toán giá cả hợp lý, đảm bảo cho nhà sản xuất, cơ sở chế biến và nhà phân phối có đủ thu nhập để sống tốt và tái đầu tư. Điều này đòi hỏi sự minh bạch trong tất cả các khâu, phải có các thỏa thuận hằng năm cho phép lợi ích của các bên có thể gặp nhau và tránh biến động giá cả. Mỗi bên đều phải hiểu rằng chủ quyền lương thực của chúng ta và xa hơn là tương lai của chúng ta phụ thuộc vào nền nông nghiệp của đất nước.
Trong bối cảnh đó, chính sách nông nghiệp chung đến năm 2020 (CAP) sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới các quy định hiệu quả hơn. Việc bảo vệ người dân chống lại biến động giá cả sẽ có những bước tiến mới.
Việc thực hiện các quy định cũng phải thay đổi. Nông dân cần phải tham gia nhiều hơn vào khâu sản xuất cuối cùng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chúng ta cần giúp đỡ và khuyến khích họ tích cực thực hiện những công việc này. Ví dụ, ở vùng Aisne, cách Château-Thierry vài cây số, tôi đã gặp người quản lý một trang trại gia đình nuôi lợn và gia cầm. Lẽ ra ông ấy đã đóng cửa từ lâu, bởi với 50 con lợn nái và với những hậu quả nghiêm trọng của khủng hoảng trong những năm gần đây, ông gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng ông đã đầu tư nâng cao chất lượng, tự mình đổi mới sản phẩm và bán sản phẩm theo chu trình ngắn. Hiện nay, không những trang trại của ông có thể tồn tại mà người con của ông cũng có thể kế tục sự nghiệp của cha bằng cách tiếp tục đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp.
Sự chuyển đổi phương pháp sản xuất này thực ra đã được những người nông dân trồng nho áp dụng. Họ đã biến mô hình sản xuất hàng loạt thường thấy ở miền Nam thành những thương hiệu có nguồn gốc được kiểm định (AOC).
Những nhà trồng nho một thời suýt phá sản nay đã có được một sức sống mới, đồng thời thu hút thêm khách du lịch. Những thành tựu của ngành trồng nho phải được nhân rộng ở các ngành khác để thu hút người tiêu dùng trong và ngoài nước. Gần đây, UNESCO đã công nhận nghệ thuật ẩm thực Pháp là một Di sản văn hóa phi vật thể. Với thương hiệu này, các thị trường đang rộng mở cho tất cả các sản phẩm nông nghiệp của chúng ta nếu chúng ta có thể nâng cao chất lượng. Cũng như tất cả các lĩnh vực khác, sản xuất nông nghiệp của Pháp không chịu sự áp đặt, nó sẽ tự giành thắng lợi.
Người Pháp là một trong số những dân tộc lo lắng nhiều nhất cho tương lai của hành tinh, nhưng khi phải thay đổi thói quen, chẳng hạn tái chế hoặc đổi mới hệ thống năng lượng trong nhà, họ chỉ được xếp ở mức trung bình tại châu Âu.
Vấn đề sinh thái không thể chỉ giới hạn trong các cuộc tranh luận của các chuyên gia hoặc các hội thảo quốc tế lớn được. Trước hết, nó phải nằm trong các quyết định và sáng kiến hằng ngày của các hộ gia đình, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ: tái chế, lựa chọn tiêu dùng các sản phẩm được chứng nhận bền vững, cung cấp nguyên liệu bền vững, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, có thể sửa chữa thay vì chỉ sử dụng một lần, lựa chọn phương tiện đi lại, hệ thống cách nhiệt. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tạo ra các công cụ và chính sách ưu đãi nhưng họ không thể quyết thay cho tất cả các bên có liên quan. Mọi cá nhân đều phải có cơ hội tham gia vào công cuộc xây dựng môi trường sống, bằng cách này hay cách khác, với sự tin tưởng vào các quyết định chung.



Chương 8 
Giáo dục cho trẻ em 
Đ
ầu tư cho tương lai và sản xuất trong thế kỷ XXI là chìa khóa quyết định thành công của công cuộc đổi mới. Để khôi phục lại đất nước và cho phép mọi người thấy được vai trò của mình trong công cuộc đổi mới đó, trường học là chủ đề đầu tiên cần bàn luận.
Chúng ta phải loại bỏ tất cả những yếu tố gây ra sự phân biệt nguồn gốc. Đây là lựa chọn của nước Pháp, là một trong những điều làm nên sự vĩ đại của chúng ta. Nhưng hơn thế, chúng ta phải đấu tranh để tạo điều kiện giúp cho mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận với tri thức và văn hóa.
Trong thế kỷ vừa qua, các trường cấp 1, 2, 3, cao đẳng, đại học của chúng ta luôn được đánh giá cao. Không phải ngẫu nhiên mà nước Pháp trở thành một cường quốc về khoa học, công nghệ, thương mại, quân sự, văn hóa và chính trị. Chính nhờ có nền giáo dục và đào tạo tốt mà chúng ta đạt được những thành công xuất sắc trong suốt một thời kỳ dài đến thế. Chúng ta đã tạo điều kiện hết mức cho nhiều người được tiếp cận với giáo dục và đã tiếp nhận những đối tượng học sinh mới, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông và tốt nghiệp đại học cũng tăng lên đáng kể.
Nhưng ngày nay, kết quả của trường học lại bị sa sút. Hệ thống giáo dục của chúng ta còn tồn tại sự bất bình đẳng, thậm chí còn tăng thêm thay vì giảm bớt. Học sinh Pháp thiếu tự tin vào bản thân và vào cơ sở giáo dục. Các bậc phụ huynh lo lắng. Nhất là giáo viên, họ đang phải đấu tranh trong một hệ thống quan liêu, thờ ơ, không còn công nhận những nỗ lực hay thành tích của họ nữa.
Một phần năm học sinh đã học hết tiểu học mà không biết đọc, viết hay đếm. Những nạn nhân đầu tiên của tình trạng này là người nghèo, thường là người nhập cư. Lên đến bậc phổ thông cơ sở hay phổ thông trung học, kết quả của học sinh cũng không khá hơn là mấy, dù các trường đã mở ra ban công nghệ và dạy nghề. Trong khi đó, mô hình giáo dục này lại rất hiệu quả ở nước Đức láng giềng. Học đến lớp 5 mà học sinh không thể đọc và viết, cơ hội học nghề hầu như không có và sau này họ sẽ không có khả năng tìm được một chỗ đứng trong xã hội.
Còn về hệ thống giáo dục đại học, chúng ta tổ chức phân loại các học sinh có tiềm năng với các học sinh khác. Các học sinh có nhiều tiềm năng sẽ có thiên hướng vào các trường lớn hay các trường đại học có uy tín. Những học sinh khác, những người cần được hỗ trợ nhất, thì lại thường đăng ký một cách mù quáng vào các trường, các chương trình đào tạo mà Nhà nước không đầu tư và quan tâm đúng mức.
Trong lĩnh vực giáo dục, chúng ta đã đề ra nhiều cải cách sai lầm, sai lầm gần đây nhất là cải cách về giờ học, đó là một vấn đề trọng yếu liên quan đến cuộc sống hằng ngày của học sinh và các hoạt động của nhà trường. Chúng ta bỏ hoạt động đào tạo ban đầu cho giáo viên, rồi sau đó lại khôi phục nó mà không tính đến mục đích. Các phương tiện dạy học lúc được tăng cường, lúc lại bị thu hẹp mà không mang lại kết quả gì, cũng không ai đánh giá hậu quả. Cánh tả và cánh hữu lần lượt là “tác giả” của những thất bại này. Điều đó biến nước Pháp từ một đất nước giàu thứ năm trên thế giới thành một quốc gia mà học sinh không có nổi các kỹ năng cơ bản. Tình hình cũng xảy ra tương tự trong việc tiếp thu các kiến thức cơ bản về toán học, tiếng Anh và nhiều môn học khác.
Trong nhiều năm qua, Nhà nước đã không có những thay đổi cơ bản. Thậm chí Nhà nước không đặt ra những bài toán mới, do đó không có các giải pháp sáng tạo và hiệu quả. Tương lai của con cái chúng ta, đặc biệt là các gia đình không có điều kiện – ba triệu người Pháp sống dưới mức nghèo khổ – đòi hỏi phải làm nhiều hơn nữa thay vì chỉ tiến hành các cải cách bên lề, tính toán để tăng hay giảm tí chút các phương tiện dạy học hay thảo luận về sự phát triển của một chương trình giáo dục nào đó,...
Nếu chúng ta phải tổ chức một cuộc cách mạng, thì đó thực sự phải là cuộc cách mạng trong nhà trường. Có ba nhiệm vụ chính cần tiến hành.
____________
Trước hết là cải cách ở trường tiểu học. Trường tiểu học chính là nơi khởi nguồn của bất bình đẳng, do đó nó là nơi hiệu quả nhất để hành động. Ở Pháp, đầu tư công trong giáo dục tiểu học thấp hơn nhiều so với mức trung bình của các nước phát triển. Chừng nào chưa đạt được kết quả tốt hơn ở trường tiểu học thì chúng ta cũng không thể cải thiện tình trạng ở trường phổ thông cơ sở, vì đây là nơi tiếp nhận các học sinh tiểu học chưa đạt tiêu chuẩn. Như vậy, nhiệm vụ đầu tiên cần thực hiện là phải xác định rõ ràng và chính xác hơn các mục tiêu ưu tiên của trường mẫu giáo và trường tiểu học.
Cụ thể, cần một kế hoạch tái đầu tư quy mô lớn cho các trường tiểu học và đặc biệt là cho các trường mẫu giáo thuộc khu vực giáo dục ưu tiên, cần có giải pháp hạn chế tình trạng học đúp lớp 1 trong khu vực này, đồng thời chú trọng đến công tác đào tạo và hỗ trợ giáo viên, ưu tiên một số khu vực thành thị và nông thôn. Điều này phải đi đôi với đầu tư cho các cán bộ không tham gia giảng dạy và tăng cường y tế học đường. Nhiều học sinh học hết tiểu học mà không thể đọc hoặc viết là do các vấn đề về mắt, thính giác hoặc do các bệnh được chẩn đoán quá muộn. Nếu được phát hiện kịp thời, các căn bệnh này có thể đã được chữa khỏi và nhận được các hình thức hỗ trợ. Đây sẽ là ưu tiên của tôi và tôi sẽ chủ yếu tài trợ cho trường tiểu học, đồng thời sẽ xem xét lại một số cải cách không hiệu quả và tốn kém gần đây.
Giáo dục sớm, đặc biệt là cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sẽ tác động tích cực đến khả năng tiếp thu ngôn ngữ và từ vựng, đó là điều kiện đầu tiên để có thể học đọc và viết. Giáo dục sớm sẽ được phát triển.
Tôi cũng muốn xem xét lại sự phân bố trường học để giải phóng các khu dân cư khỏi sự cô lập và để tránh hình thành cho trẻ em cảm giác về sự phân chia xã hội và giáo dục ngay từ khi còn nhỏ. Do đó, cần xác định lại rõ ràng cách phân bố học sinh, phát triển số trường học ở các khu dân cư khó khăn bằng cách tổ chức các mô hình sư phạm sáng tạo và chuyên biệt, đồng thời đảm bảo các phương tiện để học sinh đến trường được thuận lợi.
Đối với trường trung học cơ sở, chúng ta sẽ khôi phục quyết định bãi bỏ phân ban ngôn ngữ châu Âu, vốn được coi là cánh cửa giúp những người trẻ trở thành công dân châu Âu. Chúng ta sẽ thiết lập lại các lớp song ngữ Anh – Đức bắt đầu từ lớp sáu. Đào tạo những thanh niên biết nói tiếng Đức là một biện pháp chiến lược trong mối quan hệ Pháp – Đức, điều này hoàn toàn phù hợp với những cam kết của Tổng thống de Gaulle vào năm 1963.
Sau tiểu học và trung học, nhiệm vụ cải cách thứ hai sẽ liên quan đến việc định hướng, trước và sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học.
Theo tôi, nhiệm vụ này cũng vô cùng cấp bách bởi lẽ hiện nay các nhà quản lý của hệ thống giáo dục không mấy quan tâm đến điều này. Hiện nay, khoảng 100.000 thanh thiếu niên đã rời khỏi hệ thống giáo dục mỗi năm mà không có bằng tốt nghiệp hoặc không được đào tạo. Mặt khác, trong khi có 80% học sinh tốt nghiệp phổ thông, thì nhiều em lại thất bại trong các trường đại học. Do chọn trường không phù hợp, nhiều em đã bỏ học. Đó là sự lãng phí đối với bản thân các em và với xã hội.
Từ đó nảy sinh những bất công sâu sắc. Bởi vì khi học sinh xuất thân từ một gia đình khá giả và có kết quả học tập cao, các em có thể tham gia các lớp dự bị đại học hoặc các chương trình đào tạo tốt; chưa kể số sinh viên du học tại các trường đại học Anh hoặc châu Âu ngày càng tăng. Nhưng khi không được ai hướng dẫn hay tư vấn, một người trẻ sẽ không thể thành công ở một trường đại học mặc định nào đó, trong khi lẽ ra một trường dạy nghề hay một ngành học khác sẽ phù hợp hơn. Do đó, cần phải phát triển mạnh công việc định hướng cho học sinh và tiến hành ngay từ bậc trung học cơ sở.
Những cải cách này không thể dựa trên những gì mà các nhà quản lý coi là tốt hay hữu ích, mà phải được tiến hành dựa trên khả năng của mỗi người trẻ. Chúng ta cần cung cấp thông tin đầy đủ để các em tự do lựa chọn con đường của mình. Trên tinh thần này, tôi muốn rằng khi ghi danh vào một chương trình đại học hay học nghề, thì kết quả học tập của ba năm trung học phổ thông phải được thông báo rõ ràng. Chúng ta cần biết được rằng bao nhiêu thanh niên đã ngừng học, bao nhiêu người đã tìm được việc làm hoặc tiếp tục theo học đại học. Chỉ có sự minh bạch và cung cấp thông tin tốt hơn cho học sinh và gia đình mới có thể khôi phục lại các điều kiện công bằng.
Việc đào tạo nghề phải được coi là một thế mạnh trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Điều này chủ yếu liên quan đến công tác hướng nghiệp. Nếu như đào tạo nghề không phát triển như mong muốn, thì đó là do nền giáo dục quốc gia đã bỏ ngỏ, thậm chí phản đối công tác này. Ngoài ra, nguyên nhân là do các công ty tham gia quá ít vào công tác đào tạo. Chúng ta cần làm rõ hai điều: Nhà nước phải hoạch định chương trình và khuôn khổ của hoạt động đào tạo nghề, còn việc quản lý các cơ sở đào tạo này phải được chuyển giao cho các địa phương.
Cuối cùng, về bậc đại học. Các trường đại học của chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu và giải thưởng trên thế giới. Chúng ta có thể tự hào về giải Nobel và các giải thưởng uy tín khác trong nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể biểu dương những đổi mới tại địa phương, trên toàn đất nước, điều này thể hiện năng lượng và mong ước tiến lên phía trước của nhân dân ta. Ngoài ra, bản thân việc trở thành “một sinh viên đại học” đã là niềm tự hào. Bằng cách nhấn mạnh tất cả những thành công này, chúng ta sẽ truyền cho sinh viên và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước Pháp tình yêu đối với các trường đại học của Pháp. Điều này là cần thiết cho sự gắn kết xã hội và cho nền kinh tế của chúng ta!
Tuy nhiên, thách thức đối với các trường đại học không phải là nhỏ. Lượng sinh viên đang bùng nổ và xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài. Từ năm 1960, số sinh viên theo học các trường đại học đã tăng gấp 8 lần. Sự cạnh tranh trên thế giới đã trở nên căng thẳng và sẽ ngày càng căng thẳng hơn. Châu Á giờ đây đã trở thành một nhân tố quan trọng, từ Nhật Bản tới Trung Quốc. Ngày nay, đối thủ cạnh tranh của một trường đại học ở Paris không phải là một trường đại học khác ở Paris, mà là trường Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne – Thụy Sĩ, hoặc trường Đại học Kinh tế London – Vương quốc Anh. Nhờ cuộc cách mạng kỹ thuật số, giờ đây từ Paris người ta có thể tham gia một khóa học tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Boston mà không cần ghi danh, cũng không cần phải là sinh viên, với chi phí rất thấp. Từng chút, từng chút một, thị trường tri thức ngày càng trở nên khó kiểm soát. Đặc biệt, tất cả các bộ phận của nền kinh tế đều đang chuyển hướng. Hàng triệu việc làm đang thay đổi, trong các nhà máy, ngân hàng và bảo hiểm. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp mà chúng ta đang trải qua cũng phản ánh việc chúng ta thiếu khả năng nắm bắt những cơ hội kinh tế mới. Chúng ta sẽ vẫn là một trong những cường quốc hàng đầu trên thế giới về kinh tế, với điều kiện các trường đại học phải đủ khả năng thích ứng và phát triển đào tạo.
Trong bối cảnh này, nếu muốn thành công, chúng ta cần phải trao cho các trường đại học nhiều quyền tự chủ hơn, về phương pháp sư phạm cũng như về phương tiện. Cần bảo vệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng một chính sách hỗ trợ xã hội thực sự hiệu quả, cho phép các trường đại học huy động sự đóng góp của các sinh viên có điều kiện khá giả, có chính sách thu hút giảng viên giỏi, mở cửa thư viện vào buổi tối và cuối tuần để phục vụ nhu cầu của sinh viên – như thường thấy ở nhiều nước, đặc biệt là Hoa Kỳ. Chúng ta cần thoát ra khỏi những giáo điều cũ kỹ mà nạn nhân của nó chính là thế hệ thanh niên. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: làm cho trường đại học thành công.
____________
Vậy làm thế nào để đạt được thành công? Phải nhờ vào đội ngũ giáo viên!
Đối với tôi, vấn đề khó khăn liên quan đến cái gọi là “cuộc khủng hoảng tuyển dụng”. Số lượng ứng viên cho các kỳ thi tuyển giáo viên chưa bao giờ cao bằng lúc này. Vấn đề là do cơ chế hoạt động của nền giáo dục quốc gia, cụ thể là cách thức quản lý hoạt động của giáo viên, thường do chính quyền và các công đoàn quốc gia đồng quản lý một cách máy móc.
Các quy định về luân chuyển cán bộ cứng nhắc và không minh bạch, dẫn đến một tình trạng tồi tệ với cả những giáo viên có liên quan và học sinh ở những vùng khó khăn như Seine-Saint-Denis: giáo viên được tuyển dụng quá trẻ, thiếu kinh nghiệm và hạn chế về số lượng.
Số lượng các văn bản luật được ban hành tăng theo cấp số nhân, đặc biệt là các “thông tư hướng dẫn thi hành”. Các phương pháp hướng dẫn, thử nghiệm, đánh giá và chia sẻ các kỹ năng còn yếu.
Một mặt, văn bản của Bộ không đủ để hướng dẫn chi tiết cho hơn một triệu công chức ngành giáo dục. Mặt khác, Đảng bảo thủ lo lắng về sự công bằng của nền cộng hòa khi nói tới “quyền tự chủ”. Chúng ta cần sớm hiểu ra rằng sự đồng nhất không đồng nghĩa với bình đẳng: nếu áp dụng chung một chính sách cho tất cả mọi đối tượng, thì chắc chắn sẽ chỉ có một số ít thu được thành công. Ngược lại, chúng ta phải làm nhiều hơn cho những đối tượng gặp khó khăn. Làm sao hình dung được rằng trong một hệ thống giáo dục được ưu tiên, một trường tiểu học có đến 60% học sinh lớp 5 không biết đọc biết viết có thể đương đầu nổi với những thách thức như một trường học ở một khu phố khá giả? Liệu chúng ta có nên áp dụng cùng một chính sách đầu tư cho những trường này, vì một hoài bão về sự bình đẳng? Tôi tin rằng chúng ta phải giao cho các trường gặp khó khăn nhiều công cụ và nhiều quyền tự chủ hơn nữa. Các trường học này phải được phép thử nghiệm những phương pháp mà họ chưa bao giờ làm: thu hút các giáo viên giỏi nhất bằng cách trả lương tốt hơn, tăng số giờ dạy học. Để có được bình đẳng thực sự, chúng ta phải đầu tư nhiều hơn cho những người thực sự cần.
Trên thực tế, mọi thứ đều phụ thuộc vào sự tin tưởng mà chúng ta dành cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Họ là những người tốt nhất để nghiên cứu, tổ chức và cung cấp tài chính cho những đổi mới quan trọng. Tôi đặc biệt quan tâm tới các phương pháp học trực tuyến mới xuất hiện gần đây, cho phép những học sinh không biết đọc sau khi học hết lớp 1 và sắp lên lớp 2 có thể cải thiện tình hình.
Chương trình cải cách này sẽ hiệu quả nếu chúng ta áp dụng cơ chế tự chủ trong các trường học và biến nó thành một mô hình mới trong việc tổ chức hệ thống giáo dục quốc gia. Để chương trình đảm bảo được tính khách quan, cần có một tổ chức đánh giá độc lập và quyền lực với các mục tiêu thống nhất và rõ ràng. Cơ chế hoạt động tự chủ cho phép giáo viên đưa ra nhiều sáng kiến hơn, thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau và cải tiến sao cho phù hợp với học sinh để nâng cao chất lượng học tập. Tôi ủng hộ việc đầu tư lớn cho các đội ngũ giáo viên muốn tập trung lại, bàn bạc và thử nghiệm các giải pháp mới, chính sách này có thể bắt đầu từ năm học 2017. Tất nhiên, giáo viên sẽ chịu trách nhiệm về các kết quả đạt được, chúng ta sẽ tin tưởng và ủng hộ họ. Vả lại, cơ chế hoạt động này cũng không có gì mâu thuẫn với đề xuất của một số người về việc thành lập các cơ sở đào tạo và trường học hoàn toàn mới.
Chúng ta sẽ thành công trong cuộc cách mạng này nếu tìm lại được động lực tham gia vào nền Cộng hòa, nếu chúng ta đặt giáo viên ở vị trí trung tâm của nền Cộng hòa. Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy công việc truyền thụ tri thức và đào tạo khó khăn đến thế nào. Nhưng có một điều gì đó đã chấm dứt trong mối quan hệ giữa Nhà nước và giáo viên. Đó là sự đổ vỡ mà cánh hữu đã để mặc cho phát triển. Những rạn nứt này, bên cánh tả cũng không thể sửa chữa. Đôi khi, họ còn nghĩ có thể lợi dụng hoàn cảnh này và nhiều người Pháp, đặc biệt là những người nghèo, đã cảm nhận được. Đó là một sai lầm về đạo đức mà chúng ta cần phải sửa chữa.
Nếu không tính đến đời sống tinh thần của giáo viên, chúng ta sẽ không thể tiến hành cải cách thành công. Tôi muốn nói tới các giáo viên trẻ phải tự “bơi” ở những nơi khó khăn, những giáo viên thiếu kinh nghiệm phải đối mặt với những vấn đề về kỷ luật, những người có bằng tiến sĩ phải chờ đợi hàng năm trời mới được làm giảng viên chính, rồi sau đó phải đợi hàng thập kỷ để trở thành giáo sư ở trường đại học.
Họ phải đối mặt với những khó khăn về hành chính ngày càng nặng nề, mối quan hệ với phụ huynh học sinh ngày một xấu đi, tiền lương thưởng không đủ để tái tạo sức lao động, giáo viên được yêu cầu phải làm việc nhiều hơn, trong khi tiền lương không thay đổi, thậm chí còn ít đi.
Cần phải có đủ sự can đảm để nói lên một điều rằng thông thường khó khăn của giáo viên không bắt nguồn từ xã hội, mà từ chính môi trường giáo viên: bộ máy hành chính cồng kềnh, sự quản lý chồng chéo phức tạp; ranh giới mờ nhạt giữa tự chủ và thực hiện chỉ đạo từ cấp trên đưa xuống trong trường học; cuối cùng là những thay đổi liên tục về chương trình và các văn bản của các bộ, ngành lại quyết định số phận của học sinh nhiều hơn là giáo viên, trong khi chính họ mới là người hiểu rõ năng lực của học sinh.
Như vậy, việc tiến hành một cuộc cách mạng ở trường học là hoàn toàn có cơ sở và chúng ta sẽ đồng hành với giáo viên trong công cuộc cải cách này.



Chương 9 
Có thể sống bằng sức lao động 
T
ôi không tin rằng chính trị nên hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc. Người dân Pháp không dễ bị lừa, họ biết rất rõ rằng chính trị không thể làm mọi thứ, không có đủ phương tiện để điều chỉnh mọi thứ, điều khiển mọi thứ và cải thiện mọi thứ. Thay vì khao khát tạo nên hạnh phúc, tôi cho rằng chính trị nên đưa ra một khuôn khổ cho phép mỗi người tìm ra con đường làm chủ vận mệnh của mình, vươn tới tự do và có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Nhưng để có thể tự lựa chọn cuộc sống cho mình, trước tiên người dân phải sống được bằng chính công việc của mình.
Chúng ta làm việc để có thể sống, giáo dục con cái, tận hưởng, học hỏi, kết nối với mọi người. Cũng nhờ công việc mà con người có thể vượt lên hoàn cảnh của mình và tạo dựng được một chỗ đứng trong xã hội. Vì vậy, tôi không tin vào những bài diễn văn nói về “thời kỳ tiêu vong của việc làm”. Trên thực tế, bằng cách dành công việc cho những người làm việc năng suất cao, đẩy một bộ phận dân số vào thành phần “vô dụng” của nền kinh tế, những lời diễn văn này cứ văng vẳng bên tai tôi như đại diện cho một thất bại nặng nề trong lời hứa hẹn giải phóng cho tất cả mọi người của nền Cộng hòa. Vì vậy, đối với tôi, cuộc chiến chống lại nạn thất nghiệp phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Lấy ví dụ về các đối tác của chúng ta như nước Đức, họ đã rất thành công, chúng ta sẽ thấy không có cái gì gọi là định mệnh cả. Luôn có những giải pháp, nhưng cần phải can đảm để áp dụng chúng.
Tôi không tin rằng viễn cảnh về một xã hội “đủ việc làm” sẽ giúp khôi phục lại lòng tin vào đất nước. Những bài học của Anh Quốc hay Hoa Kỳ, các quốc gia đã đạt được mục tiêu này, có thể chứng minh cho điều đó. Vụ BrexitNhưng chủ trương “sống bằng công việc” sẽ không đủ để có thể lựa chọn cuộc sống. Lời hứa này phải dựa trên một cuộc cải tổ toàn diện hệ thống an sinh xã hội của chúng ta, bắt đầu từ một nguyên tắc đơn giản là giúp đỡ nhiều hơn cho những người ít điều kiện hơn.



Chương 10 
Làm nhiều hơn cho những người ít điều kiện hơn 
T
rong thế giới mà mọi thứ đều phát triển nhanh chóng, người dân Pháp phải mạo hiểm nhiều hơn và phải tiến hành đổi mới. Đây là ý nghĩa của cuộc cách mạng trong giáo dục. Nhưng, sự thay đổi này cũng mang đến những nguy cơ bất bình đẳng mới. Một mặt, nhiều người Pháp được hưởng lợi từ chính sách mở cửa. Họ được đào tạo tốt, được sở hữu một nguồn vốn về kinh tế và văn hóa đáng kể. Nhưng đồng thời cũng có một bộ phận người Pháp nghèo và dễ bị tổn thương, số phận của họ gắn liền với tình hình kinh tế, họ là nạn nhân đầu tiên của sự cạnh tranh gay gắt và chuyển đổi công nghệ, việc làm bấp bênh và nạn thất nghiệp, vấn đề sức khỏe và sự sụt giảm các dịch vụ công.
Một số vệt đứt gãy có thể giải thích cho việc tại sao đất nước chúng ta vẫn kiên quyết thực hiện bình đẳng. Sự gắn bó này của chúng ta khác với một số xã hội phương Tây, đặc biệt là những nước nói tiếng Anh. Chúng ta không sẵn sàng hy sinh mọi thứ trong cuộc chạy đua tăng trưởng kinh tế hoặc chạy theo trào lưu của chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta đang kiếm tìm một kiểu tự do cụ thể nào đó, đặc biệt là tự chủ dựa trên sự đoàn kết.
Tôi tin tưởng sâu sắc vào một xã hội có quyền lựa chọn, nghĩa là một xã hội được giải phóng khỏi mọi kìm hãm, thoát khỏi những phương thức tổ chức lỗi thời. Trong xã hội đó, mọi người đều có thể tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng nếu không có tình đoàn kết, xã hội này sẽ rơi vào tình trạng lộn xộn, chia rẽ, bạo lực – nơi tự do lựa chọn cuộc sống sẽ chỉ dành cho những kẻ mạnh nhất chứ không dành cho những người mong manh nhất.
Do đó, chúng ta cần xây dựng các hình thức bảo hộ và các biện pháp an ninh mới. Tóm lại, những phương pháp để đối phó với những bất bình đẳng mới.
Giải pháp này xuất phát từ một quan sát đơn giản: sự đồng nhất – về quyền hạn, khả năng tiếp cận, quy định và trợ cấp,... – không còn thể hiện sự bình đẳng mà ngược lại. Ngày nay, điều quan trọng không phải là mang đến cho tất cả mọi người một chế độ như nhau, mà cần cung cấp cho mỗi cá nhân những gì họ mong muốn. Điều này không có nghĩa là xóa bỏ sự đoàn kết, mà chúng ta sẽ đổi mới nó. Khi ngày càng có nhiều con đường và nhiều hoàn cảnh khác nhau, điều cần phải làm là thoát khỏi những chính sách đồng nhất, nếu không, sự can thiệp của Nhà nước sẽ tạo ra những sự phân tầng hoặc thậm chí làm trầm trọng thêm bất bình đẳng, thay vì điều chỉnh nó.
Trước hết, cần có sự thay đổi cơ bản về vai trò của Nhà nước. Nhà nước phải trở thành một “nhà đầu tư xã hội” thực sự. Nhà nước đánh giá các cá nhân không dựa trên cơ sở họ là ai, mà phải xem họ có thể phát triển thế nào và mang lại gì cho cộng đồng.
Vì vậy, nhà nước không chỉ dừng ở việc mang lại một hệ thống đảm bảo an toàn - đó mới chỉ là biện pháp tối thiểu. Nhà nước phải cho phép mọi người, ở bất cứ cương vị nào, đều có thể thể hiện tài năng và nhân cách của mình. Điều này rất quan trọng đối với người nghèo, chúng ta không những thể hiện sự đoàn kết với họ thông qua việc giúp đỡ về tiền bạc, mà còn tạo điều kiện giúp họ có một vị trí thật sự trong xã hội. Điều này cũng đúng với những người là nạn nhân của sự phân biệt đối xử vì sắc tộc hay tôn giáo. Chúng ta không chỉ khẳng định quyền lợi của họ, chúng ta cần phải chiến đấu không mệt mỏi vì thực tế cuộc sống của họ.
Tiếp đó, cần có một phương thức tiến hành khác. Nhà nước nên ưu tiên hơn cho những can thiệp tận gốc, ít tốn kém và cũng hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực y tế, nơi có chính sách can thiệp đầy tham vọng.
Cuối cùng, cần phát triển các quyền, đặc biệt là các quyền liên quan đến thất nghiệp hoặc hưu trí, để các chế độ bảo hộ đặc biệt không tạo nên rào cản và bất công.
Trên thực tế, một số người hầu như không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào, bên cạnh đó, lại có những đối tượng được ưu đãi đặc biệt, điều này cũng không thể chấp nhận được. Tất cả các cá nhân đều phải được hưởng quyền lợi như nhau.
Đối với gần 9 triệu đồng bào đang sống dưới mức nghèo khổ của chúng ta, họ chỉ còn không tới 10 euro mỗi ngày để sống, sau khi đã chi trả các khoản chi phí sinh hoạt. Nghèo đói không còn là nguy cơ, mà là thực tế. Và đối với nhiều người Pháp phải sống trong tình trạng bấp bênh, đây là một mối lo hằng ngày.
Về câu hỏi này, tầng lớp chính trị được chia thành hai nhóm lớn, định hình từ trong lịch sử. Theo nhóm đầu tiên, được một số đảng cánh hữu ủng hộ, hầu hết các đối tượng có chế độ thu nhập tối thiểu sẽ được hỗ trợ. Với cách này, cuộc sống của những người nghèo thậm chí sẽ khó khăn hơn. Theo nhóm thứ hai, ủng hộ cánh tả, chỉ cần chi trả một chút trợ cấp, không cần phải thực sự quan tâm đến những đối tượng nào sẽ được thụ hưởng. Tôi phản đối cả hai biện pháp này, bởi vì một lần nữa, họ lại tạo nên một cuộc đối đầu trong lòng nước Pháp.
Ngoài ra, còn có một đề xuất khác, của cả cánh tả và cánh hữu, về “thu nhập phổ quát”. Đó là chi trả một mức thu nhập đảm bảo cho cuộc sống của từng cá nhân mà không có bất kỳ ràng buộc hay yêu cầu nào về nguồn lực. Tôi có thể thấy ý tưởng này hấp dẫn thế nào, nhưng tôi không đồng tình với nó. Trước hết, vì lý do tài chính. Một mặt, chúng ta phải lựa chọn, giữa một bên là thu nhập đại trà, thấp và hầu như không giải quyết được những vấn đề về nghèo đói, thậm chí còn làm tình hình bấp bênh hơn, với một bên là thu nhập cao, nhưng dựa trên gánh nặng thuế đè lên tầng lớp trung lưu.
Nhưng vẫn còn một lý do cơ bản. Tôi tin vào công việc, như một giá trị, như một yếu tố giải phóng, như một vector định hướng cho xã hội vận hành. Và, tôi tin rằng không có ai muốn tồn tại bên lề xã hội, không có triển vọng nào khác ngoài nguồn thu nhập nhỏ bé mà người ta ban cho.
Rõ ràng, tôi nghĩ rằng chúng ta cần đoàn kết, hỗ trợ và coi trọng những người gặp khó khăn.
Với tình đoàn kết, trước hết chúng ta phải cho phép người nghèo nhận được sự hỗ trợ mà họ có quyền hưởng. Một phần ba số người đủ điều kiện hưởng hỗ trợ cho người thu nhập thấp không sử dụng quyền này. Tại sao? Đối với một số người, đó là do họ không được thông tin đầy đủ. Đối với một số người khác, họ tự nguyện từ bỏ.
Để thể hiện sự coi trọng đối với người nghèo, chúng ta phải đón nhận và giúp họ tìm một công việc trong xã hội. Cơ hội tìm việc làm của mỗi người khác nhau, tùy vào năng lực cá nhân.
Thứ nhất, chúng ta phải nói không với những kẻ tham nhũng, đối tượng này tuy không nhiều, nhưng luôn tồn tại. Ngoài gánh nặng tài chính đè nặng lên toàn xã hội, chúng còn làm suy yếu tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong xã hội, chúng nuôi dưỡng luồng tư tưởng phản đối chính sách “hỗ trợ”, khiến cho ngay cả những người nhận được trợ giúp hợp pháp cũng phải chịu sự hoài nghi. Gian lận xã hội, và tệ hơn là trốn thuế, gây ra những tổn thất lớn về tài chính, làm suy yếu lòng tin của nhiều người dân về hoạt động hành chính công. Tình hình đó chứng tỏ cần phải có một hành động mạnh mẽ.
Thứ hai, cần phải kèm cặp chặt chẽ và riêng biệt những người có khả năng gia nhập lại thị trường lao động. Một trong những điều kiện không thể thiếu là năng lực phát triển kinh tế cộng đồng và khả năng kết nối của các doanh nghiệp. Chính họ là mũi nhọn trong phong trào đổi mới xã hội ở địa phương. Năng lực này cần được phát huy. Một lần nữa, chúng ta có thể thấy, một dự án tái đào tạo quy mô lớn dựa trên việc cải tiến mô hình đào tạo thường xuyên sẽ tạo nên một nét cắt thực sự, đối lập với những điều chỉnh ngoài lề mà chúng ta đã liên tục thực hiện trong suốt 20 năm qua.
Vấn đề cuối cùng liên quan đến những người thất nghiệp trường kỳ và rất khó tìm được việc làm. Đôi khi họ có những khiếm khuyết, hạn chế, hoặc đã từng trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn trong đời. Nhưng chúng ta phải có trách nhiệm với họ, không thể để họ bị rớt lại phía sau. Chúng ta phải cố gắng bằng mọi cách trao cho họ những hoạt động bổ ích cho bản thân họ và cần thiết cho cộng đồng, giúp họ có thể tái hòa nhập và tìm cho mình một vị trí, một phẩm giá. Đã quá lâu rồi chúng ta luôn cho rằng chỉ cần ủng hộ chút tiền cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng không, chúng ta phải cho họ nhiều hơn thế.
Xây dựng chính sách chống đói nghèo phải có sự phối hợp với các đối tượng liên quan, điều này thể hiện sự tôn trọng và đảm bảo tính hiệu quả của chính sách.
Làm nhiều hơn cho những người thiệt thòi hơn cũng là câu trả lời cứng rắn của chúng ta đối với sự kỳ thị. Sự kỳ thị dựa trên những khác biệt về giới tính, nguồn gốc, khuynh hướng tình dục, quan điểm, khiếm khuyết hoặc tình trạng sức khỏe. Dù với hình thức nào đi nữa, mọi sự kỳ thị đều không thể chấp nhận được vì chúng đi ngược với bản chất của chúng ta. Hơn nữa, tất cả mọi hình thức phân biệt đối xử đều phải trả giá về mặt xã hội và kinh tế.
Đối tượng đầu tiên phải chịu đựng nạn phân biệt đối xử hằng ngày chiếm tới một nửa dân số nước Pháp: đó chính là phụ nữ. Ở nước Pháp ngày nay, cuộc sống thường ngày của nam giới và nữ giới hoàn toàn khác nhau. Điều này thể hiện rất rõ trong thị trường lao động. Phụ nữ thường ít có cơ hội làm việc hơn nam giới, bằng chứng là có đến 78% số việc làm bán thời gian do phụ nữ đảm nhiệm. Họ được trả lương ít hơn: Với một công việc tương đương về thời gian và tính chất, nữ giới sẽ được trả ít hơn nam giới 10%. Họ cũng có ít cơ hội thăng tiến hơn: Trong số 40 công ty hàng đầu của Pháp, chỉ có 3 người phụ nữ giữ vai trò giám đốc hoặc chủ tịch tập đoàn (37 công ty còn lại do nam giới lãnh đạo). Số phụ nữ lập doanh nghiệp cũng ít hơn nam giới: Chỉ có 30% doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Tệ hơn nữa, những bất ổn luôn rình rập họ hằng ngày, với một ngàn lẻ một hoàn cảnh khác nhau, trên các phương tiện giao thông công cộng, ở nơi làm việc, trên đường phố,... Sự phân biệt đối xử này được thể hiện một cách ngấm ngầm nhưng rất nặng nề. Đây là chủ đề mà trong dự án “Bước tiến lớn” do các tình nguyện viên của phong trào Tiến bước! thực hiện vào mùa hè năm ngoái, những người phụ nữ được phỏng vấn đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều.
Khía cạnh thứ hai của sự phân biệt đối xử liên quan đến nguồn gốc. Trong một thời gian dài, chúng ta đã tin rằng việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc sẽ cho phép đẩy lùi những bất công đang đè nặng lên những người không được sinh ra với “màu da chuẩn”, “tôn giáo chuẩn”, không sinh ra ở một nơi “đàng hoàng”. Phong trào chống phân biệt chủng tộc phát triển mạnh mẽ trong những năm 1980. Nó đã cho phép hình thành một ý thức quan trọng và được đón nhận trong xã hội Pháp, nơi mà người ta vốn cho rằng bất công chỉ liên quan đến giai cấp xã hội. Nhưng, phong trào đó cũng có những hạn chế. Nó đề cập quá nhiều đến vấn đề đạo đức và không đủ mạnh để ngăn chặn những căng thẳng đang ngày càng tăng trong cộng đồng. Đặc biệt, nó không giúp các cộng đồng thiểu số về sắc tộc hay tôn giáo cải thiện được gì trong cuộc sống hằng ngày, khiến họ không muốn hưởng ứng những phong trào này. Việc lên án, tố cáo những bất bình đẳng xã hội không thật sự hiệu quả. Do đó, chúng ta cần phải hành động.
Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một chủ nghĩa đáng bị lên án – nhưng sự phân biệt đối xử còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm hơn. Người ta có thể nổi dậy chống lại sự sỉ nhục, châm biếm. Nhưng phải làm gì khi những bức thư xin việc được gửi đi mà không bao giờ nhận được câu trả lời, hay phải chứng kiến cơ hội thăng tiến đến với tất cả mọi người ngoại trừ mình?
Những người trong cuộc cảm thấy bị tước đi mọi vũ khí tự bảo vệ bản thân, họ cảm thấy bất lực và cô độc, họ không thể làm được gì. Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy một ứng cử viên xin việc là người Hồi giáo sẽ có ít cơ hội hơn bốn lần so với một người được cho là người Công giáo. Các chính phủ cần củng cố và hệ thống hóa các phương tiện kiểm tra, làm sao để các nhà tuyển dụng có hành vi phân biệt đối xử biết rằng sớm hay muộn họ sẽ bị phát giác và bị trừng phạt. Đây là vấn đề mà nền Cộng hòa của chúng ta cần phải dồn hết sức lực để giải quyết. Tôi tin rằng công việc này sẽ không hiệu quả nếu mỗi người trong chúng ta không cảm thấy trực tiếp có liên quan, kể cả những người chưa bao giờ phải chịu bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào.
Bên cạnh sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ, các cộng đồng thiểu số về sắc tộc và tôn giáo, hoặc người khuyết tật, còn tồn tại nhiều hình thức phân biệt đối xử khác nữa. Pháp luật đã liệt kê một danh sách hơn 20 loại phân biệt đối xử khác nhau. Để có thể đối mặt với các hành vi này, chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi các văn bản pháp quy. Luật pháp sẽ có vai trò đắc lực trong việc đẩy lùi nạn phân biệt đối xử. Trên thực tế, nhờ tác động của hệ thống pháp luật mà số lượng phụ nữ đảm nhận các vị trí trong các hội đồng điều hành và giám sát của 40 công ty hàng đầu của nước Pháp đã tăng gấp ba lần trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2015.
Tuy nhiên, nếu chỉ riêng luật pháp thì sẽ không đủ. Song song với luật pháp, chúng ta phải phát triển các biện pháp tự nguyện. Tôi muốn tiến hành thử nghiệm các biện pháp một cách có hệ thống. Cụ thể, chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm bằng cách gửi hàng trăm bộ hồ sơ xin việc, giống hệt nhau – về giới tính, nguồn gốc hoặc tôn giáo - để xem liệu có ai nhận được ít phản hồi hơn những người khác mà không có lý do chính đáng không. Phương pháp này sẽ có hiệu quả cao.
Hãy làm nhiều hơn cho những người ít có điều kiện hơn! Bảo vệ được những người gặp khó khăn, đó cũng là cách để ngăn ngừa nạn phân biệt đối xử. Nhưng chính trong quá trình trợ giúp người khó khăn này cũng tồn tại những bất công.
Chúng ta thường tự hào vì có một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, thực tế lại không hẳn như vậy. Dù chúng ta có các nhà nghiên cứu, các bệnh viện, các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, nhưng việc chăm sóc sức khỏe cho người dân Pháp lại chưa tốt như người ta vẫn tưởng, nhất là còn tồn tại nhiều hiện tượng bất công.
Chúng ta không biết rằng nước Pháp có tỷ lệ mắc các căn bệnh cần phòng ngừa như bệnh ung thư, xơ gan,... tương đối cao. Nạn nhân đầu tiên của những căn bệnh này là người nghèo. Hai trong số hàng nghìn ví dụ là: trẻ em con các gia đình nông dân có tỷ lệ sâu răng cao hơn 50% so với con cái viên chức, tỷ lệ béo phì ở trẻ em con các gia đình công nhân cao hơn gấp ba lần so với con cái viên chức.
Trước vấn đề này, tôi không nghĩ rằng nên giải quyết bằng cách đưa bệnh viện với các phòng khám tư ra hai chiến tuyến đối lập nhau. Ngược lại, bất cứ lúc nào có thể, cần tạo điều kiện để hai phía hỗ trợ và hợp tác với nhau. Tôi cũng không nghĩ là sức khỏe chỉ là vấn đề liên quan đến hàng tỷ euro hay thâm hụt ngân sách an sinh xã hội. Cũng không nên tranh luận xem liệu có nên tăng chi phí khám bệnh thêm 2 hay 3 euro hay không. Vì, khi làm như vậy, chúng ta đang vô tình bỏ quên những vấn đề thực sự quan trọng.
Mấu chốt cơ bản là phải tổ chức thế nào để khâu phòng bệnh trở thành trọng điểm trong chính sách y tế của chúng ta, hay sử dụng các biện pháp và phương tiện gì để giúp người cao tuổi mạnh khỏe và có thể sống độc lập trong thời gian lâu nhất có thể. Hay làm thế nào để ngăn ngừa tình trạng 73.000 công dân chết mỗi năm vì thuốc lá và 50.000 người khác chết vì rượu.
Trong lĩnh vực y tế cũng vậy, chúng ta cần một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng này sẽ ưu tiên cho công tác phòng bệnh. Cụ thể là các công tác hành chính phải được giao cho một nhóm chuyên trách thay vì buộc các bác sĩ phải kiêm nhiệm. Cần tạo ra các ngành nghề mới để hỗ trợ cho bác sĩ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cần cải tiến cơ chế tài chính. Phí khám chữa bệnh sẽ không chỉ là khoản thù lao trả cho các bác sĩ đa khoa nữa. Những loại hình khám chữa bệnh mới sẽ được thiết lập, thậm chí có thể mở các gói khám chữa bệnh cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt như người già và trẻ em, cho phép bác sĩ có quyền tự do quyết định có tham gia cơ chế khám chữa bệnh này hay không.
Sau đó, tôi sẽ duy trì mức độ liên đới chặt chẽ của các bên trong việc cấp nguồn vốn cho ngành y tế. Việc này phải được tiến hành một cách sáng suốt. Chúng ta sẽ không tiếp tục điều chỉnh giá chút ít mỗi năm chỉ để tuân thủ theo đúng quy định, đó là cách mà hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta đang làm hiện nay! Cần phải nghĩ đến kế hoạch cải cách dài hơi hơn. Như vậy mới có thể thực sự thay đổi hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta về lâu về dài!
Đây là điều kiện tiên quyết để tiến hành tổ chức lại bệnh viện công. Từ nhiều năm nay, bệnh viện công đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng về phương tiện, hiệu suất và chức năng, chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ nữa.
Chúng ta phải xóa bỏ sự phân định giữa những người làm chuyên môn và những người làm công tác tổ chức. Việc thay đổi hệ thống y tế của chúng ta không thể chỉ do Trung ương đảm đương và quyết định hết. Một lần nữa, tôi tin rằng cần phải trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các đơn vị y tế địa phương, đặc biệt là các đơn vị cấp tỉnh. Họ là những cơ sở nắm vững nhất nhu cầu và đặc điểm của người dân địa phương. Đây là những gì tôi đã thấy ở Chamonix, nơi một trạm y tế được thành lập nhằm giúp các bác sĩ phối hợp với nhau để làm việc tốt hơn, để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và đề xuất các sáng kiến như khám chữa bệnh từ xa. Hoặc một bệnh viện ở Sallanches đã ký kết thỏa thuận với các bác sĩ tư để duy trì hoạt động của một trạm y tế quá nhỏ. Họ đã tạo điều kiện cho người bệnh được nhanh chóng xuất viện để giảm chi phí và nâng cao chất lượng chăm sóc y tế. Các cải cách không thể áp đặt từ Trung ương xuống, nó phải dựa vào các cơ sở tuyến dưới.
Cuối cùng, tình trạng thất nghiệp và chế độ hưu trí cũng tồn tại những bất bình đẳng.
Chế độ lương hưu và bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta tượng trưng cho hệ thống được xây dựng cho một thế giới mà người lao động – với tư cách là con người – gắn bó cả sự nghiệp với một công ty duy nhất. Họ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe mà không phải lo lắng về chuyện thất nghiệp, không bị ám ảnh bởi những mối bất an và sự cạnh tranh từ bên ngoài.
Hệ thống bảo hiểm xã hội của chúng đã được sửa đổi khá nhiều trong những thập niên gần đây, chỉ riêng năm 2003, chúng ta đã tiến hành bốn cuộc cải cách về lương hưu. Ngoài ra, hệ thống này chủ yếu có lợi cho nhân viên của các công ty lớn đang hoạt động tốt, có hợp đồng ổn định, làm việc liên tục ở một công ty từ khi bắt đầu đi làm cho đến lúc nghỉ hưu. Nhưng hiện nay số người lao động được hưởng chế độ lương hưu ngày càng giảm đi.
Liệu chúng ta sẽ tiếp tục sửa đổi kiểu chắp vá và thảo luận bao nhiêu lần nữa mới nhận ra rằng chế độ bảo hiểm chủ yếu dựa trên công việc ổn định này không còn phù hợp với một xã hội phải đối mặt với nạn thất nghiệp hàng loạt kéo dài trong hơn ba thập kỷ qua? Tốt nhất không nên tranh luận quá nhiều về việc cho nghỉ hưu ở tuổi 65 hay tiếp tục để chế độ nghỉ hưu khi 62 tuổi, hay phải tích lũy được bao nhiêu thời gian lao động mới được lãnh lương hưu, dù biết rằng không thể né tránh những vấn đề này trước sự phát triển dân số khi cân nhắc về sự công bằng giữa các thế hệ và nguồn lực tài chính dành cho hệ thống lương hưu của đất nước ta. Vấn đề không phải là tìm cách phân biệt giữa người làm công ăn lương và người lao động tự do để xác định xem ai được đóng bảo hiểm thất nghiệp, ai không. Những câu hỏi đặt ra cho chúng ta ngày nay còn quan trọng hơn nhiều. Làm thế nào để các giải pháp của chúng ta có hiệu quả và không một ai phải sống ngoài lề xã hội? Làm thế nào có thể đảm bảo rằng mỗi người đều tìm thấy chỗ đứng của mình trong một xã hội đã thay đổi quá nhiều so với ngày hôm qua?
Trong khi thị trường lao động đang phân mảnh rõ nét với nhiều hoàn cảnh, công việc, loại hợp đồng khác nhau và sự nghiệp của mỗi người lại ít ổn định hơn, thì xã hội của chúng ta vẫn không thể đẩy lùi bất bình đẳng, thậm chí còn làm cho tình hình căng thẳng hơn.
Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề lương hưu như thế nào khi người lao động chuyển từ quỹ tài chính này sang quỹ tài chính khác, từ cơ chế này sang cơ chế khác? Ví dụ, đầu tiên họ làm trong cơ quan nhà nước, rồi chuyển sang khu vực tư nhân, sau đó lại làm việc tự do? Làm thế nào để giải thích cho một người nông dân đã làm việc cả đời rằng ông ta sẽ nhận được đồng lương hưu khiêm tốn từ bảo hiểm xã hội nông nghiệp, trong khi vợ ông, người đã giúp ông mỗi ngày, lại không nhận được gì? Ai cũng biết cơn ác mộng khi phải “tính toán phúc lợi” cho những chặng đường sự nghiệp bị cắt nhỏ và những bất công nảy sinh khi mà trong cùng một nghề như nhau, nhưng tùy theo cấp bậc mà phúc lợi lại khác nhau rất nhiều. Vậy thì làm sao những người làm việc bằng hợp đồng tạm thời và không được hưởng phúc lợi của các doanh nghiệp lớn có cơ hội chuyển nghề?
Do đó, nguyên tắc xây dựng lại quỹ bảo hiểm xã hội phải rất rõ ràng: Bảo hiểm xã hội của chúng ta phải được xây dựng lại dựa trên cá nhân và vì mỗi cá nhân, với triển vọng phổ cập hóa, minh bạch và bình đẳng. Sẽ không còn chế độ người lao động được bảo vệ theo địa vị, thành phần xã hội của mình. Mỗi người chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào, cũng đều phải được bảo vệ một cách công bằng, như trường hợp bảo hiểm y tế.
Tôi vừa nói về sự cần thiết phải khuyến khích và bảo vệ quá trình chuyển đổi nghề nghiệp. Bây giờ, tôi muốn nhấn mạnh mô hình kiến trúc mới của hệ thống bảo hiểm xã hội liên quan đến chuyển đổi công việc.
Để khuyến khích quá trình chuyển đổi nghề, hệ thống lương hưu phải đơn giản và dễ hiểu hơn. Thật không bình thường khi người lao động phải rất vất vả mới biết được lương hưu của mình và mức lương lại chênh lệch rất lớn tùy theo địa vị. Trong vòng vài năm tới, các chế độ lương khác nhau phải thu hẹp dần khoảng cách để xây dựng một chế độ hưu trí chung cho tất cả mọi người. Lương hưu sẽ không phụ thuộc vào việc người lao động là người làm công ăn lương, lao động tự do hay công chức, mà phụ thuộc vào thực tế công việc của họ. Từ đó sẽ tính toán thời gian đóng bảo hiểm xã hội thay vì áp dụng cơ chế đồng loạt. Cách tính toán này sẽ rõ ràng và chính xác hơn cho tất cả mọi người.
Ngày nay, để đối mặt với nguy cơ thất nghiệp ngày càng lan rộng, hệ thống an sinh xã hội của chúng ta lại dựa trên một cơ chế bảo hiểm theo diện hẹp, nghĩa là chỉ có người lao động làm công ăn lương mới được bảo hiểm. Chúng ta thấy điều này là không hợp lý. Tôi xin nhấn mạnh lại, cần phải phổ cập hóa và cải cách hệ thống theo chiều sâu. Chúng ta cần một hệ thống an sinh xã hội đoàn kết, trong đó tất cả mọi người đều có trách nhiệm đóng góp và đều có quyền hưởng phúc lợi. Hệ thống này không chỉ hướng tới người làm công ăn lương bị sa thải hay nghỉ việc, mà cả những người làm nghề tự do. Về mặt tài chính, người lao động sẽ phải trả thuế chứ không phải đóng góp bảo hiểm xã hội. Khi đó, việc trợ cấp sẽ không còn dựa vào chính sách bảo hiểm nữa mà dựa vào tính liên đới. Vì thế, mức bồi thường cao nhất hiện là gần 7.000 euro, cao gấp ba lần so với mức trung bình của EU, sẽ được giảm xuống. Hiệu quả về mặt quản lý cũng rất lớn. Sẽ không còn cảnh bảo hiểm xã hội chỉ dành cho nhóm người này hay nhóm người kia, vì nó sẽ dần dần dựa vào thuế thay vì dựa vào các khoản đóng góp như hiện nay. Nhà nước sẽ phải đảm nhiệm vai trò đưa ra các quyết định mang tính chiến lược mà bấy lâu nay được giao cho các đối tác xã hội. Hiện nay, chỉ có các tổ chức đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận với nhau về tất cả các điều kiện bồi thường thất nghiệp như số tiền, thời hạn, nghĩa vụ,... Trong khi Nhà nước là cơ quan chịu trách nhiệm về các khoản nợ của bảo hiểm thất nghiệp nhưng lại không thực sự có quyền quyết định cách thức tổ chức. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Nhà nước không thể cứ mãi là người bảo lãnh thầm lặng của một hệ thống lỗi thời đang gây cản trở, hay người bình luận cho những thỏa hiệp... không bao giờ được thực hiện! Nhà nước phải có trách nhiệm đưa ra các quyết định.
Tóm lại, theo tôi, Nhà nước không nên quá chú trọng vào những vấn đề liên quan đến quản lý, mà cần trao quyền nhiều hơn nữa cho các đối tác xã hội như giới làm chủ, công đoàn trong những vấn đề liên quan đến đàm phán xã hội, điều tiết hoạt động công ty và hỗ trợ người lao động. Đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn, vì nó làm cho những người sống nhờ hệ thống này không hài lòng. Tuy nhiên, nó sẽ giải phóng tất cả những người đang bị mắc kẹt trong đó. Vì vậy, đừng chần chừ gì nữa, đây sẽ là một trong những dự án quan trọng nhất mà chúng ta phải thực hiện.
Cần lưu ý là cuộc cải cách hệ thống hưu trí này không mang tính áp đặt. Về nguyên tắc, không có lý do gì để chấm dứt sự tham gia của các đối tác xã hội trong quản lý hệ thống. Chúng ta chỉ cần đổi mới mối tương quan giữa các bên tham gia. Ví dụ, trong lĩnh vực y tế, việc điều hành đã đủ cân bằng và đạt yêu cầu.
Trong những năm và thập niên tới, vấn đề cuộc sống phụ thuộc của người cao tuổi sẽ ngày càng nghiêm trọng. Trước hết là vì dân số Pháp nói chung tiếp tục già đi: Ước tính đến năm 2050, 1/3 người Pháp sẽ tròn 60 tuổi, trong khi cách đây 10 năm, tỷ lệ này là 1/5. Lý do thứ hai là thế hệ đầu tiên sinh ra trong giai đoạn bùng nổ dân sốBên cạnh những thỏa thuận về mục tiêu, chúng ta sẽ phải xem xét lại hệ thống an sinh xã hội để đối mặt với tình huống thâm hụt quỹ bảo hiểm hưu trí vào năm 2050. Vấn đề này liên quan tới toàn thể xã hội, trong đó có người cao tuổi, hàng triệu gia đình và hàng triệu nhân viên làm công tác chăm sóc. Thách thức đặt ra là phải đáp ứng được tình hình mới, không chỉ liên quan đến vấn đề hưu trí hay y tế, mà đang và sẽ liên quan trực tiếp đến tất cả chúng ta, không có ngoại lệ. 



Chương 11 
Hòa giải nước Pháp 
G
iấc mơ Pháp luôn luôn là giấc mơ về một quốc gia thống nhất. Nhà nước đã từ lâu tìm cách đồng bộ hóa, áp dụng các chế độ và cơ sở hạ tầng như nhau từ Paris đến các địa phương trên toàn lãnh thổ. Nhưng từ nhiều năm nay, đất nước vẫn đang bị chia rẽ ngay trước mắt chúng ta.
Nước Pháp, cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, đang đối mặt với hiện tượng “đô thị hóa”. Chính sách mở cửa đã mang đến nhiều cơ hội cho các thành phố lớn. Các thành phố này tập trung nhiều ngành nghề có lợi nhuận cao. 50% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới được làm ra ở 300 thành phố trên toàn thế giới, 50% GDP của nước Pháp xuất phát từ 15 thành phố, đứng đầu là vùng Ile-de-France và Paris. Trong khi đó, những vùng ngoại ô, nông thôn, nơi tập trung 80% dân số nghèo, phải hứng chịu hậu quả của việc đóng cửa nhà máy, thu hẹp các dịch vụ công, khó khăn trong việc gia nhập thị trường lao động và tham gia các hoạt động văn hóa.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải chống lại sự phát triển của các thành phố lớn. Ngược lại, đây là cơ hội cho đất nước chúng ta, là động lực cho phát triển, lao động, việc làm và tỏa sáng.
Vậy chúng ta có nên từ bỏ mong muốn xây dựng một nước Pháp đồng bộ, trong đó tất cả các vùng miền, lãnh thổ cùng áp dụng một mô hình duy nhất hay không? Tôi tin là có. Hãy nhìn thẳng vào thực tế: Tùy theo chúng ta sống ở thành phố Lyon hay Cherbourg, ở khu vực Seine-Saint-Denis hay ở Cher, mà cuộc sống, nhu cầu về cơ sở hạ tầng và dịch vụ sẽ khác nhau. Đã qua rồi thời kỳ Nhà nước có thể hứa hẹn áp dụng cùng một chính sách cho tất cả các vùng trên lãnh thổ. Ngày nay, chúng ta cần tạo điều kiện cho các thành phố lớn thúc đẩy các vùng cùng phát triển, từ đó thiết lập lại sự gắn bó giữa các vùng miền.
Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải chủ trương là mỗi đô thị cần chịu trách nhiệm đối với vùng của mình. Ngày nay, nhờ sự năng động của các thành phố lớn, không có vùng nào của nước Pháp bị rơi vào tình trạng đáng lo ngại.
Các khu đô thị lớn chiếm 40% dân số và tạo ra 70% số việc làm trong khu vực tư nhân. Theo quan điểm của tôi, sự bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đô thị này với các khu vực mới được cơ cấu lại sẽ góp phần phát triển đất nước.
Các đô thị này đóng vai trò chính trong tương lai của chúng ta, nhưng chúng cũng có điểm hạn chế. Do thu hút một lượng dân cư lớn, đôi khi lại đến từ những vùng rất xa xôi, ra đi để thoát khỏi nghèo khó, nên các vùng đô thị có xu hướng bị chia cắt, một bên là các khu dân cư giàu có, năng động, bên kia là các cộng đồng và khu phố ngày càng nghèo và thậm chí càng tách biệt hơn. Ngày nay, tại các thành phố lớn, hai nhóm dân cư này thường tồn tại cạnh nhau, nhưng trong tương lai, nếu chúng ta không hành động kịp thời, có thể hai bên sẽ đối lập nhau.
Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng bước đi đầu tiên trong công cuộc cải tổ xã hội phải là cơ cấu lại các thành phố, làm cho các thành phố trở nên đa dạng hơn. Chúng ta biết rằng tất cả mọi thứ đều có mối liên kết. Khi bạn là một đứa trẻ trong khu phố mà 80% là người di cư, không nói tiếng Pháp trong gia đình và ngày càng co cụm với nhau, thì bạn sẽ thấy mình thuộc nhóm những đứa trẻ có cùng nguồn gốc, tụt hậu trong các ngôi trường công lập và không có cơ hội để tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân.
Trong các thành phố lớn ngày nay, sự rạn nứt của xã hội chủ yếu nằm ở sự chia cách giữa các khu vực dân cư. Chúng ta phải đấu tranh chống lại sự chia rẽ này, bằng các chính sách cải tạo đô thị và xây dựng nhà ở, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thành nơi gặp gỡ.
Để làm được điều này, chúng ta cần phải thực hiện các chính sách theo đúng quy mô. Quy mô phải rộng hơn, tức là phải ở tầm liên tỉnh. Tất cả các thành phố lớn cũng vậy, đặc biệt đối với vùng Ile-de-France, nơi mà tôi đánh giá là cải cách “Paris mở rộng” không đủ sức giải quyết các vấn đề cấp thiết.
Việc cơ cấu lại thành phố đòi hỏi phải đi đôi với đầu tư phương tiện. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của Cơ quan Đổi mới đô thị Quốc gia đã bị giảm hơn một nửa trong những năm gần đây. Do đó, cần bổ sung cho nguồn ngân sách đầu tư này bằng cách mời gọi các đối tác ở khu vực tư nhân, do chính quyền địa phương trực tiếp quản lý. Trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, quy hoạch không gian công cộng, xây dựng mạng lưới, năng lực tài chính và chuyên môn của doanh nghiệp là những yếu tố cốt lõi để vượt qua thách thức này.
Ở các khu đô thị lớn, nếu muốn khôi phục sự đa dạng và đối phó với những thách thức mới, chúng ta phải chú trọng công tác xây dựng nhà ở. Chính sách nhà ở của chúng ta đã lỗi thời. Nó được thiết kế cho các gia đình của ngày hôm qua, trong khuôn khổ của một xã hội lưu trú, với sự cân đối giữa các vùng và với mô hình gia đình truyền thống. Tuy nhiên, ngày nay cuộc sống của người dân đã thay đổi. Do thường xuyên thay đổi công việc, họ phải thay đổi nơi cư trú thường xuyên hơn so với trước đây. Mặt khác, khi một cặp vợ chồng ly hôn và các thành viên trong gia đình bị chia cắt, số lượng nhà ở sẽ phải nhân đôi. Do đó, sự bùng nổ nhu cầu về nhà ở là xu hướng tất yếu.
Trong những năm gần đây, tỷ lệ đầu tư của các hộ gia đình vào nhà ở đã tăng đáng kể: giá những ngôi nhà cũ đã tăng 150% trong vòng 20 năm, trong khi nguồn thu nhập chỉ tăng 50%. Giá nhà tăng cao che giấu một vấn đề cơ bản: Nguồn cung không đủ để đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là ở các vùng mà theo lời các chuyên gia là “vùng sốt đất” như Ile-de-France, Côte d’Azur và một số khu đô thị lớn khác. Các khu vực này đều gặp nhiều khó khăn về nhà ở.
Tôi muốn tiến hành xây dựng đồng loạt và nhanh chóng trong những “vùng sốt đất” như vậy. Điều kiện tiên quyết của kế hoạch này là phải có sự đoàn kết. Chúng ta không thể tiếp tục phức tạp hóa các luật về quy hoạch đô thị, hay bổ sung các quy định về kỹ thuật và kéo dài các thủ tục hành chính nữa. Chúng ta phải chấm dứt sự trì hoãn. Chúng ta phải lựa chọn, hoặc ưu tiên tuyệt đối cho việc xây dựng nhà ở, hoặc tiếp tục tăng các quy định pháp quy. Nếu tiến hành đồng thời cả hai kế hoạch, chúng ta sẽ thất bại. Về phần mình, tôi muốn bằng mọi cách phải xây dựng nhà ở theo đúng nguyện vọng của nhân dân.
Tiếp đó, chúng ta cần có một quyết tâm vững chắc. Không thể chấp nhận việc các đại diện dân cử tại địa phương không hoàn thành sứ mệnh của mình chỉ để duy trì sự ổn định ở địa phương hoặc duy trì mức giá nhà đất cao. Quy hoạch đô thị tại Ile-de-France cho thấy, trong mỗi vùng, có bốn hoặc năm xã tập trung vào việc xây dựng các công trình mới. Tuy nhiên, về tổng thể, tình hình của các xã này cũng tương tự như những xã không có xây dựng. Do đó, vấn đề chính ở đây liên quan tới chính sách. Ở một số khu vực có nhiều vấn đề nổi cộm, Nhà nước phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ và nhanh chóng cho phép xây dựng bổ sung hàng chục nghìn căn hộ mỗi năm.
Nỗ lực xây dựng có mục tiêu là biện pháp duy nhất để có thể đáp ứng nhu cầu và giảm giá nhà ở trong khu vực đô thị. Điều này sẽ giúp giảm đáng kể trợ cấp xã hội trong những năm tới. Bởi nếu chỉ giúp đỡ các hộ gia đình mà không giải quyết vấn đề nhà ở, thì nghĩa là chúng ta đã vô hình trung thúc đẩy giá cả tăng cao.
____________
Bên cạnh một nước Pháp với các thành phố lớn và các vùng đô thị lớn, có một nước Pháp khác thường được gọi là “vùng ngoại vi”. Trong khu vực này, phương tiện đi lại thường là ô tô riêng, điều đó gây ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường và tác động đến cuộc sống của người dân.
Nước Pháp “ngoại vi” này thường thiếu cơ sở hạ tầng công cộng như cầu đường, nhà trẻ, trung tâm văn hóa. Ở nhiều nơi, điều kiện sống thậm chí rất kém. Chúng ta có thể nhận thấy những vấn đề nảy sinh trong các khu vực đã bị xuống cấp, một số nơi nhà ở còn xen kẽ với các kho bãi và các doanh nghiệp nhỏ. Chính những khu vực này, với những mối hoài nghi sẵn có, đã bác bỏ hệ thống xã hội chúng ta và dần dần đi theo tư tưởng cực đoan. Các khu vực này cần nhận được sự đầu tư của Nhà nước và của tư nhân nhằm tiến hành đổi mới, với các dự án hợp tác liên xã, nhằm khôi phục lại một mạng lưới kết hợp hài hòa giữa thành phố và thiên nhiên.
Đồng thời, chúng ta cần phải phát huy sự năng động của gần một trăm thành phố quy mô vừa trên cả nước, đó chính là nền tảng phát triển của đất nước ta. Đặc biệt cần chú trọng tới các trung tâm thành phố. Vì thiếu quy hoạch thương mại đô thị với quy mô hợp lý, nên các trung tâm thương mại thường tập trung quá đông ở các vùng ngoại vi. Do đó, khu vực trung tâm thành phố có xu hướng thiếu các hoạt động thương mại. Dần dần, các công trình xây dựng bị xuống cấp, tạo nên những khó khăn dây chuyền. Trong khi đó, lẽ ra các trung tâm thành phố phải là nơi tiên phong trong phát triển kinh tế, với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo ra việc làm cho toàn thành phố. Vì vậy, việc tăng cường phát triển các “trung tâm thành phố” là vô cùng quan trọng.
Cũng như ở các thành phố lớn, một số thành phố có quy mô trung bình đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến các khu ổ chuột. Do đó, một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng cần phải thiết lập lại sự đa dạng thực sự trong các thành phố.
Tôi đã đề cập đến một nước Pháp phát triển dựa vào các thành phố lớn. Nhưng không phải tất cả các thành phố và các vùng đô thị lớn của chúng ta đều năng động như nhau.
Một số vùng vốn có truyền thống phát triển công nghiệp nhưng từ nhiều năm nay lại đang bị lu mờ dần, vì các ngành công nghiệp năng động một thời nay đã dần dần trở nên lỗi thời.
Chúng ta biết rằng, vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, một số khu vực tập trung lao động ở miền Đông Bắc nước Pháp đã mất khoảng 10% việc làm trong vòng hai năm. Và đáng buồn là sự suy giảm này vẫn đang tiếp diễn, tạo nên nhiều hậu quả nghiêm trọng như tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, những người trẻ mất niềm tin vào tương lai đã rời bỏ quê hương, khiến cho các khu vực này càng thêm khó khăn. Tình hình thậm chí còn bi đát hơn đối với những người lao động đã vay mượn rất nhiều để mua nhà, họ không thể ra đi do giá bất động sản sụt giảm, trừ phi họ chịu mất tất cả. Họ cảm thấy bế tắc thực sự. Họ đã mất hết mọi hy vọng.
Để khôi phục lại những khu vực này, Nhà nước phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng biện pháp không phải là duy trì các ngành công nghiệp đã lỗi thời bằng mọi giá, mà bằng một phương thức phát triển mới, phù hợp hơn với nền kinh tế hiện nay. Cần phải hành động dựa trên kiến thức và chuyên môn. Đặc biệt, các thành phố tập trung nhiều trường đại học cần được củng cố và phải đóng vai trò quyết định trong việc đào tạo, để vực dậy sức sống cho toàn bộ khu vực. Cần khuyến khích thành lập các doanh nghiệp mới, nâng cao chất lượng sản xuất, áp dụng những phương pháp tiên tiến, khôi phục một số ngành nghề truyền thống. Sẽ không có ngành nghề nào gặp khó khăn nếu chúng ta biết cách đổi mới chúng.
Tôi xin kể một ví dụ ở thành phố Besançon. Vào đầu những năm 1970, công ty sản xuất đồng hồ Lip phải đóng cửa vì thiếu đầu tư và thiếu khả năng dự đoán thị trường. Từ chỗ là một ngành quan trọng góp phần tạo nên bộ mặt của vùng, ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ đã bị cuốn trôi do công nghệ quartz ra đời. Tuy nhiên, ngày nay ở Besançon, ngành công nghiệp lại tạo ra nhiều việc làm hơn lúc đó. Làm thế nào có thể đạt được điều này? Đó là nhờ thành phố, tỉnh, Nhà nước và các doanh nghiệp đã đầu tư vào phát triển tiềm năng của người lao động và tiến hành đổi mới. Với truyền thống và kỹ năng sản xuất đồng hồ, thành phố đã chú trọng phát triển những ngành nghề đòi hỏi độ chính xác cao, cho phép thành lập và phát triển hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực. Công nghệ đã được đổi mới nhờ vào các trung tâm nghiên cứu của cả Nhà nước và tư nhân, khiến Besançon trở thành thủ phủ của ngành công nghiệp vi sai.
Đây là biện pháp để xây dựng các chính sách phát triển kinh tế. Nó giải thích tại sao khi xây dựng chính sách phát triển công nghiệp, tôi chưa bao giờ tìm cách bảo vệ các doanh nghiệp lỗi thời bằng mọi giá, mà ngược lại, tôi muốn tạo ra những ngành công nghiệp mới hoặc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm truyền thống. Mục tiêu chính không phải bảo vệ ngành nghề mà là bảo vệ người lao động. Do đó, các công ty phải đổi mới. Ngoài ra, nhân viên cần được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn. Bằng cách này, họ sẽ được trang bị những điều kiện tốt nhất để có thể ứng phó với những thay đổi lớn đang diễn ra.
Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến phần còn lại của nước Pháp, mà ngày nay chúng ta có cảm giác đã xa cách với sự phát triển của các thành phố: khu vực nông thôn, hay đúng hơn là các vùng nông thôn. Cảm giác bị bỏ rơi này phải chăng là định mệnh? Tôi không nghĩ thế.
Chúng ta có thể phát triển mô hình nông thôn thành một điểm đến đầy sức hút. Người Pháp sống ngày càng nhiều ở thành phố, nhưng họ cũng là những người yêu thiên nhiên. Đối với họ, khu vực nông thôn có một sức lôi cuốn mạnh mẽ, họ đến đó để nghỉ lễ và nghỉ cuối tuần. Họ cải tạo trang trại và các tòa nhà trước đây bị bỏ rơi.
Bên cạnh đó, các vùng nông thôn có khả năng phát triển một nền kinh tế sản xuất hiệu quả. Nền kinh tế này có thể bắt đầu từ việc xây dựng “khu dân cư”. Chúng ta có thể cải tạo nhà ở, phát triển du lịch và thúc đẩy các sản phẩm địa phương. Kinh tế có thể phát triển vượt bậc nhờ sự phát triển của các công nghệ mới cho phép xóa bỏ khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Các loại hình dịch vụ, như dịch vụ viễn thông, hoặc các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật số cần phải được phát triển. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể xây dựng và đổi mới ngành công nghiệp ở các khu vực nông thôn này, như trường hợp công ty Andros nằm ở Biars-sur-Cère – tỉnh Lot.
Những vùng đất bị lãng quên này phải là những nơi thử nghiệm. Cần phải hiểu rằng các quy định áp dụng đại trà với tư tưởng quá thận trọng của Nhà nước chính là kẻ thù của khu vực nông thôn. Họ cần phải có nhiều loại vũ khí khác nhau, cần được phép mạo hiểm, nỗ lực và thử nghiệm.
Đối với khoảng 10 tỉnh liên tục sụt giảm lượng cư dân mỗi năm, tôi muốn áp dụng một biện pháp đặc biệt. Các tỉnh này đã phải chờ đợi quá lâu. Những người cao tuổi và nông dân mất dần hy vọng và cảm thấy bị bỏ rơi. Trong khi đây chính là linh hồn, là bản sắc của đất nước. Sự tụt dốc của họ khiến chúng ta không khỏi lo ngại. Về cơ sở hạ tầng giao thông, từ Guéret tới Foix, Gap, Aurillac rồi Mende, mỗi tỉnh cần phải có ít nhất một phương tiện vận chuyển nhanh, cho phép kết nối hiệu quả với thành phố và những địa phương có nhiều hoạt động phát triển. Các cơ sở hạ tầng cần thiết này phải được xây dựng trong vòng 5 năm tới. Trong lĩnh vực điện thoại di động và cáp sợi quang, nhà nước sẽ phải nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát nếu các nhà khai thác không tôn trọng cam kết. Về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cần nhanh chóng đẩy mạnh kế hoạch tổ chức các trạm y tế bên cạnh các bệnh viện hiện có và thu hút các chuyên gia y tế. Đối với ngành năng lượng, cần có một chính sách đặc biệt để thành lập các nhà máy khí sinh học và các nhà máy sản xuất điện bằng sức gió.
Đối với các dịch vụ công, cần đảm bảo hệ thống trường học phải được phủ rộng đến mọi nơi, đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở và các dịch vụ công cộng, giống như những gì ngành bưu điện đã đạt được trong những năm gần đây. Cuối cùng, người nông dân phải được giúp đỡ để sản xuất và phát triển đất đai. Điều này đòi hỏi phải có một hệ thống chính sách về đất nông nghiệp, tài sản thừa kế và phòng chống thiên tai. Hơn bất cứ nơi nào trên đất nước, chính ở những khu vực này, chúng ta cần đấu tranh quyết liệt để bảo vệ người nông dân, vì sự sống còn của họ. Tôi muốn nhắc đến người “nông dân” nói chung chứ không chỉ người làm nông nghiệp. Đó là những người làm nên diện mạo và đất nước của chúng ta, gìn giữ đất đai của chúng ta. Một khi sự tuyệt vọng bao trùm khắp những vùng đất này, tinh thần tập thể sẽ bị suy yếu. Chúng ta phải mang lại cho người nông dân sự bình ổn và giá cả nông sản hợp lý, giúp họ an tâm trồng trọt và đầu tư bằng cách sắp xếp lại nhóm ngành.
Việc điều chỉnh các chính sách công cho phù hợp với thực tế địa phương là rất cần thiết với các vùng đô thị. Các chính sách này cũng nên áp dụng cho các lãnh thổ thuộc Pháp ở hải ngoại. Các vùng lãnh thổ này vô cùng đa dạng: về lịch sử, địa lý và thể chế, từ các vùng/tỉnh như Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion và Mayotte, cho đến các lãnh thổ có vị trí đặc biệt như New Caledonia, các cộng đồng Saint Pierre và Miquelon, Saint-Barthélémy, Saint Martin, Wallis và Futuna và Polynesia thuộc Pháp. Các vùng lãnh thổ này có những đặc điểm chung như tỷ lệ thất nghiệp cao trên mức trung bình cả nước, đặc biệt là ở giới trẻ, chi phí sinh hoạt cao, trong khi mức lương lại thấp hơn mặt bằng chung của cả nước. Do đó, tỷ lệ nghèo đói cũng cao hơn, mức sống thấp hơn, cơ sở hạ tầng nghèo nàn mặc dù được đầu tư khá nhiều sau chiến tranh.
Bình đẳng không có nghĩa là áp dụng các quy định giống hệt nhau, trong khi các vùng lãnh thổ ở cách chính quốc từ 8 – 10.000 cây số; trong khi người dân sống trên các hòn đảo, thị trường nhỏ và hạn chế; trong khi xung quanh họ lại là những quốc gia có mức lương thấp, thậm chí rất thấp; trong khi họ sống rất xa khu vực đồng euro và các thể chế của nó. Tôi muốn những vùng đất này được tạo điều kiện để đổi mới, với những chính sách dành cho giới doanh nghiệp ở hải ngoại, với hệ thống xã hội và mức thuế cho phép tháo gỡ những khó khăn, với chính sách năng động và khuyến khích đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực sáng tạo như đa dạng sinh học, công nghệ biển. Những vùng, lãnh thổ này không muốn nhận những khoản “bố thí” từ chính quốc. Họ muốn sự công bằng để có thể thành công, dù ở bất kỳ đâu dưới nền Cộng hòa.
Vì nước Pháp là một thể thống nhất, không thể chia cắt, nhưng đồng thời lại rất đa dạng, chúng ta phải chuyển từ tư duy đồng nhất và đồng đều sang phương thức cá thể hóa dựa trên tinh thần tự nguyện. Đó là chìa khóa để cùng nhau bảo vệ đất nước.
Tầm nhìn về sự đa dạng của các vùng lãnh thổ gợi cho tôi ý tưởng xây dựng một tổ chức chính trị và hành chính mới ở Pháp. Nhà nước phải được phân cấp, phân quyền, phát triển quan hệ đối tác mới với các vùng lãnh thổ, xây dựng các chính sách phù hợp. Ở những đơn vị vùng rộng lớn vừa mới được thiết lập của nước Pháp, cần phối hợp để kết nối chúng với các thành phố lớn. Cụ thể, tôi nghĩ rằng các thành phố lớn có thể tiếp tục mở rộng ra các tỉnh.
Thành phố không phải là yếu tố duy nhất làm nên sự phát triển của cả vùng. Do thành phố chỉ có quy mô hạn chế, nên có thể chuyển giao một số quyền cho các tỉnh. đối với những tỉnh nhỏ, có lẽ cần phải hợp nhất.
Nói chung, cần phải tạo ra sự gắn kết giữa các vùng lãnh thổ.
Về chủ đề này, cần bỏ qua những cuộc tranh cãi dai dẳng. Đồng ý hay không đồng ý với đơn vị tỉnh không phải là vấn đề. Nơi có các khu đô thị phát triển mạnh, nghĩa là có các thành phố lớn nhiều tiềm lực, tôi không nghĩ sự can thiệp của các thành phố lớn là cần thiết, ví dụ trường hợp Ile-de-France. Ngược lại, ở những khu vực chủ yếu là nông thôn, thành phố phải trở thành đầu tàu thực sự để phát triển khu vực.
Tôi đặc biệt tin rằng việc tổ chức lãnh thổ phải được hình thành trên cơ sở các đề xuất từ phía địa phương. Chúng ta hãy xem lại các sáng kiến hợp nhất hai tỉnh của vùng Alsace cũ gần đây, hoặc sáng kiến thành lập Hội đồng vùng Bretagne để tạo thành một đơn vị hành chính duy nhất. Hay có thể xem trường hợp tỉnh Rhône và thành phố Lyon. Các địa phương luôn có những sáng kiến hay, cho phép kết nối hài hòa các ranh giới thẩm quyền và giúp tiết kiệm hơn. Chúng ta phải học cách lắng nghe và cần phải lắng nghe họ.
Tôi biết rằng khi làm như vậy, tôi đang xâm phạm một số điều cấm kỵ. Nhưng đó là cách để làm giảm chi tiêu công. Không phải bằng chính sách cắt giảm chi tiêu được áp dụng đồng loạt mà là áp dụng một chính sách có lợi cho tất cả các địa phương của chúng ta.
Trong lĩnh vực này, cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, tôi ủng hộ một nước Pháp với các nhân tố địa phương.
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PARIS, PHÁP - 29/01/2016: Emmanuel Macron, khi còn là Bộ trưởng Bộ Kinh Tế, nói chuyện với các thành viên của hội khởi nghiệp Pháp.



Chương 12 
Mong muốn xây dựng nước Pháp 
V
ào thời điểm đất nước phải đối mặt với những nguy cơ lớn, bạo lực khủng bố và những bất ổn của thế giới đương đại, có rất nhiều tư tưởng muốn khẳng định quyền lực, sức mạnh và các nguyên tắc của quốc gia. Một số người muốn chúng ta tin rằng chính quyền sẽ ra tay và đủ sức bảo vệ đất nước, các lực lượng bảo vệ và duy trì trật tự sẽ gánh vác nốt những công việc còn lại, rằng không cần có tầm nhìn xa hơn. Một số người khác lại cho rằng nước Pháp luôn có một vị thế không đổi, nó sẽ khép mình và sống trong một thời đại hoàng kim đầy ảo tưởng.
Những tư tưởng đó hoàn toàn sai. Trước những thách thức đặt ra, đất nước chúng ta chỉ có thể thống nhất và đoàn kết nhờ vào ý chí. Đó là ý chí xây dựng một quốc gia lớn mạnh, có khả năng tập hợp và thống nhất các vùng miền, mang lại một ý nghĩa lớn lao cho cả dân tộc. Vâng, nước Pháp là một ước vọng.
Nước Pháp không tự phát triển mỗi ngày từ con số không. Ý chí của chúng ta dựa trên di sản mà lịch sử để lại, nó cho phép chúng ta tìm ra biện pháp để đối phó với những thách thức mới.
Giấc mơ Pháp, theo tôi, là giấc mơ về một cuộc đấu tranh chống lại tất cả những gì đang chia cắt, kìm hãm đất nước, những gì đặt chúng ta vào nguy cơ nội chiến. Là mong muốn được tự do nhận thức, xây dựng một nền văn hóa chung, một quốc gia có yêu cầu cao để vươn đến những điều tốt đẹp, nhưng cũng giàu lòng khoan dung.
Khi chúng ta mong muốn bước vào thế giới mới, những mối đe dọa mà chúng ta cho là đã chấm dứt lại đang nổi lên. Đó là sự trở lại của những thế lực thù địch bên ngoài, với các cuộc tấn công khủng bố, và bóng ma của mâu thuẫn sắc tộc.
Chúng ta không được để cho nỗi sợ hãi hoành hành. Về mặt này, phẩm cách của các gia đình nạn nhân trong các vụ tấn công liên tiếp vừa qua theo tôi là bài học vô giá.
Chúng ta có một kẻ thù: tổ chức Hồi giáo cực đoan IS. Chúng ta phải chiến đấu không mệt mỏi để chống lại thế lực này cả trong và ngoài lãnh thổ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được đánh đồng mọi đối tượng và chia rẽ nội bộ bằng các cuộc tranh luận ngoài lề.
Việc một bộ phận những người già và trẻ, sinh ra trên lãnh thổ của chúng ta, bị sa vào một kế hoạch giết người hàng loạt bắt nguồn từ một tư duy phức tạp mà chúng ta không hiểu hết. Gilles Kepel, Olivier Roy và một số người khác, thông qua phân tích và nghiên cứu thực tế, đã làm sáng tỏ những âm mưu đánh vào lý tưởng, tôn giáo và chính trị của nhóm IS, chúng thao túng trí tưởng tượng và điểm yếu của các cá nhân, đôi khi lợi dụng cả chứng bệnh tâm thần, sự trách móc hoặc hận thù để chống lại nền Cộng hòa. Nguyên nhân rất đa dạng, vì vậy chúng ta buộc phải áp dụng nhiều biện pháp khác ngoài chính sách an ninh. Đó là thách thức mà một số cá nhân sống trên đất nước này, do lựa chọn sai lầm hay bị cám dỗ bởi những tư tưởng sai trái, đã đặt ra cho nền văn minh của chúng ta.
Nói rộng hơn, sự chia rẽ trong xã hội chúng ta hiện nay đã châm ngòi cho ngọn lửa xung đột sắc tộc vốn đang làm tê liệt khả năng hành động của chúng ta.
Nguyên nhân là vì suốt 30 năm qua, đất nước chúng ta không giải quyết được vấn đề thất nghiệp hàng loạt, để cho những khu ổ chuột thực sự tồn tại trong các thành phố, chúng ta không còn nuôi dưỡng được niềm hy vọng cho hàng triệu thanh thiếu niên – thường là con cháu những người thất nghiệp trường kỳ, chúng ta đã để cho những mối nghi ngờ và thậm chí cả hận thù đối với nền Cộng hòa nảy sinh. Đây là lý do tại sao tôi đã nhiều lần nhắc đến sự phản bội của giới tinh hoa chính trị và kinh tế. Chúng ta không đủ ý chí và can đảm để đối mặt với các vấn đề, chúng ta đã để cho người dân Pháp gánh chịu hậu quả do sự bất lực của chính chúng ta.
Tuy nhiên, với tất cả những ai có cùng một nỗi lo lắng cho cộng đồng, cần phải bắt đầu bằng cách nhắc lại một số nguyên tắc.
Trên đất nước ta, mọi người đều được tự do tin hay không tin. Mỗi người đều có quyền lựa chọn để thực hành hay không thực hành một tôn giáo, tùy theo mức độ mong muốn của bản thân. Chính sách không tôn giáo về bản chất thúc đẩy quyền tự do hơn là ngăn cấm. Mục đích của chính sách này là cho phép mỗi cá nhân hòa nhập vào cuộc sống của cộng đồng, không phải để khiêu chiến với một tôn giáo đặc biệt nào đó, càng không phải để loại trừ hay chỉ trích. Nó là một nền tảng chứ không phải một gánh nặng. Làm thế nào chúng ta có thể yêu cầu nhân dân tin tưởng vào nền Cộng hòa, trong khi một số kẻ lợi dụng một trong những nguyên tắc cơ bản như chính sách không tôn giáo để nói với người dân rằng họ không có chỗ đứng trong xã hội?
Nếu tự do về tư tưởng chỉ mang tính tương đối thì chúng ta phải cương quyết thể hiện thái độ không khoan nhượng trước những hành động vi phạm pháp luật. Trong nền Cộng hòa Pháp, có những điều không thể thương lượng. Chúng ta không thể thương lượng với các nguyên tắc về lễ nghi. Bình đẳng giữa nam và nữ cũng là điều không thể tranh cãi. Không có đàm phán về việc chống chủ nghĩa bài Do Thái, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự kỳ thị nguồn gốc.
Thành thật mà nói thì nếu trào lưu tôn giáo chính thống phát triển, Hồi giáo sẽ trở thành một vấn đề đáng lưu tâm trong xã hội chúng ta. Chúng ta cần đồng tâm giải quyết vấn đề này với một đòi hỏi khắt khe và công minh.
Chúng ta đứng trước một sự lựa chọn, giống như trong lịch sử chúng ta đã nhiều lần phải lựa chọn. Chúng ta muốn chống lại một tôn giáo, loại trừ nó, hay muốn xây dựng cho nó một vị thế trong lòng nước Pháp, giúp nó hòa nhập vào xã hội một cách tốt nhất? Chúng ta thường nhầm lẫn khi lựa chọn, lịch sử còn ghi lại nhiều cuộc chiến tranh tôn giáo đã tàn phá và gần như nhấn chìm vĩnh viễn các thành phố, làng mạc trong bóng tối.
Ngược lại, chúng ta đã cho các tôn giáo có chỗ đứng riêng trong chế độ Cộng hòa. Chẳng hạn, đạo Do Thái đã được phát triển ở Pháp trong sự tôn trọng và tình cảm yêu mến của cả nước. Đó là ví dụ điển hình về lịch sử và sự lựa chọn sáng suốt của chúng ta.
Chúng ta không được rơi vào cái bẫy của nhóm Hồi giáo cực đoan IS bằng cách lao vào vực thẳm của một cuộc nội chiến.
Các giám mục đã xử trí tốt hơn nhiều so với các nhà lãnh đạo chính trị; thái độ của họ đối với vụ đánh bom ở Saint-Étienne-du-Rouvray là một ví dụ hoàn hảo cho điều này.
Có nhiều đề xuất bàn về việc tổ chức lại cộng đồng Hồi giáo ở Pháp, để cho phép người Hồi giáo được khẳng định mình tốt hơn và tham gia nhiều hơn vào đời sống xã hội, để đảm bảo rằng họ có thể cung cấp tài chính cho các nơi thờ tự một cách dễ dàng và độc lập, để hỗ trợ các nhà truyền giáo chân chính. Tôi tin rằng các đề xuất này đang đi đúng hướng và tôi quyết tâm đi theo con đường này.
Nếu chúng ta thực sự muốn tổ chức lại cộng đồng Hồi giáo ở Pháp, hãy để người theo đạo Hồi trên đất nước chúng ta đảm nhận mọi trách nhiệm của họ một cách minh bạch, giúp họ thực thi tín ngưỡng của họ một cách xứng đáng. Chúng ta cũng phải giúp họ thoát khỏi mối quan hệ với các thế lực nước ngoài, cắt đứt quan hệ với các tổ chức bí mật và các phương thức tài trợ không thích hợp. Đặc biệt, không được nhượng bộ bất cứ điều gì như đôi khi chúng ta vẫn làm một cách dễ dãi.
Tiếp đó, hãy cùng nhau đấu tranh chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan. Tư tưởng Hồi giáo cực đoan này đang len lỏi vào một số khu dân cư, chúng tự cho rằng đang chiếm ưu thế trước nền Cộng hòa và luật pháp của chúng ta. Vậy chúng ta phải hành động như thế nào? Không phải bằng cách đề ra những điều luật mới vì chúng ta đã có đủ luật rồi. Bây giờ chúng ta phải thực thi các văn bản pháp quy này bằng cách phá bỏ các tổ chức rao giảng mối hận thù đối với nền Cộng hòa, với giá trị, với bản chất và những gì chúng ta gìn giữ. Một số tổ chức theo tư tưởng “Hồi giáo nguyên gốc” đang dẫn dắt một cuộc chiến văn hóa thông qua những người trẻ tuổi ở khắp nơi. Chúng chiếm những vùng đất mà nhà nước lãng quên. Chúng thay thế các dịch vụ công giúp đỡ và hỗ trợ người dân. Chúng ta phải dũng cảm tiến hành một cuộc đấu tranh cương quyết chống lại chúng. Ở các địa phương, chúng ta có những chiến binh vì chủ nghĩa thế tục, những chiến binh vì nữ quyền, những chiến binh bảo vệ luật pháp của nền Cộng hòa và chúng ta không có quyền bỏ rơi họ. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ họ, bởi vì những đội quân này liên quan trực tiếp đến các dịch vụ công và sẽ giúp chúng ta khôi phục lại vị thế của nền Cộng hòa.
Nhiệm vụ của Nhà nước và các cơ quan nhà nước là phải linh hoạt. Nếu cần thiết, phải yêu cầu các nhóm thực hành tín ngưỡng cam kết tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trước khi mở một điểm thờ tự; yêu cầu giải thích và phúc trình về các hoạt động truyền giáo không chân chính. Và, nếu cần thiết thì đóng cửa hoặc cấm các hội này hoạt động theo đúng quy định trong Hiến pháp.
Thứ hai, chúng ta phải mở ra một tương lai cho những khu vực mà chúng ta thường lơ là, bằng cách tập trung giải quyết những khó khăn về xã hội và kinh tế, hoặc áp dụng các chính sách xử lý những biểu hiện mầm mống của tội ác đang gặm nhấm các khu vực này. Chúng ta đã sửa đổi chính sách đô thị. Đó là điều hoàn toàn cần thiết và là hoạt động đáng chú ý đã được thực hiện ở nhiều nơi. Nhưng, chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc quản lý đất đai bằng cách áp đặt nơi cư trú cho người dân. Như thể chúng ta đang nói với họ: “Chúng tôi sẽ xây dựng lại các khu phố cho các vị, nhưng các vị sẽ không được phép đến các ngôi trường ở trung tâm thành phố, hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và tiếp cận văn hóa, việc học nghề hoặc học đại học sẽ rất, rất khó khăn, còn đối với việc tìm việc làm thì... đừng đòi hỏi quá nhiều!”.
Việc phục hồi tích cực các khu dân cư là vô cùng cần thiết. Sự cứng rắn với kẻ thù của nền Cộng hòa có lẽ vẫn chưa đủ. Chúng ta phải tái đầu tư vào các khu dân cư để tạo cho người dân những cơ hội, sự năng động và những điều tốt đẹp, để tạo điều kiện cho mỗi người có một chỗ đứng trong xã hội, một chỗ đứng thật sự, và cảm giác thuộc về một cộng đồng năng động và thống nhất, đoàn kết vì những giá trị chung. Điều này đồng nghĩa phải có sự chuyển giao về học vấn và chuyên môn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các hoạt động văn hóa và giải trí,...
Nhiệm vụ của chúng ta sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian, nó sẽ là một thách thức đối với tất cả chúng ta. Theo quan điểm của tôi, điều này là quan trọng, ngay cả khi việc gia nhập nền Cộng hòa và gia nhập tôn giáo là hai phạm trù khác nhau. Trong thời đại của chúng ta, cần phải đặt những kế hoạch chung của cộng đồng và sự tôn trọng người khác cao hơn đức tin của bản thân, cho dù đó là đức tin gì đi nữa.
Nói tóm lại, bài toán rất đơn giản: không nhượng bộ trước những luận điệu chia rẽ và thù hận, chỉ hành động vì tự do; giúp cộng đồng Hồi giáo xây dựng vị trí của mình trong lòng nền Cộng hòa; nhưng không nhượng bộ bất cứ điều gì liên quan đến nguyên tắc của nền Cộng hòa và chống lại tất cả mọi biểu hiện của chủ nghĩa cộng đồng.
Tuy nhiên, những việc này vẫn chưa đủ. Đất nước không thể đứng lên, tiến về phía trước bằng lòng can đảm, nếu chúng ta không biết chúng ta đến từ đâu. Kế thừa là truyền thống của dân tộc ta, cho phép mỗi người biết họ đến từ đâu và họ sẽ đi về đâu trong một thế giới mà mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, còn các giá trị thì dần bị mai một. Đôi khi sự việc diễn ra tốt hơn, nhưng có khi lại tồi tệ hơn.
Chúng ta không là gì và chúng ta không trở thành ai cả, chừng nào chưa chịu đón nhận, chưa chấp nhận học hỏi những gì mà các quốc gia khác đã học được trước chúng ta. Chúng ta sẽ không xây dựng được nước Pháp, chúng ta sẽ không thuộc về nước Pháp nếu không thể tự ghi tên mình vào lịch sử, văn hóa, gốc rễ, hình hài của nước Pháp như Clovis, Henry IV, Napoleon, Danton, Gambetta, de Gaulle, Jeanne d’Arc hay những người lính trong cuộc Cách mạng tư sản Pháp, những người lính bộ binh người Senegal, những người tham gia kháng chiến, tất cả những ai đã làm nên lịch sử của đất nước chúng ta...
Nước Pháp là một khối thống nhất. Người ta không thể vừa muốn là người Pháp, lại vừa phủ nhận quá khứ. Lịch sử và văn hóa của chúng ta, tất cả những gì mà các thế hệ trước truyền lại chính là nền tảng chung của tất cả chúng ta. Quá khứ là sự khởi đầu cho tương lai, đó là lý do tại sao những anh hùng của nền Cộng hòa luôn là những người đương thời: từ giáo viên mẫu giáo đến giáo sư đại học, ngay cả các doanh nhân đôi khi cũng dạy ta hành động – đó là tất cả những người đã dành thời gian cho chúng ta, góp phần tạo nên con người chúng ta.
Văn hóa là những gì đưa chúng ta xích lại gần nhau. Nó liên kết chúng ta. Nó không theo chủ nghĩa tinh hoa, mà ngược lại, nó là cánh cửa mở ra cho tất cả mọi người. Tôi đã nhiều lần chứng kiến việc ngâm một bài thơ hay đọc diễn cảm một bài viết có thể khiến người nghe thật sự cảm động và phá vỡ mọi rào cản như thế nào. Đó là những cảm xúc được chia sẻ trong các cuộc họp chính quyền khi tôi nhắc đến Gide và Aragon, những cảm xúc mà tôi cảm nhận được khi nghe Abd al Malik nhắc đến Camus.
Di sản này là vũ khí của chúng ta để chống lại sự chia rẽ, là vũ khí chống lại chủ nghĩa cực đoan, là vũ khí chống lại sự cam chịu.
Việc truyền lại văn hóa, cảm xúc và tinh hoa dân tộc còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế.
Nó giúp chúng ta tìm được ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta đã để mất đi nhiều phong tục cổ xưa mà bản thân tôi từng được biết nhờ những người cô đơn sống trong các ngôi làng ở dãy núi Pyrénées, hay tình đoàn kết trong các khu dân cư không cho phép chúng ta bỏ rơi ai cô đơn một mình, tình cảm gia đình khiến chúng ta giữ cha mẹ già bên con cháu. Ngày nay chúng ta dường như đã bỏ lại phía sau những giá trị tất yếu này.
Chính trị không có trách nhiệm tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống. Và cho dù nó có đổi tên thành học thuyết cứu độ đi nữa, thì chính trị cũng không thể tuyên bố sẽ thay thế được các tín ngưỡng, hoặc thậm chí là các đức tin. Nhưng, công dân của nền Cộng hòa không thể quên tình bằng hữu. Đây là từ thứ ba trong tiêu ngữ của chúng ta, một khái niệm vốn được coi là mơ hồ nhất, trong khi nó lại là từ gắn tự do và bình đẳng với một lòng nhân từ bác ái cao hơn mọi rào cản về sắc tộc. Người dân Pháp là những người tận tụy hết mình, tham gia vào các hiệp hội, hàng năm cống hiến vì những lý tưởng cao cả, chính họ hiểu rõ nhất thế nào là tình bác ái. Tình bác ái không có ngoại lệ và đó chính là sức mạnh vô hình trong công cuộc xây dựng nước Pháp.
Về cơ bản, chúng ta thiếu một cái gì đó, với mỗi chúng ta với tư cách là một cá thể tách rời và với toàn thể xã hội. Sự phát triển của xã hội phương Tây dường như đã nhấn chìm chúng ta vào một nỗi buồn cam chịu. Tất cả mọi người đều được chỉ định cho một vị trí, và xét cho cùng, dù là dưới danh nghĩa “thị trường” hay “nhà nước”, sự áp đặt này cũng không quan trọng.
Những bí ẩn, siêu việt, sự thể hiện trong sâu kín hay trong cuộc sống hằng ngày của các giá trị sống quan trọng dường như đã biến mất, nhường chỗ cho tiền bạc, địa vị xã hội hay tính hiệu quả.
Dù cố gắng thế nào, người dân Pháp vẫn không thể hạnh phúc nếu không xây dựng một không gian chính trị trong khu dân cư của họ. Việc đóng góp cho không gian này không chỉ dừng lại ở hành động bỏ phiếu, tham gia ứng cử, soạn thảo hay thực hiện một chương trình. Chính trị phải mang các giá trị của chính chúng ta. Đó không chỉ là các giá trị về hiệu quả, mà còn nhiều điều khác nữa. Cuộc sống đang bị hủy hoại dưới sức ép của hiệu quả kinh tế. Trong các công ty quá phức tạp, không ai biết đâu là người kiểm soát và đâu là người tuân thủ nữa. Những người lao động, dù là nhân viên hay người quản lý, dường như đều bị thúc đẩy bởi một hệ thống vô hình mà không ai kiểm soát được. Sự phi nhân bản và cuộc đua đến sự “tối ưu hóa” này có thể dẫn đến những bi kịch.
Giấc mơ xây dựng nước Pháp, đó là mong muốn xây dựng những giá trị của đất nước. Đây là trọng tâm trong chính sách nhập cư của chúng ta từ nhiều thập kỷ qua. Chính sách tiếp nhận người nhập cư của Pháp không chỉ dựa trên sự hào hiệp hay truyền thống, mà đó là mong muốn được xây dựng một tương lai chung của tất cả mọi người, trong đó những người nhập cư được coi là nhân tố vô cùng cần thiết và làm nên sự đa dạng. Đó là mong muốn của những người nước ngoài khi quyết định gia nhập vào một cộng đồng thống nhất và hòa nhập với nó.
Mỗi năm, hai trăm ngàn người nước ngoài đến định cư trên lãnh thổ của chúng ta. Trong số đó, gần một nửa được sinh ra ở châu Âu và một phần ba đến từ châu Phi.
Liên quan đến vấn đề tị nạn, chúng ta phải tổ chức và cải cách các điều kiện xét duyệt. Thời hạn xét duyệt cần phải được rút ngắn, cần sửa đổi lại hệ thống chức danh và thẩm quyền. Những người nằm trong diện bảo trợ phải được tiếp nhận, được đào tạo và hỗ trợ một cách nhanh chóng. Đó là quyền lợi của họ. Nhưng sau những thủ tục ngắn gọn và hiệu quả này, tất cả những người không đủ tiêu chuẩn được hưởng chế độ tị nạn ở nước Pháp sẽ phải bị trục xuất.
Tôi muốn thể hiện quan điểm về vấn đề này một cách rõ ràng và thẳng thắn nhất: Lòng nhân ái trong chính sách giải quyết vấn đề người tị nạn không có nghĩa là để cho tất cả mọi người tin rằng họ sẽ được tiếp nhận, trong khi chờ chúng ta cấp phép một cách nhỏ giọt với hàng loạt các thủ tục phức tạp. Làm như vậy, chúng ta đã đánh mất lòng nhân ái: Chúng ta để cho những người xin định cư ở lại trên lãnh thổ của chúng ta trong nhiều tháng. Trong quá trình chờ đợi, họ đã định cư, đôi khi họ kết hôn hoặc sinh con. Cuối cùng, chúng ta lại ra quyết định trục xuất phần lớn họ. Do đó, các quyết định này sẽ không thực hiện được, những người xin tị nạn bị rơi vào tình trạng định cư trái phép, họ trở thành những người không có giấy tờ di trú, phải sống ngoài lề xã hội. Vì không rõ ràng về mục tiêu và hiệu quả trong chính sách, chúng ta đã phải gánh chịu những kết quả ngược lại với những gì chúng ta cần làm theo đúng truyền thống hiếu khách của nước Pháp. Nhân đạo có nghĩa là phải đảm nhận vai trò của mình, chúng ta phải nhanh chóng xét duyệt các đề nghị và trả lời kết quả cho các bên liên quan.
Chúng ta cũng phải chấm dứt những vụ tai tiếng về đạo đức và nhân đạo liên quan đến các cuộc đưa người vượt biên qua sa mạc và Địa Trung Hải. Chúng ta hãy dũng cảm nói rằng: Chúng ta có lỗi. Mặc dù pháp luật của chúng ta quy định phải xem xét các đề nghị tị nạn, nhưng chúng ta lại không cho phép các đương đơn đến Pháp một cách hợp pháp. Dù sao, họ vẫn tự đến. Hàng ngàn người tử vong trên đường đi. Chúng ta có một phần trách nhiệm trong đó. Các đơn xin tị nạn cần phải được xét duyệt gần các khu vực xảy ra xung đột, chẳng hạn tại các nước láng giềng của nước đó. Có thể nói rằng hiện nay các cơ quan lãnh sự chưa sẵn sàng làm việc này. Nhưng họ cần phải làm. Đó là vấn đề danh dự và hiệu quả. Cũng như việc cải tổ lại hệ thống tiếp nhận người tị nạn theo quy tắc phi lý Dublin, trong đó quy định những quốc gia châu Âu đầu tiên mà người tị nạn đặt chân đến phải có trách nhiệm tiếp nhận, sau đó họ sẽ quyết định nước nào trong Liên minh châu Âu sẽ tiếp nhận đơn tị nạn. Quy định này đã dẫn đến những làn sóng di cư khổng lồ và đau thương, cùng với chi phí rất lớn, vì người tị nạn biết rằng các nước láng giềng sẽ không chấp nhận họ. Do đó, cuối cùng họ lại quay trở lại các trung tâm tiếp nhận, ở Pháp, Đức hay Ý.
Ngoài vấn đề về người tị nạn, cần tạo thuận lợi về thủ tục cho những người muốn hòa nhập vào xã hội. Chúng ta không thể để cho những người muốn sống hay trở thành người Pháp trên đất nước chúng ta phải mất hàng giờ để xếp hàng chờ đợi, đi từ bàn này qua bàn khác, với hy vọng “Vừng ơi mở cửa ra” sau sáu tháng đến một năm làm thủ tục. Một khi các tiêu chí đã rõ ràng, việc xử lý các thủ tục phải diễn ra trong vòng tối đa là hai đến ba tháng. Đó là cách xây dựng một Nhà nước giàu lòng bác ái của tôi.
Hệ quả của lòng bác ái là tuyên bố: Pháp không thể tiếp nhận được tất cả mọi người dưới bất kỳ điều kiện nào. Bởi các giá trị của nước Pháp và những quyền tự do mà tôi vừa nói tới là không thể thương lượng. Không bao giờ. Không ai trong số chúng ta có thể núp dưới vỏ bọc của sự hào phóng hay khác biệt để cho rằng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, quyền tự do tư tưởng và tôn giáo, bao gồm cả quyền tự do tin và không tin, là những biến số. Nước Pháp vĩ đại vì nó cho phép những người gia nhập vào quốc gia này được hưởng quyền tự do. Mỗi một người khi đến nước Pháp đều phải cam kết tôn trọng các quyền tự do này, thậm chí phải bảo vệ chúng. Và ngược lại, họ sẽ được hòa nhập một cách trọn vẹn và hoàn toàn được bảo vệ mà không phải chịu thử thách “lòng trung thành” hay “sự chung thủy” của mình.
Tôi không nghĩ rằng các giá trị của nước Pháp đang dần biến mất. Nước Pháp không yếu. Nước Pháp không có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của mình; chúng ta chỉ cần khẳng định hình ảnh đó. Những gì chúng ta đang thiếu hiện nay khiến chúng ta cảm thấy đau đớn vì không còn là chính mình, đó là những yếu tố đem lại sự chặt chẽ, sắc màu và sự tỏa sáng cho hoạt động chính trị. Chúng ta cần phát huy trí tưởng tượng, có một ý chí kiên định và lòng kiên nhẫn. Chúng ta cần hướng tới tương lai. Tất cả những điều tốt đẹp luôn tồn tại, chỉ là đang ngủ quên hoặc bị tê liệt. Trên thực tế, sẽ không quá khó để trở lại là chính chúng ta.



Chương 13 
Bảo vệ người dân Pháp 
N
hiều chính trị gia phát biểu về sự mong manh của quốc gia. Chúng ta nghe các bài diễn văn này ở khắp mọi nơi. Về phần mình, tôi tin chắc rằng họ đã sai lầm, các chính trị gia và những bài diễn văn của họ đang lừa dối người dân Pháp.
Tất nhiên, đây là thời kỳ khó khăn và lịch sử đã phải ghi nhận những bi kịch. Bằng chứng là nước Pháp đã phải hứng chịu hai cuộc tấn công kinh hoàng, đang phải trải qua những biến động xã hội và mất ổn định do những thay đổi trên thế giới. Nhưng, nước Pháp không phải là một lâu đài bằng cát. Từ nhiều thế kỷ nay, chúng ta luôn là một trong những nước đứng đầu thế giới. Chúng ta đã biết cách vượt qua những thử thách khó khăn hơn nhiều. Chúng ta có người dân năng động, có khả năng hội nhập đã được chứng minh, một di sản văn hóa không gì sánh được và một ý chí vô song.
Ngày hôm nay, chúng ta phải trấn an người dân Pháp trước những mối đe dọa của thời đại. Nhà nước phải bảo vệ họ, bảo vệ sự tự do của mọi người khi đối mặt với nỗi sợ hãi, đó là vai trò chính của Nhà nước.
Chúng ta sống trong một đất nước đang quyết liệt chống lại nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Từ nhiều năm nay, chúng ta phải chứng kiến bạo lực, sự bất ổn xảy ra trong cuộc sống hằng ngày và những căng thẳng gia tăng ở một số khu dân cư. Chúng ta phải đương đầu ở nhiều mặt trận khác nhau và phải chung sống với những mối nguy hiểm thường xuyên rình rập.
Một trong số những ảo tưởng nguy hiểm nhất hiện nay là tin rằng chúng ta có thể diệt trừ tội ác bằng những rào cản, vô hiệu hóa tội ác bằng cách tước quyền, giám sát, phạt tù, bằng sự “lãng quên hoặc coi nhẹ các quyền con người”, trong khi đây là nội dung mà Tuyên ngôn nhân quyền năm 1789 đã đề ra nhằm ứng phó với các vấn đề trên thế giới.
Kể từ khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố, có vô vàn đề xuất đã được đưa ra, chủ yếu vì mục đích vận động bầu cử, nhưng trong đó cũng bộc lộ những điểm thất bại và đáng lo ngại. Cũng như trong các lĩnh vực khác, người Pháp, vượt lên trên sự lo lắng, dường như thể hiện một sự điềm tĩnh, một sức mạnh, một cách giải quyết trái ngược với sự hỗn loạn của một bộ phận tầng lớp chính trị gia, đặc biệt là những chính khách cố kéo tư tưởng của đảng cánh hữu cổ điển đến gần với đảng cực hữu. Trong môi trường chính trị mà mọi người luôn thèm muốn này, các ứng cử viên tiếp bước PoincaréTrong bối cảnh hiện nay, các đội quân dự bị đóng một vai trò cơ bản, mặc dù không phải tất cả đều như vậy. Điều này không có nghĩa là tôi đề xuất khôi phục lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho tất cả mọi người. Các thanh niên không muốn chính sách này và nó cũng không cần thiết để xây dựng một đội quân chuyên nghiệp. Mặt khác, việc đào tạo tự nguyện từ 30.000 đến 50.000 thanh niên nam nữ nằm trong đối tượng dự bị sẽ cho phép họ đóng góp vào quá trình cải cách quan trọng này.



Chương 14 
Làm chủ vận mệnh của chúng ta 
D
ù muốn hay không, chúng ta cũng đang hòa mình vào thế giới.
Hàng triệu người Pháp đang sinh sống hay du lịch ở nước ngoài. Chúng ta có những vùng lãnh thổ Pháp trên tất cả các lục địa. Ngôn ngữ của chúng ta được nói ở khắp mọi nơi trên Trái đất.
Và thế giới đang hiện hữu trong chính đất nước chúng ta. Bằng chứng là mỗi năm chúng ta đón hàng chục triệu du khách đến tham quan, hai triệu công dân Pháp đang làm việc cho hơn 20 ngàn công ty nước ngoài trên toàn lãnh thổ. Ngoài ra, hàng triệu người Pháp đang làm việc trong môi trường toàn cầu hóa, sản xuất máy bay Airbus ở Toulouse hoặc máy bay trực thăng ở Marignane, sản xuất tua-bin ở Belfort hoặc cáp tàu ngầm ở Calais, họ làm việc để phục vụ khách hàng nước ngoài và như vậy công việc của họ phụ thuộc vào xu thế toàn cầu hóa.
Những thách thức lớn hiện nay của chúng ta cũng mang tính toàn cầu, đó là nạn khủng bố, làn sóng di dân,... Và tất nhiên, cả nhân loại cùng chung sống trên một hành tinh, vì thế chúng ta phải hợp tác với nhau để bảo vệ tính đa dạng sinh học, hay đối phó với sự biến đổi khí hậu. Những thay đổi đang diễn ra trên thế giới sẽ tác động trực tiếp đến chúng ta và con cái chúng ta. Nếu chúng ta không cùng nhau hành động, chúng sẽ gây ra bệnh tật và xung đột, dần dần hủy hoại hành tinh chung của chúng ta.
Chúng ta thấy rõ điều đó. Chúng ta không thể thờ ơ với thế giới, bởi vì chúng ta đang sống trong thế giới đó. Tất cả mọi người đều có mối liên hệ ràng buộc với nhau, do đó hành động mang tính quốc tế của chúng ta sẽ là điều kiện duy nhất để chúng ta có thể làm chủ số phận của mình.
Vả lại, nước Pháp chưa bao giờ hành động mà không nghĩ đến các quốc gia khác. Điều này làm cho chúng ta đôi khi thật khó chịu trong mắt họ. Nhưng điều này cũng giải thích tại sao mỗi khi chúng ta không bày tỏ quan điểm về vấn đề nào đó, các nước láng giềng và các đối tác thường tự hỏi: “Vậy nước Pháp đang làm gì? Quan điểm của các bạn thế nào?”. Giấc mơ nước Pháp vẫn luôn là một giấc mơ của toàn nhân loại. Chúng ta luôn nghĩ tới thế giới. Thực vậy, không có nhiều quốc gia đã làm như Pháp, đứng lên khi các giáo hữu Công giáo phương Đông bị đe dọa, rung động vì sự sống còn của thành phố Benghazi, phẫn nộ trước sự tử vì đạo trong cuộc nội chiến ở Aleppo hoặc những tội ác đã xảy ra ở vùng Tombouctou.
Trong một thời gian dài, điều này tạo ra cảm giác đất nước ta là thiên sứ soi sáng con đường của thế giới, đưa ra một thông điệp tổng quát và nhân văn, cho các nước khác noi gương, tiến lại gần với chúng ta, tiến lại gần với mô hình của nước Pháp, với các giá trị của chúng ta. Ngày nay, công cuộc toàn cầu hóa này không còn phù hợp với chúng ta nữa. Đôi khi nó không truyền tải giá trị của chúng ta, khiến chúng ta nghi ngờ hoặc muốn đóng mọi cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài. Đôi khi chúng ta muốn rút lui bằng cách đào tẩu. Tôi thấu hiểu những nỗi sợ và những hiểu lầm. Tôi cũng nghe thấy những tiếng nói giận dữ muốn chống lại sự phát triển lệch lạc của thế giới. Nhưng, tôi tin rằng nước Pháp không bao giờ có thể là chính mình nếu chúng ta quên đi thiên hướng cơ bản của mình.
Trên hết thảy, chúng ta có một lịch sử huy hoàng. Chúng ta là một cường quốc còn giữ lại dấu ấn lãnh thổ của mình trên tất cả các lục địa. Chúng ta có một ngôn ngữ được 275 triệu người trên thế giới sử dụng và một mối quan hệ đặc biệt với châu Phi và Trung Đông.
Chúng ta là một cường quốc về hàng hải, ngoại giao và quân sự, là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đại diện duy nhất còn lại của Liên minh châu Âu kể từ sau vụ Brexit. Chúng ta có vũ khí hạt nhân và khả năng triển khai lực lượng trên toàn thế giới. Điều đó cho phép chúng ta thực hiện vai trò của mình, đồng thời đòi hỏi chúng ta phải thể hiện một trách nhiệm to lớn hơn. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ chúng ta hành động trong khuôn khổ các nhiệm vụ của Liên hợp quốc. Điều này khiến mọi việc tiến triển và phù hợp hơn với tầm nhìn lịch sử của chúng ta về chủ nghĩa đa phương. Điều này đảm bảo cho chúng ta sự cân bằng mà không một liên minh nào có thể làm được.
Chúng ta có bổn phận phải là một tấm gương. Nếu nước Pháp đã có những vinh quang trong quá khứ thì đó là vì chúng ta là một quốc gia độc lập và không hiếu chiến, đất nước ta được tôn trọng, nổi tiếng và hiện diện trên khắp năm châu. Điều này đặc biệt thể hiện khi chúng ta từ chối không tham gia cuộc phiêu lưu ở Iraq cùng với Tổng thống George W. Bush và Thủ tướng Tony Blair. Tuy nhiên, ngày nay hình ảnh nước Pháp đã bị xấu đi ít nhiều. Nhiều chính sách của chúng ta bị hiểu nhầm và làm cho hình ảnh của chúng ta thay đổi. Sự có mặt của chúng ta ở Mali bị một bộ phận thanh niên châu Phi nhìn với con mắt nghi ngờ. Chủ trương can thiệp vào Libya hay Sahel cũng bị chỉ trích.
Tôi mong muốn rằng chúng ta có thể cùng nhau thống nhất rằng phải có một chút thực tế. Chúng ta không thể chọn một phương án hành động quốc tế hoàn toàn tách rời với những kế hoạch trong nước. Tôi cảm thấy ngạc nhiên là các bài diễn văn quốc tế của chúng ta cứ từa tựa nhau dù tình hình thời sự thì đã thay đổi. Ai sẽ tin rằng chúng ta có đủ các nguồn tài chính và quân sự để can thiệp ở khắp mọi nơi? Liệu chúng ta có thể tiếp tục đề xuất, thuyết giáo hay đôi khi khiển trách, như thể nền tài chính của chúng ta vẫn ổn, những can thiệp của chúng ta luôn thành công, các nhà lãnh đạo của chúng ta được nhiều người biết đến và danh tiếng của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn? Đó là một hiểm nguy, sai sót và nhầm lẫn mà đôi khi có thể trở nên nực cười. Để hành động một cách có hiệu quả, trước hết cần phải sáng suốt.
Ở một thái cực khác, quá nhiều người đã không cho rằng nước Pháp có một vị thế riêng, độc đáo và hữu ích. Bởi vì, họ cho rằng nước Pháp đã ngừng hoạt động và không có khả năng hồi phục, họ dự đoán nước Pháp sẽ bị tan rã trong Liên minh châu Âu hoặc trong NATO. Họ cũng đã lầm. Chúng ta vẫn phải tiếp tục mang đến cho thế giới tư tưởng tự do, nhân văn, công lý và danh dự của chúng ta. Nhưng đồng thời cũng phải thực tế, nghĩa là phải áp dụng cho chính nước ta những biện pháp chặt chẽ, hiệu quả, nhân văn, như chúng ta hằng yêu cầu cả thế giới phải tuân thủ. Đó là lý do vì sao, theo tôi, hành động của chúng ta phải thực hiện nhiều hơn trong khuôn khổ của châu Âu và đặc biệt trong một cuộc đối thoại chiến lược quan trọng với nước Đức. Chúng ta cũng phải đòi hỏi khắt khe hơn với bản thân và, như chúng ta đã nói, ít quan tâm hơn tới những quốc gia khác. Đã từ quá lâu, dường như chúng ta quan tâm đến việc mua bán vũ khí, tổ chức du lịch hoặc tiếp thu ý kiến tốt về bản thân chúng ta hơn là tình hình thực tế của các dân tộc mà chúng ta từng nói là yêu mến. Chúng ta đã ủng hộ và vẫn tiếp tục ủng hộ các chế độ độc tài và không hiệu quả, điều này hoàn toàn đi ngược với các giá trị của chúng ta.
Nước Pháp phải duy trì vị thế đặc biệt và độc lập này, nó cho phép chúng ta tham gia vào các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với tất cả các quốc gia. Đó là biện pháp ngoại giao để đàm phán với những quốc gia có thể không cùng quan điểm với chúng ta. Tuy nhiên, những cuộc đối thoại này không được làm tổn hại đến các giá trị của đất nước, khiến chúng ta rơi vào tình trạng dễ dãi hay tự mãn. Nếu chủ nghĩa hiện thực là cần thiết, thì các nguyên tắc cũng vậy, một chút khiêm tốn sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta.
Việc phân tích một cách khách quan hai mươi năm hoạt động quân sự của Pháp cũng sẽ không làm tổn hại đến chúng ta. Nghị viện chỉ tham gia khi xảy ra bê bối và bạo động. Tuy nhiên, tôi tin chắc chúng ta có cơ sở để đánh giá một cách toàn diện và kiểm soát một cách thông minh những tư tưởng chỉ đạo cũng như các giai đoạn hoạt động quân sự.
Để trở về hiện tại và kiểm soát số phận của chúng ta, tôi cho rằng thách thức đầu tiên là an ninh bên ngoài, do đó, chúng ta phải bằng mọi giá chống lại kẻ thù, nhà nước Hồi giáo IS, và chống lại tất cả các hiểm họa liên quan đến chúng. Chủ nghĩa khủng bố và Hồi giáo cực đoan đang phát triển mạnh trước ngưỡng cửa của Tổ quốc ta, ở phía Đông và phía Nam đất nước. Do đó, hoạt động ngoại giao và quân sự phải hướng tới việc đảm bảo kế hoạch an ninh trong khối các nước Bắc Phi và vùng Địa Trung Hải, nhằm chống lại các khủng hoảng trong khu vực.
Ưu tiên hiện nay của chúng ta là giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo, ở Mosul và Raqqa; ngăn chặn các vụ thảm sát dân thường như chúng ta đã thấy ở Aleppo; ổn định khu vực, đặc biệt là Liban, một quốc gia rất gần gũi về mặt tình cảm với người dân Pháp nhưng thường chỉ được chú ý vì chiến tranh và lưu vong. Sự hiện diện của chúng ta là hoàn toàn cần thiết và hợp lý. Nhưng một lần nữa, tôi muốn khẳng định hành động của chúng ta nên là một phần trong những nhiệm vụ của Liên hợp quốc.
Tuy nhiên, ở những quốc gia này, các cuộc xung đột quân sự chỉ có thể được giải quyết nếu chúng ta xây dựng một giải pháp chính trị, dù chỉ là tạm thời. Tôi rất lo ngại về hiệu quả của các cuộc xung đột vũ trang. Chúng diễn ra mà không đi đến một lựa chọn chính trị nào trong khu vực, giống như cái giá mà chúng ta đã phải trả trong 15 năm qua ở Iraq hoặc ở Libya. Nước Pháp và các đối tác châu Âu phải thận trọng với tất cả các cuộc khủng hoảng trong hiện tại và tương lai.
Ở Syria, Pháp đã đảm nhận trách nhiệm về ngoại giao và quân sự, nhưng dần dần bị cô lập vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là do Nga và Mỹ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và một số quốc gia ở vùng Vịnh lại bảo vệ quyền lợi của họ. Do đó, nếu đạt được sự cân bằng giữa tất cả các bên, hòa bình có thể được khôi phục. Về mặt này, chúng ta phải học hỏi nước Đức và chúng ta nên phối hợp hành động với họ hài hòa hơn nữa.
Liên quan đến Libya, tôi không muốn giấu nỗi lo lắng của mình. Đây chính là nơi tiếp viện những kẻ cam kết sẽ trung thành với IS và Al-Qaeda. Bị suy yếu ở các mặt trận khác, IS đang cố gắng biến Libya thành sân sau của mình. Cũng từ đất nước này, đa số người tị nạn và người di cư khởi hành đi châu Âu. Nếu Libya bị những kẻ khủng bố xâm chiếm, đó sẽ là một bi kịch, trước hết là đối với người dân địa phương, tiếp theo, nó sẽ làm tăng áp lực di cư lên lục địa châu Âu. Đồng thời nó sẽ cung cấp cho nhóm IS nguồn dự trữ tài chính, đặc biệt là trữ lượng dầu mỏ, trên vành đai phía Đông của Libya. Cuối cùng, nó sẽ đe dọa các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Tunisia, một nước dân chủ mong manh đóng vai trò quan trọng như một trinh sát kể từ Mùa xuân Ả Rập. Đây là lý do tại sao tôi muốn thực hiện chuyến công du quốc tế đầu tiên của mình tới Libya với tư cách là lãnh đạo của phong trào Tiến bước!. Ở Libya, cần hành động trên phương diện ngoại giao với sự tham gia của châu Âu và các đồng minh trong khu vực. Chúng ta thực sự có thể dựa vào Algeria và Ai Cập, đó là những quốc gia có cùng quyền lợi ngắn và trung hạn như chúng ta.
Chính vì những lý do này, chúng ta cần đưa thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải vào trọng tâm trong chính sách ngoại giao. Chúng ta phải khôi phục lại truyền thống lịch sử, bằng cách hành động độc lập và duy trì những mối quan hệ tuy khó khăn nhưng liên tục với tất cả các thành viên trong khu vực này. Với Ả Rập Saudi và Qatar, mối quan hệ cũng cần diễn ra trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Toàn bộ các vấn đề – bao gồm sự hỗ trợ của các quốc gia này hay của kiều bào đối với các tổ chức làm mất ổn định khu vực – cần được giải quyết. Về phần mình, Iran phải được trợ giúp để mở cửa nền kinh tế và tái hòa nhập vào sân chơi quốc tế, với điều kiện quốc gia này phải tuân thủ nghiêm túc các thỏa thuận năm 2015 về chương trình hạt nhân. Vì trong tương lai, nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì toàn bộ chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ bị đặt nghi vấn. Các quốc gia khác trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ả Rập Saudi,... sẽ muốn đi theo con đường tương tự. Do đó, chúng ta phải làm cho Iran hiểu rằng họ hoàn toàn có thể là một cường quốc trong tương lai mà không cần con đường quân sự. Họ nên ưu tiên phát huy sức mạnh kinh tế, nâng tầm ảnh hưởng và củng cố nền hòa bình.
Về Israel, quốc gia này vẫn là một đồng minh về ngoại giao và kinh tế. Đó là một nền dân chủ và chúng ta phải bảo vệ họ. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng biết rằng hòa bình bền vững phụ thuộc vào việc thừa nhận nhà nước Palestine. Do đó, chính sách thuộc địa là sai lầm. Chúng ta phải quay trở lại với tinh thần của Hiệp định Oslo. Liên quan đến các vùng đất thánh, nước Pháp bày tỏ mối lo ngại bằng việc lúc đầu bỏ phiếu ủng hộ, sau đó bỏ phiếu trắng cho nghị quyết của UNESCO về việc khẳng định vai trò của Hồi giáo tại các khu vực này, đồng thời phủ nhận các mối liên kết trong lịch sử của Jerusalem với Do Thái giáo. Lẽ ra nước Pháp nên thể hiện tư cách là đất nước bảo vệ và tôn trọng tất cả các tôn giáo và kêu gọi các tôn giáo chung sống hòa bình. Nhưng những gì xảy ra tại Jerusalem ngày nay lại chứng tỏ điều ngược lại. Do đó, cần phải sớm thoát ra khỏi cuộc xung đột kéo dài về những vùng đất thánh, sự cố chấp của tất cả các bên sẽ đồng thời giam hãm chúng ta.
Đối với các thế lực này, đặc biệt là với Thổ Nhĩ Kỳ, nước Pháp sẽ ủng hộ chính sách của châu Âu. Rõ ràng sự hấp dẫn của mô hình châu Âu là đối trọng duy nhất có thể ngăn chặn chế độ độc tài và cản trở quyền tự do chính trị mà Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục theo đuổi. Thổ Nhĩ Kỳ không thể tách rời châu Âu trong vấn đề an ninh, địa lý, kinh tế, vì đó là nhân tố quan trọng để ổn định khu vực. Nhưng chúng ta cũng thừa biết là chế độ Erdogan không cho phép điều đó xảy ra.
Vì những mối quan hệ đặc biệt trong lịch sử với Maroc, Algeria và Tunisia, các nước Bắc Phi, tất nhiên là một khu vực đặc biệt đối với Pháp. Chúng ta không thể quên rằng hàng triệu công dân của chúng ta có nguồn gốc từ những nước này và họ vẫn luôn giữ một mối liên hệ chặt chẽ với quê hương. Dựa trên quá khứ chung đó, chúng ta phải cùng nhau xây dựng tương lai cho đất nước. Thật vậy, chúng ta phải đối mặt với những thách thức như nhau, dù là về an ninh, kinh tế hay môi trường. Nhiều vấn đề trong số đó phải được thảo luận trong khuôn khổ một cuộc đối thoại ở khu vực châu Âu – Địa Trung Hải.
Có lẽ sẽ là quá tham vọng khi muốn xây dựng một chính sách chung cho cả khu vực Địa Trung Hải, nhưng sẽ thật sai lầm nếu không thấy rằng chúng ta có mối quan hệ ràng buộc với nhau trong cùng một số phận.
Tất cả các quốc gia trong khu vực đều phải đối mặt với những nguy cơ mất ổn định mà chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả ngay lập tức và trực tiếp.
Tương tự, ở châu Phi, nước Pháp phải tiếp tục đảm nhiệm vai trò mà chúng ta đã xây dựng trong những năm gần đây, dù ở Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Trung Phi hay Mali. Tôi hoan nghênh sự can thiệp quân sự của chúng ta theo lệnh của Liên hợp quốc và hối tiếc về việc rút khỏi Cộng hòa Trung Phi khi tình hình vẫn chưa được ổn định. Có khả năng lớn là chúng ta sẽ phải quay lại đó trong vòng vài năm tới.
Sự can thiệp của quân đội ở Mali rất hữu ích vì nó đã cứu đất nước này khỏi chủ nghĩa thánh chiến. Về vấn đề này, tôi muốn biểu dương các chiến binh đang chiến đấu trong những điều kiện rất khó khăn.
Rõ ràng, vai trò của chúng ta ở châu Phi, cùng với quân đội châu Phi và các tổ chức trong khu vực, là để ổn định các vùng gặp nhiều khó khăn. Do đó, Liên minh châu Âu đã điều phối hiệu quả các hoạt động đào tạo quân sự. Nhưng trên lục địa này, chúng ta cũng phải ủng hộ các quốc gia lựa chọn chế độ mở cửa và dân chủ. Như chúng ta đã biết, châu Phi có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế. Chúng ta cần tăng cường hợp tác với họ trong lĩnh vực này.
Với những cam kết hiện tại - có lẽ là quá nhiều - và những mối nguy hiểm tiềm ẩn, rõ ràng nước Pháp phải duy trì một chính sách ngoại giao có tầm ảnh hưởng, một mạng lưới năng động trên địa bàn, cùng một bộ máy quân sự hiện đại và mạnh mẽ. Trong những năm tới, không nên cắt giảm quy mô lực lượng của quân đội, ngay cả khi đã quyết định chấm dứt chiến dịch Sentinelle. Chúng ta phải đi xa hơn nữa, và trong cùng một nỗ lực giải thể, cần phải duy trì hoạt động của quân đội dù cho có tốn kém thế nào đi nữa. Bởi vì đó là lực lượng bảo vệ của chúng ta.
An ninh trên trường quốc tế của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các lựa chọn chiến lược của Mỹ và Nga. Thực vậy, nước Nga đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng ở Trung Đông và kể từ Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đã biến khu vực này trở thành khu vực ưu tiên can thiệp của họ, chúng ta cũng đã nhiều lần hưởng lợi từ điều đó.
Vậy chúng ta muốn xây dựng một mối quan hệ như thế nào với nước Nga, một nước cũng thuộc châu Âu? Chúng ta có muốn khôi phục chế độ bảy mươi năm xung đột như thời kỳ Chiến tranh lạnh hay không? Liệu chúng ta có thực sự muốn tiếp tục theo đuổi chính sách quản lý mơ hồ và đầy mâu thuẫn như hiện nay với sự đối đầu trong mối quan hệ với cường quốc này hay không?
Chúng ta cần xây dựng lại mối quan hệ với nước Nga. Chúng ta không thể mù quáng đi theo con đường của Mỹ, cho dù nó sẽ như thế nào sau khi Donald Trump đắc cử. Chúng ta cũng đồng lõa với một chế độ đáng bị chỉ trích mà một bộ phận thuộc cánh hữu của Pháp ủng hộ.
Về phần mình, tôi sẽ tìm cách để chúng ta có thể khôi phục lại một cuộc đối thoại sôi nổi và thẳng thắn. Chúng ta sẽ không thể giải quyết vấn đề của Crimea trong ngắn hạn. Nhưng chúng ta phải làm việc với nước Nga để ổn định mối quan hệ của họ với Ukraina và để dỡ bỏ dần các biện pháp trừng phạt của cả hai bên. Chúng ta cần phải tìm ra tiếng nói chung cho các vấn đề ở Trung Cận Đông để khôi phục an ninh trong khu vực. Châu Âu sẽ phải hết sức thận trọng trong những tháng tới để tránh bất kỳ sự thoái lui nào của Nga, vì có thể họ đã nhìn thấy trong cuộc bầu cử của Donald Trump một dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ ít chú ý hơn tới châu Âu.
Với nước Nga, chúng ta sống trên cùng một lục địa, có cùng một lịch sử và một nền văn học với họ. Nhà văn Turgenev đã từng sống ở Pháp, Pushkin luôn yêu mến đất nước của chúng ta, Chekhov và Tolstoy cũng có tầm ảnh hưởng lớn với chúng ta. Hai nước đã cùng nhau trải qua những cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, quan điểm của nước Nga không hoàn toàn phù hợp với chúng ta và chúng ta ý thức rõ về điều này. Nhưng sẽ là sai lầm nếu cắt đứt mọi quan hệ với cường quốc Đông Âu này, thay vì thiết lập một mối quan hệ lâu dài. Trong cuộc chiến chống khủng bố hoặc trong lĩnh vực năng lượng, chúng ta có cơ sở để phát triển mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Trong bối cảnh này, hơn bao giờ hết, vấn đề đặt ra trong mối quan hệ của chúng ta với Hoa Kỳ liên quan tới việc cải thiện cơ cấu. Cả hai quốc gia có chung mối dây liên hệ là hoạt động bảo vệ nhân quyền và những mối quan tâm chung trong việc ổn định thế giới. Rất nhiều vấn đề đã được xem xét lại trong dịp Tổng thống Donald Trump đắt cử vào tháng 11-2016. Không ai có thể biết được hậu quả của cuộc bầu cử này, nhưng một điều dễ nhận ra là những năm cầm quyền của Tổng thống Obama được đánh dấu bằng một mối quan hệ căng thẳng bị che đậy với châu Âu. Có lẽ những căng thẳng này đã hình thành từ sự bất đồng liên quan đến Syria.
Dưới thời Tổng thống Obama, châu Á là lựa chọn ưu tiên lớn hơn châu Âu. Đây là một định hướng cơ bản mà chúng ta mới chớm nhận ra hậu quả nếu nó vẫn tiếp tục trong tương lai. Đồng thời, Hoa Kỳ đang dần rút khỏi Trung Đông và các khu vực khủng hoảng, mặc dù đó là một trong những cam kết quan trọng của họ từ nửa thế kỷ nay. Chính sách đối với khu vực Trung Đông của Obama rất đơn giản: trao quyền cho các nhân tố địa phương và khu vực, không kiến thiết cũng không tham gia quá nhiều vào quá trình kiến tạo hòa bình. Sau khi quyết định rút quân khỏi Afghanistan và Iraq, chừng nào không có mối đe dọa trực tiếp đến Hoa Kỳ, họ sẽ không can thiệp.
Hoa Kỳ và Pháp đang có mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ và cần được duy trì. Trên nhiều lĩnh vực hoạt động, Pháp được sử dụng hệ thống thông tin tình báo của Hoa Kỳ và các phương tiện hỗ trợ quân sự. Hoa Kỳ nhận thấy dải Sahel là một mối nguy hiểm và sự hợp tác của đôi bên trong lĩnh vực tình báo ở khu vực này là rất cần thiết.
Trong bất kỳ trường hợp nào, mỗi quốc gia bên bờ Đại Tây Dương đều cần làm sáng tỏ, đánh giá lại mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu, cần đổi mới và tái đầu tư. Liên quan đến vấn đề này, nghe lén là một hành vi không thể chấp nhận được. Các cơ quan hữu quan thì giải thích rằng đó là những hành động bình thường, không có gì lạ trong hoạt động tình báo. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó là một cú sốc nếu áp dụng cho các nguyên thủ quốc gia.
Trong mối quan hệ giữa một bên là nước Pháp và rộng hơn là Liên minh châu Âu với một bên là Hoa Kỳ, đây là một khoảnh khắc quyết định cho tương lai của hành tinh. Liệu trục Đại Tây Dương, vốn giữ vai trò tổ chức cấu trúc phương Tây, áp dụng chính sách Nhân quyền và phát triển hòa bình kể từ sau Chiến tranh thế giới, có còn là trục quan trọng nhất không? Tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó. Nhưng nó hàm ý rằng cần tái cân bằng mối quan hệ của chúng ta, điều này góp phần quan trọng cho việc bảo vệ đất nước. Tại thời điểm tôi viết cuốn sách này, đời sống chính trị của nước Mỹ đã chuyển sang một giai đoạn mới với chiến thắng của Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Không ai biết những quyết định đầu tiên của ông ta sẽ là gì. Nhưng ít nhất, tôi biết rằng, cũng giống như những người tiền nhiệm, các quyết định của Tổng thống Trump sẽ bị ràng buộc bởi tình hình thực tế. Do vậy, chúng ta cần làm sao cho các chương trình hành động của chúng ta chiếm ưu thế. Chúng ta cần phải sử dụng mọi biện pháp cần thiết trước thay đổi này của thế giới.
Ngày nay, thậm chí còn quan trọng hơn trước đây, chúng ta phải xây dựng một chiến lược ngoại giao và quân sự cho châu Âu trong 10 năm tới; bởi vì càng ngày Tây Âu càng phải tự bảo vệ mình. Vì vậy, với tư cách là cường quốc quân sự hàng đầu của châu Âu, chúng ta phải làm việc với các đối tác châu Âu, trong đó không chỉ Đức mà cả Anh Quốc vẫn luôn là một đối tác chiến lược. Để đối mặt với những nguy cơ trong các khu vực láng giềng, kể cả những điểm nóng hoặc những bất ổn liên quan đến Nga và Hoa Kỳ, chúng ta phải xây dựng một chế độ an ninh chung cho mình một cách độc lập hơn.
Để làm chủ vận mệnh của mình, phương hướng hành động thứ hai của chúng ta là lan tỏa được tất cả các sáng kiến thương mại, kinh tế, văn hóa của chúng ta đến mọi nơi trên thế giới. Chiến lược này thực sự cần thiết để cho phép Pháp và châu Âu có một tầm ảnh hưởng thực sự và để tránh những lối đi chệch hướng có thể ảnh hưởng đến đất nước chúng ta. Và để các nghệ sĩ, các trường học, các công ty, các ý tưởng của chúng ta có thể tỏa sáng trên toàn thế giới.
Để làm được những điều này, chúng ta có những thế mạnh quan trọng và một mạng lưới ngoại giao đặc biệt hùng mạnh. Tôi muốn nói một điều, dù nó mâu thuẫn với những lựa chọn trong nhiều năm qua của chúng ta, đó là việc duy trì các nguồn học bổng, các trung tâm văn hóa và trường học của chúng ta còn quan trọng hơn là duy trì các vị trí trong ngành ngoại giao. Tất nhiên, mạng lưới ngoại giao là không thể thiếu, nhưng trong lĩnh vực ngoại giao chúng ta có thể phát triển một chính sách gần châu Âu hơn, trong khi ảnh hưởng văn hóa chỉ phụ thuộc vào bản thân chúng ta mà thôi. Và đó là những gì đánh dấu sự hiện diện của Pháp ở một đất nước nào đó.
Trong chuyến công tác của tôi tới Tunisia, tôi đã rất ngạc nhiên khi trao đổi với các nhà lãnh đạo chính trị và văn hóa. Các mô hình xã hội và nhà nước của họ đều theo kiểu Pháp. Khả năng sử dụng tiếng Pháp của họ có thể nói là hoàn hảo. Những kỷ niệm sâu sắc của họ là những khoảnh khắc tuyệt vời với các nghệ sĩ, nhà văn hay nhà làm phim người Pháp.
Tuy nhiên, tôi cũng cảm nhận được những tổn thất do sự co hẹp trong chính sách ủng hộ Cộng đồng Pháp ngữ của chúng ta trong vòng 15 năm qua, hay do thiếu quan tâm đến việc quảng bá nghệ thuật ở nước ngoài. Nước Pháp hành động cho chính mình và cho thế giới mỗi khi lĩnh vực văn hóa được tỏa sáng, khi chúng ta ủng hộ, quảng bá ngôn ngữ và sự đa dạng ngôn ngữ, khi chúng ta trao học bổng cho sinh viên ở khắp năm châu, khi chúng ta cho phép các quốc gia trên một lục địa khác thưởng thức một chút hương vị Pháp, với tinh thần trao đổi, học hỏi và tương hỗ. Đối với người Pháp và tất cả các đối tác của chúng ta trên thế giới, những mối quan hệ hai chiều được xây dựng theo tinh thần này là bức tường thành chống lại sự thiếu hiểu biết và đôi khi còn chống lại sự man rợ, là những sợi dây liên kết nối liền các dân tộc khác với chúng ta.
Dưới góc độ này, tôi thấy châu Phi là một lục địa đầy hứa hẹn, đó là nơi chúng ta sẽ tái khẳng định và tái triển khai các dự án của mình.
Sự hiện diện của chúng ta không thể giới hạn trong hoạt động quân sự và chính trị. Ngày nay chúng ta phải làm nhiều hơn để giúp các doanh nhân và tầng lớp trung lưu trên toàn bộ châu lục này phát triển. Đây sẽ là cách tốt nhất để ổn định nền dân chủ châu Phi theo thời gian. Về vấn đề này, công trình nghiên cứu năm 2013 của Hubert Védrine, Lionel Zinsou, Hakim El Karoui, Jean-Michel Severino và Tidjane Thiam vẫn luôn có giá trị. Đó là trọng tâm của hoạt động chiến lược mà tôi muốn triển khai trên lục địa này. Theo truyền thống, sự hiện diện về mặt kinh tế của chúng ta ở châu Phi đã được xây dựng trong mối quan hệ mật thiết với các chính phủ và trong các lĩnh vực như nguyên vật liệu và cơ sở hạ tầng. Những mối quan hệ này phát triển trong môi trường không minh bạch, không hiệu quả trong cuộc chiến chống tham nhũng ở cả hai bên và nhiều người châu Phi cũng chẳng hưởng được lợi ích gì từ mối quan hệ này.
Ngày nay, một tầng lớp doanh nhân mới đang nổi lên, đẩy tầng lớp trung lưu và toàn bộ dân cư của các nước châu Phi này phát triển. Bằng cách thiết lập mối liên kết với thế hệ mới này, trong thập niên tới, chúng ta sẽ tăng cường mối quan hệ với châu Phi một cách cân bằng và bình đẳng.
Sẽ không đủ chỗ để tôi liệt kê một danh sách tổng hợp tất cả các nước mà chúng ta từng gắn bó trong lịch sử, với mối quan hệ đặc biệt và những hoạt động trao đổi văn hóa, thương mại hoặc công nghiệp chưa từng thấy, từ Brazil đến Argentina, rồi Colombia và Chile, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ. Các quốc gia này đang trong giai đoạn chuyển mình và tăng cường liên kết nhiều mặt với đất nước ta, như gần đây, Pháp vừa ký kết những hợp đồng lớn với Australia.
Trung Quốc chắc chắn chiếm một vị trí đặc biệt trong danh sách này. Đây là một cường quốc đang trong quá trình trở thành nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Phần lớn người dân chúng ta không biết gì nhiều về Trung Quốc. Họ vẫn coi đó là công xưởng của thế giới, một quốc gia có chi phí sản xuất thấp. Họ coi Trung Quốc là thủ phạm gây ra sự chuyển dịch các nhà máy và hiện tượng phi công nghiệp hóa của nước Pháp. Nhưng Trung Quốc không chỉ có thế. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thay đổi cách nhìn nhận đối với quốc gia này. Thay vì một hiểm hoạ, Trung Quốc có thể trở thành một cơ hội, nếu chúng ta biết cách khai thác.
Chúng ta có khả năng, cùng với các công ty của mình, giải quyết những thách thức đáng kể của Trung Quốc như phát triển đô thị, nhu cầu về năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm. Trong quá khứ, hai nước đã từng có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân.
Chúng ta cũng có thể dựa vào những mối quan hệ đặc biệt từ xưa, ví dụ các nhà lãnh đạo Trung Quốc chưa bao giờ quên rằng Pháp là nước phương Tây đầu tiên công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Nhưng để thành công trong quá trình toàn cầu hóa đang thay đổi nhanh chóng này, chúng ta cần có Liên minh châu Âu. Trong vòng 30 năm qua, thế giới đã thay đổi sâu sắc. Ở một chừng mực nào đó, nước Pháp đã bị thu hẹp do sự xuất hiện của một số cường quốc kinh tế và thương mại mới nổi. Vậy cách tốt nhất để bảo vệ những ưu thế và giá trị của chúng ta là có một chính sách hiệu quả của châu Âu. Và đặc biệt cần có một chính sách thương mại chung. Chỉ có châu Âu mới có thể đàm phán một cách đáng tin cậy và hiệu quả với Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ. Về vấn đề này, tôi không nghĩ rằng trong vài năm tới, các cuộc đàm phán đang diễn ra với Hoa Kỳ về một hiệp ước thương mại tự do sẽ tiến triển. Trái lại, chúng ta sẽ thành công trong việc triển khai chiến lược thương mại ồ ạt và thảo luận với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, không để cho người Mỹ nắm vị trí trọng tài. Liên minh châu Âu cũng là không gian điều tiết mà chúng ta phải ưu tiên trong lĩnh vực kỹ thuật số để phát huy những thế mạnh của mình, dù đó là phát triển các chỉ số kinh tế hay bảo vệ cuộc sống riêng tư.
Trục thứ ba trong kế hoạch hành động của chúng ta phải văn minh hơn. Chúng ta cần suy nghĩ về một loại hình chủ nghĩa nhân đạo mới. Tôi tin rằng toàn cầu hóa đồng nghĩa với những cơ hội mở ra cho nhiều người. Nhưng đồng thời nó cũng bị nhìn nhận sai lệch do sự thái quá trong chủ nghĩa tư bản tài chính mà các quốc gia không thể điều chỉnh được nữa. Hiệp ước Bretton Woods cho phép đặt ra các quy định tài chính cần thiết để thiết lập trật tự tài chính và tiền tệ sau Thế chiến thứ hai. G20, một diễn đàn quốc tế tập hợp 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đã không thực sự giúp điều chỉnh những sự chệch hướng này.
Tuy nhiên, ngày nay, chủ nghĩa tư bản thế giới của chúng ta lại tạo ra nhiều bất bình đẳng hơn những gì đã từng tạo ra ở các nước phát triển. Từ những năm 1980, tầng lớp trung lưu của các nền kinh tế phương Tây là giai cấp phải chịu nhiều thiệt thòi nhất trong phong trào lịch sử này. Ban đầu, giới thượng lưu mới nổi và tầng lớp trung lưu của các nền kinh tế mới nổi được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế, nhưng trong suốt 25 năm qua, chỉ có 1% dân số giàu nhất tích lũy được của cải.
Chủ nghĩa tư bản quốc tế không còn điều chỉnh được chính nó. Và càng không có tác dụng đối với các thể chế được tạo ra để phục vụ nó. Cho dù là để giải quyết khủng hoảng tài chính, để bảo vệ những người chịu thiệt hại vì toàn cầu hóa hay nạn nhân của hiện tượng Trái đất nóng lên, hay để chống lại sự suy thoái đa dạng sinh học, cuộc chiến đấu của nước Pháp cũng phải cho phép tăng cường khả năng dự báo, tham gia sửa đổi các quy tắc quốc tế và cuối cùng là làm cho chủ nghĩa tư bản đương đại mang tính nhân văn hơn.
Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được điều đó hay không. Tôi không biết liệu có phải chủ nghĩa tư bản đang sống trong giai đoạn cuối do sự phát triển thái quá của nó hay không. Nhưng, điều tôi tin tưởng là nước Pháp sẽ giữ được vị thế của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ những giá trị của con người trước bối cảnh toàn cầu hóa. Truyền thống lịch sử, nguyên tắc và năng lực là những tiền đề cho phép nước Pháp thực hiện các mục tiêu này. Ngoài cuộc chiến về môi trường, nước Pháp phải dẫn đầu cuộc đấu tranh để tăng cường các quy định quốc tế một cách vững chắc hơn bằng cách hạn chế mọi mô hình tài chính không rõ ràng, tiếp tục giám sát các khoản thù lao của các nhà quản lý tài chính trên khắp thế giới, thực hiện các nguyên tắc về trách nhiệm đối với xã hội và môi trường. Những hành động này phải được triển khai trên phạm vi toàn cầu nếu chúng ta muốn đạt được kết quả. Thật viển vông nếu muốn đấu tranh một mình. G20 là khuôn khổ hợp lý, nhưng nước Pháp phải kết hợp với Liên minh châu Âu để đưa ra một kế hoạch rõ ràng và tự nguyện.
Tôi cũng tin rằng chúng ta phải chống lại tình trạng thất thoát và trốn thuế ở phạm vi châu Âu và toàn cầu. Trong những năm gần đây, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và Liên minh châu Âu đã có những bước tiến lớn trong việc áp dụng chủ trương minh bạch. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ số tạo điều kiện, thậm chí khuyến khích chuyển giao các giá trị và cả hành vi. Về phương diện này, chúng ta phải có những biện pháp mạnh mẽ và rõ ràng. Thứ nhất, phải giúp tất cả các nước trong khu vực đồng euro tham gia vào một hệ thống thuế chung dành cho doanh nghiệp. Sẽ cần đến 10 hay 15 năm, nhưng sự liên kết giữa các quốc gia là vô cùng quan trọng. Thứ hai, yêu cầu đàm phán lại tất cả các hiệp định hiện có trong lĩnh vực thuế giữa các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu với các quốc gia/vùng lãnh thổ có mức thuế thấp hoặc bằng không. Cuối cùng, yêu cầu mọi hiệp định thương mại phải đi kèm với thỏa thuận hợp tác về thuế để chống lách luật và trốn thuế. Sự mở cửa thương mại chỉ có thể bền vững nếu của cải được đánh thuế, điều này cần thiết cho việc phân phối lại, tránh thất thoát theo dòng chảy tài chính. Các cường quốc phương Tây sẽ có các nhà lãnh đạo mới vào cuối năm 2017. Chúng ta phải bắt tay vào việc ngay để đảm bảo đặt được nền móng cho các quy định mới về toàn cầu hóa vào năm 2020. Đây không phải là một cuộc đấu tranh để “ngăn chặn” hoặc đơn giản là “bảo tồn”, mà là một cuộc chiến chống lại tác động tàn phá của xu hướng toàn cầu hóa, vì tương lai chung của chúng ta.
Những gì chúng ta đang sống qua có lẽ là sự thay đổi trật tự thế giới. Một số người muốn chấm dứt thời đại của phương Tây, họ muốn có một lực lượng khác thay thế. Câu trả lời chắc chắn của chúng ta là bằng mọi phương tiện phải văn minh hóa xu hướng toàn cầu hóa này và đặt hành động của chúng ta trong lòng một châu Âu ngày càng trở nên quan trọng.



Chương 15 
Tái thiết châu Âu 
Đ
ể giành lại quyền kiểm soát số phận của mình, chúng ta cần có châu Âu.
Trong nhiều năm qua các nhà lãnh đạo chính trị đã làm cho chúng ta tin rằng châu Âu là một vấn đề, châu Âu phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều không hay xảy ra cho đất nước chúng ta.
Liệu có cần nhắc lại rằng châu Âu chính là chúng ta không? Địa lý và lịch sử đã đặt chúng ta ở vị trí trung tâm của châu Âu. Chính chúng ta là người xây dựng và lựa chọn châu Âu, cũng chính chúng ta đã chỉ định những người đại diện cho liên minh này. Nói một cách thẳng thắn thì cuộc bầu cử tổng thống của nền Cộng hòa chính là bầu ra người đại diện của Pháp để tham gia vào Hội đồng châu Âu.
Khi nhìn vào thế giới rộng lớn, tôi có thể chắc chắn hai điều: những giá trị để tập hợp các quốc gia ở châu Âu mạnh hơn những yếu tố gây chia rẽ và chúng ta sẽ có ít cơ hội để ngang hàng với Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ nếu tách khỏi châu Âu.
Vậy thực chất, chúng ta kế thừa châu Âu từ đâu?
Về lịch sử hình thành, Liên minh châu Âu vẫn còn non trẻ. Mới chỉ thành lập được 65 năm, nhưng Liên minh dường như đã kiệt sức. Qua nhiều thập kỷ, dự án của các nhà sáng lập đã bị đình trệ trong vô vàn các thủ tục, rối bời với các hiệp ước và lạc lối vì thiếu tầm nhìn.
Dự án này dựa trên ba lời hứa về hòa bình, thịnh vượng và tự do. Đây là một dự án chủ yếu mang tư tưởng của Pháp.
Kiến thiết châu Âu là kết quả của hòa bình và nó đã góp phần củng cố nền hòa bình. Trong nhiều thập kỷ, ước mơ về nền hòa bình trở thành hiện thực đối với hàng triệu người dân châu Âu. Nhiều người trong chúng ta thậm chí còn nghĩ rằng xung đột đã biến mất và quên đi lịch sử thực sự của châu lục này. Bởi lẽ từ xưa đến nay, giấc mơ châu Âu luôn luôn là mơ ước về một đế quốc và một liên minh, người ta đã theo đuổi nó bằng rất nhiều cuộc chiến tranh, từ thời Caesar, Charlemagne, Napoleon, rồi tới thảm họa Hitler. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng chiến tranh gắn với quá khứ của chúng ta và cũng có thể là tương lai nếu chúng ta không xây dựng một châu Âu tự do. Lần đầu tiên, chúng ta đã thành công trong việc xây dựng một liên minh trên phạm vi châu lục bằng hòa bình và dân chủ. Giấc mơ châu Âu của chúng ta được hình thành với một mô hình phi bá chủ, cho phép các dân tộc được sống trong hòa bình, sau tất cả những bi kịch của hai cuộc chiến tranh lớn và sau những chấn thương tinh thần do các cuộc chiến tranh này gây nên như diệt chủng người Do Thái, giết người hàng loạt và cả sự phản bội lý tưởng phương Tây.
Lời hứa thứ hai là lời hứa về một châu Âu thịnh vượng. Bị tàn phá bởi chiến tranh, châu Âu không thể hình dung rằng có thể có một dự án chung nhằm phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, bất chấp khủng hoảng, châu Âu đã có thể xây dựng một mô hình kinh tế và xã hội duy nhất trên thế giới.
Cuối cùng, châu Âu của tự do, trước hết là tự do dịch chuyển cho con người và của cải. Các dự án Schengen, Erasmus, đồng euro, việc xóa bỏ các rào cản – từ phí ngân hàng đến phí cước điện thoại – là minh chứng cho một châu Âu năng động.
Đối với người châu Âu, ba lời hứa thời sáng lập Liên minh giờ đây dường như đang bị bội ước.
Lời hứa về hòa bình bị suy yếu. Cuộc khủng hoảng Syria, Libya và Ukraine, những cuộc di cư lớn chưa từng thấy từ 60 năm nay, nhất là các vụ tấn công khủng bố lặp đi lặp lại trên lãnh thổ của chúng ta, tất cả đều cho thấy lịch sử không hề thay đổi, chiến tranh và xung đột vẫn chưa bị đẩy lùi.
Lời hứa xây dựng một châu Âu thịnh vượng bị phản bội. Châu Âu vẫn mắc kẹt trong sự tăng trưởng khiêm tốn. Bản thân tôi, từ khi ý thức được về thế giới, đã nghe nói tới khủng hoảng. Và hiện nay 1/5 thanh niên trong khu vực đồng euro đang bị thất nghiệp. Với tình hình này, châu Âu có thể mang lại điều gì hấp dẫn cho thế hệ trẻ? Châu Âu đã có thể đương đầu với tình trạng khẩn cấp khi đồng euro bị đe dọa. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng chính sách thắt lưng buộc bụng không thể là một kế hoạch dài hạn và chính sách giảm thâm hụt không thể là một tham vọng chính trị.
Cuối cùng, lời hứa về tự do bị suy yếu. Đặc biệt, chính sách tự do đi lại ngày càng bị nghi ngờ do những vấn đề về kinh tế và hội nhập đặt ra trước tình hình người di cư, những vấn đề về an ninh liên quan tới mối đe dọa khủng bố. Ở quy mô rộng hơn, nạn thất nghiệp dai dẳng và bất bình đẳng đang gia tăng cũng gây ra những luồng ý kiến phản đối chính sách mở cửa và những dự định rút khỏi Liên minh.
Chúng ta không thể nghi ngờ ba lời hứa của châu Âu. Liên minh châu Âu vẫn luôn là một dự án tốt đẹp. Nhưng dự án này không thể thực hiện được nếu chúng ta rút lui và thu mình trong vỏ bọc của mỗi quốc gia.
Vậy điều gì đã xảy ra đối với Cộng đồng chung châu Âu?
Liên minh châu Âu rơi vào tình trạng suy yếu là do lỗi của tất cả chúng ta. Ngày nay, ở mọi nơi, người ta có thể cảm nhận được sự kiệt quệ về ý tưởng và phương pháp. Có thể nói châu Âu là một hệ thống hoàn chỉnh nhưng đã ngừng hoạt động và đang chết dần chết mòn. Hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia và chính phủ đã trở thành một bức tranh biếm họa: Người ta tổ chức họp kín, nhắc đi nhắc lại các nguyên tắc cơ bản, thay đổi một vài từ trong các tuyên bố để không lặp lại các tuyên bố trước đó. Đó là một hệ thống tách rời với thế giới và hiện thực. Những người nông dân ở vùng Bretagne mà tôi gặp trong những tháng gần đây đã nói gì với tôi? Họ không nói với tôi rằng họ chống lại châu Âu hay chống lại chính sách nông nghiệp chung, bởi nó vốn rất quan trọng đối với chúng ta. Nhưng họ phản đối các quy định chồng chất, họ phản đối bộ máy quan liêu của châu Âu, họ chống lại sự can thiệp từ trên cao và quá xa nhu cầu thực sự của họ.
Những nhà sáng lập Liên minh châu Âu tin rằng chính trị sẽ gắn liền với kinh tế và siêu quốc gia châu Âu có thể ra đời từ một thị trường chung và một đồng tiền chung. Sau nửa thế kỷ, thực tế đã làm tiêu tan ảo tưởng này. Liên minh châu Âu về mặt chính trị đã không thành công, thậm chí nó còn suy yếu, do lỗi của chúng ta.
Thứ nhất, bởi vì chúng ta đã cố tình làm cho nó suy yếu. Các nguyên thủ đứng đầu các quốc gia và chính phủ đã làm mọi cách để đưa các thủ lĩnh yếu kém lên lãnh đạo Liên minh trong nhiều năm qua.
Họ đã quyết định thành lập một ủy ban gồm 28 ủy viên. Điều này khiến cho ủy ban khó có thể hoạt động, và tất nhiên, cần xem xét lại cơ cấu của ủy ban để đảm bảo sự đoàn kết và hiệu quả.
Liên minh châu Âu đã dần dần từ bỏ tầm nhìn của mình về tiến trình phát triển, nhầm lẫn giữa mục đích xây dựng Liên minh với các phương tiện kỹ thuật, tiền tệ, pháp lý và thể chế để đạt được mục đích đó. Cuối cùng, mọi vấn đề đều dẫn đến một gánh nặng tinh thần: Người ta thường coi châu Âu là nguyên nhân gây ra tất cả mọi vấn đề của đất nước và nghi ngờ vai trò của Ủy ban châu Âu, hay đặt nghi vấn về các chỉ thị dày đặc, tất cả tạo ra một hình ảnh xấu về châu Âu.
Đối với người Pháp, sự cắt đứt với Liên minh châu Âu đã được đề xuất vào năm 2005. Trong năm đó, thông qua một cuộc trưng cầu ý dân, chúng ta đã đưa ra một kết luận rằng châu Âu này có lẽ không còn là của chúng ta, rằng châu Âu đã trở nên quá tự do, xa rời các giá trị của chúng ta. Và trên thực tế, nó thậm chí còn trở thành một mối đe dọa, xét dưới góc độ lợi ích mà từ trước chúng ta luôn nhận được từ Liên minh, ví dụ trong lĩnh vực nông nghiệp, hoặc dưới góc độ những thách thức mới như vấn đề nhập cư.
Những cảm xúc tiêu cực này ngày càng phát triển kể từ cuộc trưng cầu dân ý đó, bởi vì các nhà bảo vệ châu Âu đã phản ứng lại với nhóm chống đối mà không hề tranh luận hay thể hiện quan điểm. Cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Hy Lạp đã cho thấy sự thiếu sót chung của các nước trong khu vực. Trong cuộc khủng hoảng đó, giữa sự sụp đổ đã được báo trước và những biện pháp che đậy cần phải thương lượng, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tránh thảo luận.
Châu Âu suy yếu là do thiếu một tinh thần trách nhiệm. Người Pháp thường xuyên nghĩ rằng để bảo vệ các lợi ích quốc gia, chúng ta cần được giải phóng khỏi các quy định của châu Âu, trong khi đó là thành quả mà chính chúng ta đã tham gia xây dựng. Nói đúng hơn, chính việc thiếu kiểm soát các chính sách châu Âu đã làm chúng ta bị suy yếu. Đặc biệt, do thiếu những diễn đàn phù hợp, không có bất kỳ cuộc thảo luận chính trị nào liên quan đến những quyết định mà theo đó đồng tiền chung châu Âu sẽ tạo điều kiện cho một số nước như Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và cả nước ta có thể sống trên mức trung bình, kéo theo đó là nguy cơ về một thảm họa thật sự. Sự lựa chọn của các nhà lãnh đạo châu Âu, những thói quen của chính quyền, sự gia tăng của các văn bản pháp quy, việc áp dụng không triệt để nguyên tắc độc quyền lẽ ra phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, các thể chế châu Âu ngày nay không có khả năng tiến hành một cuộc kiểm tra như vậy.
Ngoài lĩnh vực kinh tế, các cơ quan này cũng không có khả năng bảo vệ một cách hiệu quả các giá trị nền tảng của châu Âu. Không ai có quyền nghĩ rằng trong Liên minh châu Âu, chủ nghĩa nhân đạo không quan trọng. Tôi luôn ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Hy Lạp để duy trì vị trí của mình trong khu vực tiền tệ châu Âu. Tuy nhiên, tôi lấy làm ngạc nhiên là chưa bao giờ các nhà đàm phán châu Âu nhắc nhở các nhà chức trách Hy Lạp phải tôn trọng các quy định của châu Âu. Chúng ta có thể thấy rõ là họ đã làm ngơ trong những năm gần đây, đặc biệt là những quy định liên quan đến quyền tị nạn. Một số quyết định mới đây của Chính phủ Hungary đã đe dọa các nguyên tắc cơ bản của châu Âu, vậy mà Hội nghị thượng đỉnh lần thứ X không hề quan tâm đến chuyện đó, các nguyên thủ quốc gia lại tập trung quá nhiều vào các vấn đề như thuế má hoặc tài chính ngân hàng. Chúng ta không thể tán đồng với những thỏa hiệp này.
Cuối cùng, Liên minh châu Âu tự suy yếu, đó là khi nó chấp nhận tự cho phép mình tan rã do thuận theo đám đông và thiếu tầm nhìn. Thật vậy, ý nghĩa của Hiệp ước tháng 2-2001 là gì khi nó ban cho Vương quốc Anh quyền được chọn lựa Liên minh châu Âu hay không và chấp nhận sự ép buộc của quốc gia này?
Vì tất cả những lý do trên, tôi coi một thập niên vừa qua là một thập niên thất bại của Liên minh châu Âu.
Vụ Brexit là tên của cuộc khủng hoảng gần đây và cũng là triệu chứng cho thấy sự kiệt sức của châu Âu. Nhưng với trách nhiệm tiến hành cải cách của chúng ta, hãy hy vọng đó là sự khởi đầu cho công cuộc tái thiết châu Âu.
Brexit không phải là một hành động ích kỷ. Không bao giờ chúng ta được đổ lỗi cho những người đã bỏ phiếu, điều đó không có nghĩa lý gì cả. Tất nhiên, như Bertolt Brecht nói, việc “giải thể một dân tộc” sẽ dễ dàng hơn là phải đối mặt với những vấn đề. Tôi muốn lựa chọn cách thứ hai.
Brexit thể hiện một nhu cầu được bảo vệ. Đó là sự chối bỏ một mô hình xã hội mà các nhà lãnh đạo Anh đã theo đuổi. Chối bỏ một xã hội ủng hộ sự cởi mở, không quan tâm đến việc nếu quá trình này diễn ra quá nhanh, sẽ có những hậu quả trong các lĩnh vực công nghiệp, kinh tế, xã hội. Nó phản ánh điểm yếu của một tầng lớp chính trị đã tìm ra vật tế thần của mình – châu Âu – trước khi giải thích cho người dân hiểu rằng việc rút khỏi Liên minh sẽ là một thảm hoạ. Đó cũng là hệ quả của một cuộc tranh luận công khai đã bị đắm chìm trong sự kiêu ngạo của các chuyên gia và những lời nói dối của những kẻ mị dân.
Dưới góc độ này, Brexit không phải là cuộc khủng hoảng của nước Anh mà là khủng hoảng của toàn bộ Liên minh châu Âu. Đây là một tín hiệu cảnh báo cho tất cả các quốc gia thành viên và những quốc gia không chịu nhìn nhận những ảnh hưởng tiêu cực của toàn cầu hóa. Bởi lẽ tất cả các quốc gia đều chia thành hai nửa tương đối cân bằng, những người ủng hộ chính sách mở cửa và những người theo chủ trương khép kín. Các cuộc bầu cử cấp vùng của Đức, bầu cử địa phương ở Ý, bầu cử tổng thống của Áo, sự chệch hướng của Ba Lan hoặc Hungary và tất nhiên là sự trỗi dậy của Mặt trận Dân tộc ở Pháp, tất cả các cuộc bỏ phiếu đều cho thấy sự chia cắt trong xã hội.
Do đó, cần phải khôi phục lại Liên minh châu Âu của thời kỳ đầu, thời kỳ mới được xây dựng.
Vậy làm thế nào để phục hồi Liên minh châu Âu? Làm thế nào để thực hiện chính sách châu Âu trước tình hình những mối hoài nghi ngày càng phát triển?
Chúng ta cần khơi lại mong muốn xây dựng châu Âu. Đây là dự án về hòa bình, hòa giải và phát triển. Không có gì khó hơn là lập một dự án mà sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng bàn luận của tất cả mọi người.
Vì vậy, chúng ta không nên bắt đầu bằng các giải pháp kỹ thuật, phức tạp và quan liêu, mà phải xây dựng một dự án chính trị thực sự. Đối với các nước châu Âu, đây không chỉ đơn giản là một thị trường mà là một không gian, trong đó ý tưởng về con người, về tự do kinh doanh, về tiến bộ và công bằng xã hội được khẳng định. Họ phải nắm bắt dự án này và tiến hành tổ chức một cách phù hợp. Triết lý này chính là triết lý mà Jacques Delors đã thực hiện trong nhiều năm. Chính phủ Pháp sẽ chủ động và làm việc với Đức, Ý và một số quốc gia khác để khôi phục lại châu Âu.
Dự án châu Âu phải được xây dựng dựa trên ba khái niệm cơ bản là chủ quyền, hướng tới tương lai và dân chủ.
Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc phân tích sự chia rẽ hiện nay trong xã hội diễn ra giữa những người ủng hộ chính sách mở cửa và những người ủng hộ việc đóng cửa. Với tư cách là những người ủng hộ cải cách và có khuynh hướng tiến bộ, chúng ta phải chịu trách nhiệm xây dựng một xã hội cởi mở và thực hiện sự lựa chọn của châu Âu.
Khuynh hướng tiến bộ ngày nay cho phép mối quan hệ của chúng ta với thế giới thoát khỏi sự cô lập. Cần phải hiểu rằng chúng ta sẽ mất mát nhiều hơn nếu khép mình trong một quốc gia. Chính sách mở cửa chỉ có thể giành thắng lợi khi có các biện pháp phòng hộ, để mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia thành viên.
Tuy nhiên, chúng ta đã nhầm lẫn giữa chủ nghĩa chủ quyền và chủ nghĩa dân tộc. Những người theo chủ nghĩa chủ quyền thực thụ là những người ủng hộ châu Âu; châu Âu là cơ hội cho phép các quốc gia giành lại chủ quyền. Để hiểu hơn tư tưởng này, chúng ta phải làm rõ thế nào là chủ quyền. Đó là quyền tự do thực hiện những lựa chọn chung của tập thể trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia. Và có chủ quyền nghĩa là có thể hành động một cách hiệu quả.
Trước những thách thức lớn trong thời điểm này, mọi giải pháp ở cấp quốc gia sẽ là ảo tưởng và sai lầm. Để đối mặt với dòng người di cư, với nguy cơ khủng bố quốc tế, với biến đổi khí hậu và kỹ thuật số, để đối mặt với sức mạnh kinh tế của Mỹ hay Trung Quốc, châu Âu mới là lựa chọn hiệu quả nhất để hành động.
Ai có thể thực sự tin tưởng rằng chúng ta sẽ tự mình kiểm soát được dòng di cư từ Bắc Phi hoặc Trung Đông? Rằng chúng ta sẽ tự mình điều tiết các nền tảng kỹ thuật số khổng lồ của Bắc Mỹ? Rằng chúng ta sẽ tự mình giải quyết được những thách thức do hiện tượng nóng lên của Trái đất đặt ra? Rằng chúng ta sẽ đạt được các hiệp định thương mại bình đẳng khi một mình thương lượng với Hoa Kỳ hay Trung Quốc? Trong những năm tới và trong các lĩnh vực này, chúng ta phải kết hợp sức mạnh của mình với 26 nước thành viên của Liên minh châu Âu. Chúng ta hãy tạm dừng một chút để bàn về vấn đề người di cư. Đây là về vấn đề quan trọng đối với mỗi quốc gia, nhưng mối đe dọa của nó ngày càng phát triển ở phạm vi toàn cầu. Do đó, cần phải củng cố ở quy mô châu Âu. Một số người cho rằng giải pháp khôi phục lại biên giới từng quốc gia trong cộng đồng chung châu Âu là hoàn toàn ngông cuồng. Liệu chúng ta có hình dung được việc triển khai lại lực lượng ở các vùng biên giới? Phải chăng chúng ta sẽ đóng cửa biên giới với Đức, Bỉ, Tây Ban Nha hay Ý? Chúng ta có thực sự muốn điều đó không? Trong khi những tháng gần đây, nhiều nhóm khủng bố chống phá đất nước chúng ta lại là người Pháp và sống ở Pháp và Bỉ.
Ở châu Âu, chúng ta có những lợi ích liên quan đến vấn đề người di cư. Nhưng chúng ta phải tăng cường hành động và có một chính sách thực sự dành cho 28, sắp tới đây là 27 quốc gia. Điều này hàm ý cần đầu tư xây dựng một lực lượng bảo vệ bờ biển và biên giới vững mạnh cho châu Âu và tạo một hệ thống thẻ căn cước chung. Như vậy, bất cứ ai đến Lesbos hoặc Lampedusa đều có thể đặt chân lên đất nước của chúng ta. Trong khi hiện nay, lực lượng Frontex chỉ có thể can thiệp nếu được một nhà nước yêu cầu, các phương tiện lại rất hạn chế và sự hợp tác giữa các cơ quan quốc gia còn khá lỏng lẻo.
Ngày nay biên giới là vấn đề rất cơ bản. Cần nâng vấn đề biên giới lên đúng tầm quan trọng của nó. Câu trả lời đúng đắn trước tình hình hiện nay là cần trang bị những phương tiện cần thiết để bảo vệ biên giới châu Âu.
Muốn cho chính sách an ninh này đạt hiệu quả, chúng ta phải phối hợp với các nước thứ ba. Trước hết hãy xem xét kỹ các khu vực xung đột và các nước quê gốc của người di cư. Liên minh châu Âu phải áp dụng một chính sách đối với các nước quê gốc khi nói đến người tị nạn. Sai lầm của châu Âu là đã không xây dựng một chính sách như vậy trước khi bắt đầu khủng hoảng. Tiếp đó, chúng ta cần xây dựng và phối hợp thực hiện một chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho các nước này phát triển, giúp họ tự quản lý những dòng người tị nạn, đặc biệt ở vùng lân cận khu vực xung đột Syria. Về vấn đề này, chúng ta cũng đã mắc sai lầm. Trong khi hàng triệu người tị nạn tập trung ở các nước này, nghe theo chủ trương của Liên hợp quốc, thì châu Âu đã không có bất kỳ động thái nào và do đó cũng không dự báo được tình hình. Trong những tháng tới, chúng ta sẽ phải bàn lại với Vương quốc Anh về vấn đề người nhập cư. Đóng góp tài chính hiện tại của họ không đủ, trong khi nước Pháp không thể một mình kham nổi gánh nặng của các trại tị nạn. Ngoài việc tham gia tài chính, nước Anh cần phải chấp nhận phối hợp cùng Liên minh châu Âu để quản lý vấn đề người tị nạn tại các biên giới của châu Âu.
Như vậy, một lần nữa, cần khẳng định châu Âu là phạm vi hợp lý để bảo vệ chủ quyền.
Chúng ta hãy lấy một ví dụ khác liên quan đến thương mại. Một châu Âu có chủ quyền là có khả năng điều chỉnh tự do thương mại và văn minh hóa công cuộc toàn cầu hóa. Là một bộ trưởng, tôi đã tham gia cuộc đấu tranh này bằng cách bảo vệ ngành công nghiệp thép của chúng ta chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh. Đôi khi tôi đã phải đơn độc bảo vệ quan điểm rằng chính sách thương mại với Canada nên duy trì ở tầm cỡ châu Âu, bởi vì sự đoàn kết sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Nước Pháp nếu hoạt động độc lập thì sẽ làm thế nào để tự bảo vệ mình khi phải đối mặt với Trung Quốc? Liệu từng quốc gia đơn lẻ có khả năng thương lượng những thỏa thuận thương mại có lợi trước các đối tác lớn hay không? Tuy nhiên, điều kiện cần thiết để châu Âu phát huy năng lực trong các hiệp định thương mại tự do là: công dân, Nghị viện châu Âu và quốc hội của các quốc gia thành viên phải liên kết với nhau sớm hơn và thường xuyên hơn; cần phải tăng cường tính minh bạch; và trên hết cần thiết lập các chế độ bảo vệ hiệu quả hơn chống lại các hành vi không lành mạnh. Tôi ủng hộ tăng cường các biện pháp chống bán phá giá hiệu quả và mạnh mẽ như ở Hoa Kỳ. Chúng ta cũng cần đưa ra các biện pháp kiểm soát đầu tư nước ngoài ở quy mô châu Âu đối với các lĩnh vực chiến lược, nhằm bảo vệ một ngành công nghiệp đủ sức bảo vệ chủ quyền quốc gia và cho phép châu Âu kiểm soát được các công nghệ then chốt.
Nếu chúng ta quyết định và chấp nhận mọi hệ quả, Liên minh châu Âu sẽ giúp chúng ta xây dựng vị thế và bảo vệ chúng ta trong xu hướng toàn cầu hóa. Đó chính là lý do vì sao chúng ta cần phải xây dựng lại tổ chức này.
____________
Liên minh châu Âu sẽ được xây dựng lại với chủ trương hướng về tương lai, nói cách khác, với tham vọng phục hưng tất cả các quốc gia thành viên.
Ngày nay, Liên minh châu Âu, cụ thể hơn là khu vực đồng euro, đang rơi vào tình trạng thiếu khát vọng. Chúng ta đang bối rối do những mối nghi ngờ nảy sinh từ các cuộc khủng hoảng trong quá khứ. Nhưng chúng ta cần một tham vọng mới, một chính sách đầu tư ở cấp độ châu Âu.
Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe ai đó nói rằng đồng euro là một sai lầm. Như thế có nghĩa là chúng ta đã nhanh chóng quên đi những lợi ích của đồng euro, khi nó bảo vệ chúng ta khỏi những biến động tiền tệ, khuyến khích thương mại trong khu vực và cho phép chúng ta tăng cường nguồn vốn trong những điều kiện lịch sử thuận lợi. Mặt khác, cũng phải thừa nhận rằng việc không hoàn thành kế hoạch xây dựng khu vực đồng euro là một sai lầm.
Đồng euro bị suy yếu là do khoảng cách giữa các nền kinh tế ngày một lớn, do thiếu chính sách khuyến khích và đầu tư của nhà nước và khu vực tư nhân. Trước đây, do thiếu một chính sách chỉ đạo thực sự, đồng euro đã càng khoét sâu sự chênh lệch giữa các nền kinh tế trong khu vực, thay vì giúp các quốc gia xích lại gần nhau hơn. Đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có, các nền kinh tế mong manh nhất đã sụp đổ, chính phủ các nước đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng nợ công. Ngày nay, khi không có sự lãnh đạo chính trị tập trung, sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết tình trạng mất cân bằng ngày một gia tăng, cho dù nhiều nước trong Liên minh đã áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng. Khi toàn bộ khu vực cần được phục hồi với các khoản đầu tư lớn cho phép kích thích tăng trưởng, thì sự khắt khe về ngân sách vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã nỗ lực hết sức trong 5 năm và trong tương lai, nếu cơ quan này không tiếp tục hành động quyết liệt, tất cả các quốc gia sẽ có nguy cơ bị rơi vào tình trạng suy thoái.
Do vậy, tôi đề xuất tạo ra một ngân sách cho khu vực đồng euro nhằm mục đích tài trợ cho các khoản đầu tư chung, giúp đỡ các khu vực khó khăn và đối phó với khủng hoảng. Chúng ta có phương tiện để làm điều này, bởi vì chúng ta không liên đới mắc nợ theo khu vực đồng euro.
Chúng ta cũng cần một bộ trưởng phụ trách nguồn ngân sách. Đó sẽ là người xác định các ưu tiên trong ngân sách và khuyến khích các quốc gia tiến hành cải cách. Người này sẽ chịu trách nhiệm trước quốc hội của khu vực đồng euro, triệu tập tất cả các nghị sĩ trong khu vực đồng euro ít nhất mỗi tháng một lần, nhằm đảm bảo có một sự kiểm soát dân chủ thực sự.
Đồng thời, chúng ta nên cùng nhau xem xét các quy định để đưa ra một chính sách kinh tế phù hợp hơn. Khu vực đồng euro chưa tìm lại được mức độ đầu tư như trước thời kỳ khủng hoảng, và do đó, không nền kinh tế nào phải chịu thiệt thòi. Chúng ta cần nhanh chóng đưa ra một kế hoạch đầu tư của châu Âu lớn hơn so với dự án “Juncker” hiện hành, trong đó bên cạnh các khoản vay hoặc bảo hiểm, cần có các khoản tài trợ. Kế hoạch này phải ưu tiên cho đầu tư thiết bị sợi quang, năng lượng tái tạo, kết nối nội mạng và kỹ thuật lưu trữ năng lượng, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu. Tất cả các khoản đầu tư tương lai của dự án này sẽ phải được tách khỏi các mục tiêu về nợ và thâm hụt trong Hiệp ước về ổn định và tăng trưởng.
Trong lĩnh vực này, nước Pháp có một trách nhiệm to lớn. Nếu chúng ta muốn thuyết phục các đối tác Đức cùng hành động, chúng ta phải tiến hành cải cách trong chính đất nước chúng ta. Nước Đức ngày nay đang trong tư thế chờ đợi, họ cản trở nhiều dự án ở châu Âu do thiếu sự tin tưởng. Chúng ta đã hai lần bội ước với người Đức. Trong năm 2003/2004, chúng ta cam kết thực hiện những cải cách quan trọng, nhưng cuối cùng chỉ có Đức là thực hiện. Và trong năm 2007, chúng ta đơn phương chấm dứt chương trình giảm chi tiêu công mà hai nước đã cùng nhau tiến hành. Sau đó, một lần nữa, chúng ta đẩy lùi kế hoạch đến năm 2013 mà rồi cũng không hành động đến cùng. Đây cũng là lý do tại sao nước Đức hiện đang tăng thặng dư ngân sách, điều đó không tốt cho họ và cho châu Âu. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng nước Pháp có thể nắm được vị thế lãnh đạo châu Âu, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải gương mẫu.
Nếu thực hiện được dự án này, kế hoạch phát triển sẽ trở nên đơn giản. Vào mùa hè năm 2017, chúng ta phải trình bày chiến lược cải cách, hiện đại hóa đất nước, cũng như kế hoạch 5 năm cắt giảm chi tiêu và tiến hành triển khai không chậm trễ. Đổi lại, chúng ta phải yêu cầu người Đức thực hiện một chiến dịch kích thích tài chính mạnh mẽ. Họ phải cùng với chúng ta phát triển ý tưởng xây dựng ngân sách của khu vực đồng euro, cho phép đầu tư vào tất cả các quốc gia thành viên của khu vực đồng euro.
Nếu chúng ta muốn xây dựng một cường quốc kinh tế kết hợp đoàn kết và trách nhiệm, chúng ta phải tiến hành cải cách ở cấp Nhà nước, nhưng đồng thời, điều quan trọng là một số quốc gia thành viên của khu vực đồng euro phải tiến xa hơn. Họ cần có 10 năm để hợp nhất tài chính, xã hội và năng lượng. Đây sẽ là trọng tâm của khu vực đồng euro, nếu không khu vực này sẽ bị sụp đổ.
Như thế có nghĩa là trong vòng hai năm tới, cần đưa ra một quyết định thực sự. Nền tảng để xây dựng châu Âu sẽ là sự gắn kết của các quốc gia với một ngân sách chung và khả năng đầu tư có thể thực hiện một cách nhanh chóng. Hai năm tới sẽ là hai năm quyết định của châu Âu và khu vực đồng euro. Nếu những quyết định này không được thực hiện, châu Âu sẽ khó có thể trụ vững lâu dài, vì nó hiện đang bị giằng xé giữa các nhóm lợi ích khác nhau và bị suy yếu do chủ nghĩa dân tộc. Sau hai năm này, sẽ có một cuộc trưng cầu ý dân của nhân dân Pháp. Vì nếu chúng ta thất bại, cần phải rút ra những bài học cho bản thân chúng ta và cho các đối tác của chúng ta. Cuộc đấu tranh để xây dựng châu Âu là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của vị tổng thống kế tiếp. Đó là điều kiện để giữ vững chủ quyền của đất nước ta. Và để đạt được điều này, chúng ta phải thuyết phục các đối tác châu Âu. Đó là công việc mà tôi sẽ thực hiện, đặc biệt trong sự phối hợp chặt chẽ với các nước Đức và Ý.
Liên minh châu Âu vẫn luôn là một khu vực đầy tiềm năng. Với 27 thành viên, Liên minh châu Âu ngày càng phát triển rộng nhưng vẫn là một khu vực chính trị và kinh tế, một thị trường chung, một tổ chức có khả năng điều tiết tầm cỡ, có chính sách cạnh tranh và thương mại đủ sức đối đầu với các cường quốc lớn khác, khu vực phát triển kỹ thuật số và năng lượng với những quy định của riêng mình.
Nếu chúng ta muốn tiến bộ trong các vấn đề quốc phòng và an ninh, chúng ta phải phát triển hơn nữa ở tầm khu vực Schengen. Chúng ta cần chứng tỏ nhiều tham vọng hơn trong việc tổ chức các lực lượng phòng vệ biên giới và bờ biển mới được thành lập gần đây. Phải cùng nhau quyết định chính sách về biên giới chung, có một chính sách đầy tham vọng về hợp tác trong các vấn đề tình báo và tị nạn.
Do đó, Liên minh châu Âu cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ. Bởi lẽ với một diện tích quan trọng, khu vực đồng euro khó có thể đi đến được một sự thống nhất như mong muốn.
Cuối cùng, chúng ta cần đặt nền dân chủ làm nòng cốt trong chương trình hành động của chúng ta. Chúng ta cần đấu tranh chống lại vị trí độc tôn của quốc gia và sáng kiến của những kẻ theo chủ nghĩa dân túy và cực đoan. Chúng ta đừng biến châu Âu thành một cơ quan đại diện để quản lý khủng hoảng, mỗi ngày lại tìm cách bổ sung các quy tắc thủ tục vì các nước thành viên không còn tin tưởng lẫn nhau. Đừng tự nhốt mình trong những giáo điều ngăn cản chúng ta đáp ứng những mong mỏi chính đáng của đồng bào.
Chúng ta phải dành thời gian để tranh luận và khôi phục lòng tin. Đây là cuộc tranh luận rộng lớn mà tôi đề nghị tiến hành vào năm tới, một thời điểm chính trị quan trọng với các cuộc bầu cử ở Pháp, Đức và Hà Lan.
Tôi đề xuất xây dựng công ước dân chủ trong toàn Liên minh châu Âu, khi cuộc bầu cử Đức kết thúc vào mùa thu năm 2017. Trong vòng từ 6 đến 10 tháng, với phương thức mở, tùy theo lựa chọn của các chính phủ và các tổ chức, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thảo luận trên toàn châu Âu về các nội dung hoạt động, về các chính sách và những ưu tiên phát triển của Liên minh.
Với các cuộc thảo luận này, chính phủ các quốc gia châu Âu sẽ xây dựng một lộ trình ngắn gọn, trong đó chỉ ra một số thách thức chung của các quốc gia và những hành động cụ thể, vạch ra những ưu tiên và lịch trình hành động của Liên minh trong 5 hay 10 năm tới. Các quốc gia sau đó sẽ phê chuẩn “dự án châu Âu” này theo phương thức dân chủ truyền thống của từng nước. Đối với các quốc gia theo phương thức trưng cầu dân ý, cần tổ chức một chiến dịch hỗ trợ để tạo ra một cuộc tranh luận dân chủ ở cấp độ châu Âu.
Như vậy, châu Âu sẽ được hợp pháp hóa trở lại. Cuộc tranh luận dân chủ sẽ được hâm nóng lại. Các quốc gia sẽ không bị bỏ rơi. Nhưng để đi tới thành công, ngay từ đầu cần xem xét lại các thủ tục như Mario Monti và Sylvie Goulard đã đề xuất, nghĩa là khi một quốc gia thành viên bỏ phiếu phản đối một dự án mới, quốc gia đó sẽ không được ngăn cản các quốc gia khác. Họ sẽ không được chỉ chọn tham gia những lĩnh vực liên quan đến họ mà thôi. Dĩ nhiên, châu Âu sẽ thay đổi nhiều hơn và trên thực tế nó đã khác rồi. Nhưng nó sẽ tiếp tục “tiến bước” và sẽ không liên tiếp tụt hậu.
Công cuộc tái kiến thiết này sẽ không diễn ra trong ngày một ngày hai mà sẽ cần nhiều năm nhiều tháng. Cần phải cho thời gian thêm ý nghĩa và vạch ra một tầm nhìn mới. Nhưng khi mọi việc đòi hỏi phải có thời gian thì càng cần phải khẩn trương bắt tay vào thực hiện.
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PARIS, PHÁP - 14/05/2017: Tân tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron tại Điện Élysée sau buổi lễ chuyển giao quyền lực.



Chương 16 
Trả lại quyền cho những người có trách nhiệm 
N
iềm say mê đối với hoạt động chính trị và ý thức công dân từ lâu đã dẫn dắt đất nước chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy sự mệt mỏi của nền dân chủ, người dân không còn chịu nổi cái được gọi là “hệ thống”, sự không hiệu quả của hoạt động công hay việc một vài cá nhân đang kiểm soát số phận của chúng ta. Đây không phải là đặc tính của Pháp. Nhiều nền dân chủ khác, đặc biệt là ở phương Tây, đang trải qua tình trạng này. Nỗi sợ hãi về một sự tan rã, nỗi lo lắng khi phải đối mặt với một thế giới đang dần sụp đổ, sức hút của các đảng cực hữu hoặc những kẻ mị dân, tất cả đều được nuôi dưỡng bằng sự oán trách.
Trong bối cảnh này, hai luận điểm sẽ được đưa ra để chống lại tôi: anh là người của hệ thống chính trị, vậy anh sẽ cho chúng tôi bài học gì? Anh làm cách nào để thành công và thay đổi được đất nước trong khi rất nhiều người khác đã thất bại?
Tôi sẽ có hai câu trả lời ngay lập tức: Tôi là sản phẩm của hệ thống trọng nhân tài của Pháp, nhưng tôi chưa bao giờ gia nhập hệ thống chính trị truyền thống. Nếu tôi nghĩ rằng mình có thể thành công, thì đó là vì tôi sẽ không cố gắng làm mọi thứ, tôi muốn trình bày kế hoạch của mình một cách rõ ràng và thuyết phục các bạn về kế hoạch đó. Tất cả những gì tôi dự định, tôi sẽ thực hiện cùng các bạn.
Điều dẫn đến cơn giận dữ và sự tẩy chay của người dân Pháp cho thấy quyền lực nằm trong tay những người lãnh đạo không còn giống họ, không còn hiểu họ, cũng không còn quan tâm đến họ nữa. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến mọi sự bất ổn của chúng ta.
Kết quả là, nhiều chính trị gia tin rằng chúng ta cần những nguyên tắc mới, luật lệ mới. Thậm chí một số chính trị gia còn cho rằng cần phải có một Hiến pháp mới. Tuy nhiên, từ lâu, nước chúng ta vẫn có thể phát triển với Hiến pháp hiện hành mà không hề phải hổ thẹn.
Điều cốt lõi chính là bản thể của con người. Khi các chính trị gia và quan chức cấp cao trong nước tham gia chiến đấu trong Thế chiến thứ hai, hoặc lãnh đạo các đơn vị thiết giáp hàng tháng trời, họ không hành động giống nhau. Nhưng rõ ràng là đạo đức của người làm chính trị, ý thức lịch sử, phẩm chất nhân văn của các nhà lãnh đạo ngày nay không còn giống như trước và nhân dân cảm nhận được điều đó.
Trong cuộc họp báo ngày 31-1-1964, tướng de Gaulle đã nói những lời mà đến bây giờ vẫn còn nổi tiếng, rằng Hiến pháp “là trí tuệ, là thể chế, là thực tiễn”. Ông nói thêm, trí tuệ của thể chế nền Cộng hòa thứ V dựa trên nhu cầu “đảm bảo tính hiệu quả, tính ổn định và trách nhiệm của các cơ quan công quyền”. Đây là những giá trị được coi như thế mạnh lịch sử của đất nước ta. Đó cũng chính là các mục tiêu mà tôi muốn theo đuổi.
Tôi cho rằng người dân Pháp đang mệt mỏi vì những lời hứa hẹn xem xét lại các thể chế, hoặc để “điều chỉnh” hoặc “thích ứng với những nhu cầu của thời đại”, hoặc để xây dựng “nền Cộng hòa thứ VI”. Tôi không nghĩ rằng họ coi những thay đổi này là ưu tiên. Đó không phải là những biện pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của họ. Tôi không phủ nhận rằng đối với một số vấn đề – như nhiệm kỳ của tổng thống, giảm số lượng nghị sĩ hay cải cách một đại hội nào đó – việc điều chỉnh lại các thể chế có thể hữu ích, nhưng nhìn chung không nên thay đổi những yếu tố cốt lõi của thể chế, hoặc xem xét lại Hiến pháp khi không chắc chắn. Chúng ta sẽ thực hiện điều này vào một thời điểm thích hợp.
Theo tôi, trọng tâm của cải cách chính là thay đổi thực tiễn. Cụ thể là thay đổi điều kiện về tính đại diện, đổi mới thủ tục bỏ phiếu khi cần thiết, dành thời gian để đấu tranh chống lại những thảo luận dông dài của cơ quan tư pháp và sự bất ổn của các quy định pháp quy sao cho có hiệu quả. Các biện pháp này sẽ cho phép nền chính trị được tản quyền và phục vụ nhiều hơn, phục vụ tốt hơn nước Pháp và nhân dân Pháp.
Khó khăn đặt ra là làm thế nào để đất nước ta có được những nhà lãnh đạo xứng đáng đại diện cho đất nước và xứng tầm thời đại. Trên thực tế, người dân Pháp cho rằng những người đại diện của họ không tương đồng với họ. Mặc dù luật có bình đẳng giới, nhưng chỉ 1/4 số nghị sĩ là phụ nữ, 33 thành viên nghị viện là luật sư và 54 người là công chức. Tỷ lệ các thành phần xã hội trong Quốc hội không cân xứng với số lượng đội ngũ của họ trong xã hội. Chỉ có một nghị sĩ là thợ thủ công, trong khi số thợ thủ công chiếm hơn 3 triệu người trên cả nước, và chỉ khoảng 12 nghị sĩ là có nguồn gốc nhập cư.
Tôi không nói rằng cần phải tính toán số lượng nghị sĩ theo màu da hoặc nguồn gốc của họ. Nhưng chúng ta không khỏi ngạc nhiên trước sự chênh lệch giữa hình ảnh nước Pháp với các nhân vật đại diện của mình? Việc đưa ra một tỷ lệ cân đối hơn mà không làm ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hệ thống dân chủ rõ ràng là một giải pháp. Tất nhiên, tôi lường được những hậu quả của sự thay đổi như vậy: các đại diện của Đảng Mặt trận Dân tộc có lẽ sẽ được bầu nhiều hơn vào Quốc hội. Nhưng làm thế nào có thể chứng minh rằng gần 30% số cử tri tuyên bố bỏ phiếu cho Mặt trận Dân tộc trong khi đảng này có rất ít đại diện? Điều cơ bản là phải đấu tranh với các tư tưởng của họ thay vì ngăn không cho nhân dân bầu cử họ.
Tuy nhiên, chúng ta sẽ cẩn trọng để không đi từ sai lầm này sang sai lầm khác. Trước hết, tôi tin tưởng sâu sắc rằng người dân Pháp không lo ngại về bầu cử bằng hành động thực tế. Họ chỉ có một yêu cầu là các chính trị gia phải làm việc hiệu quả. Chính chúng ta phải có trách nhiệm thuyết phục nhân dân rằng việc đổi mới nền chính trị sẽ giúp đáp ứng được mong mỏi của họ. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả các cải cách liên quan đến bầu cử sẽ không làm suy yếu hiệu quả hành động của chúng ta, mà sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành một cuộc canh tân đích thực, chứ không phải để bầu ra các nhân tố trung thành với các đảng phái hay tổ chức nào đó.
Để đổi mới tầng lớp chính trị, việc không tích lũy nhiệm kỳ cũng là một phương án. Như chúng ta biết, vào năm 2017, luật pháp sẽ cấm đại biểu quốc hội hay thượng nghị sĩ kiêm nhiệm thêm chức vụ trong cơ quan hành pháp tại địa phương. Đó là một điều tốt, mặc dù đối với tôi, chỉ cần cấm cộng dồn các khoản phụ cấp chức vụ và xem xét việc cho phép đại diện của các vùng được tham gia vào Thượng viện là đủ. Nhưng điều này cũng không đủ để khuyến khích đổi mới. Do đó, tôi ủng hộ việc không tích lũy nhiệm kỳ về mặt thời gian của các nghị sĩ. Mục đích của việc này không phải là để loại bỏ các đại biểu có kinh nghiệm: Vì chính trị, giống như tất cả các ngành khác, đòi hỏi phải có năng lực và kỹ năng. Tuy nhiên, khi chính trị không còn là một sứ mệnh mà là một nghề nghiệp, các chính trị gia sẽ không còn tham gia với tinh thần tự nguyện và quyết tâm nữa mà sẽ chỉ là người quan tâm đến nó.
Để chính trị tiếp tục sứ mệnh phục vụ người dân Pháp, tôi tin tưởng nhiều vào những hành động tự nguyện hơn là các hình thức cấm đoán.
Điều khó khăn không phải là ngăn chặn những người đắc cử tiếp tục tái nhiệm mà cần khuyến khích những gương mặt mới tham gia ứng cử, đặc biệt là những người không phải là công chức hay cộng tác với các đại biểu dân cử, thành viên của một đảng phái hay những người làm nghề tự do. Và do đó, chúng ta cần phải quan tâm đến những gì xảy ra trước khi bầu cử, cần làm việc trực tiếp với các đại diện của người lao động và nhà tuyển dụng để hỗ trợ họ - những người chấp nhận rủi ro, những người phát động phong trào, những người muốn dấn thân vì đất nước chúng ta!
Nhiều công ty đã tổ chức cho nhân viên của họ tham gia ứng cử trong các cuộc bầu cử, như tập đoàn Michelin, nếu được bầu, họ có thể trở lại làm việc tại đúng vị trí của mình sau khi kết thúc nhiệm kỳ và được hưởng mức thăng tiến giống như họ vẫn làm việc tại công ty.
Chúng ta cũng cần đồng hành với những người đắc cử khi họ rời vị trí công tác của mình: Trên thực tế nhiều người muốn giữ lại vị trí làm việc, đó là vì đa số họ không biết phải làm gì tiếp theo. Cần phải có các phương tiện giúp họ chuyển đổi lĩnh vực hoạt động. Xã hội chúng ta nợ họ, vì họ đã dành thời gian chiến đấu cho cộng đồng.
Đồng thời, chúng ta cần tái tạo các cơ quan đang trì trệ. Đây là một điểm mù trong cuộc đấu tranh bảo vệ dân chủ. Ngày nay, các đảng đã từ bỏ các nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội. Thay vào đó, họ tập trung vào các lợi ích cá nhân để tồn tại bằng mọi giá. Sự lệch lạc này không chỉ thuộc về cánh tả hay cánh hữu, bởi vì nó tồn tại trong cả hai nhóm; nó không phải tội lỗi của kẻ theo chủ nghĩa dân túy hay của nền cộng hòa, vì nó nằm trong các đảng cực hữu cũng như các đảng cộng hòa. Nó nuôi dưỡng sự đồng lõa, sự dàn xếp, nó biến đổi những người hoạt động trong các đảng phái hay nghiệp đoàn.
Nếu các đảng không thay đổi, đại diện của họ trong Nghị viện sẽ không còn giá trị, chúng ta sẽ chỉ thay thế những người này bằng những người khác. Tuy nhiên, chìa khóa dẫn đến thành công là tạo điều kiện cho xã hội nắm lấy chính trị! Để khôi phục lại các đảng, họ phải tìm lại được lý tưởng: đào tạo, suy nghĩ và đề xuất. Đào tạo là để tạo ra các tài năng mới, ví dụ bằng cách tạo ra các học viện đồng hành với thanh niên, giúp họ học cách diễn đạt trước công chúng và làm chính trị. Phong trào mà chúng tôi thành lập, phong trào Tiến bước!, phải trở thành tấm gương tiêu biểu. Đó là lý do tại sao tôi mong muốn rằng mọi công dân đều có thể đảm nhận những trách nhiệm quan trọng. Họ chiếm đa số trong hàng ngũ của chúng ta; trên cả nước có đến hơn 60% đại biểu quốc gia và cố vấn cấp vùng không được bầu và chưa bao giờ được bầu. Trong kế hoạch đổi mới sắp tới, chúng ta sẽ quan tâm đến việc hạn chế thời gian giữ công tác quản lý.
Trong công đoàn cũng rất cần có những đại diện tốt hơn. Hoạt động công đoàn mạnh là điều không thể thiếu được, nhưng nó sẽ chỉ mạnh chừng nào có được một nguồn nhân lực theo đúng lựa chọn của người lao động; chừng nào chúng ta giao nhiều quyền và trách nhiệm hơn cho công đoàn ngành và công đoàn doanh nghiệp, chừng nào tổ chức công đoàn biết cách tự làm mới mình. Để đạt được những mục tiêu này, cần tạo một cơ chế để các đại biểu quốc gia không được giữ chức hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác, tránh để họ xa rời cuộc sống của người lao động. Trái lại cần ghi nhận sự tham gia của họ và giới hạn nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Chúng ta không thể bị cuốn theo những tư tưởng phân biệt đại biểu dân cử trên chính trường và những người được bầu trong công đoàn. Chúng ta không thể chấp nhận được việc một giai cấp, sau khi thành lập, lại chỉ tập trung vào bản thân họ và áp đặt các quy tắc của họ. Điều này thường xảy ra trong các đảng phái và tổ chức. Hãy nhớ rằng khi nói về các đại biểu dân cử, chúng ta cũng hướng tới 375.000 người Pháp là tình nguyện viên trong 36.500 hội đồng xã. Và chúng ta không quên các đại diện công đoàn đã làm việc mà không hề tính toán gì về thời gian hay sự cống hiến họ đã bỏ ra.
Bộ máy nhà nước cấp cao cũng cần đáp ứng những đòi hỏi cao hơn. Các công chức cấp cao đã hình thành một giai cấp và tạo nên cảm giác họ đang mò mẫm trong bóng tối để lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, họ đã được lựa chọn qua các kỳ thi tuyển và không phải là đối tượng được tuyển bổ sung để làm hài lòng như nhiều cán bộ trong các đảng. Vào thứ Tư hàng tuần, tại Hội đồng Bộ trưởng, có khoảng 300 cán bộ được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo. Về vấn đề này, tôi ủng hộ việc duy trì các cuộc thi tuyển, như thi vào Trường Hành chính Quốc gia và các kỳ thi khác, bởi đó là cách lựa chọn xứng đáng. Tất nhiên cần phải cải tiến việc học tập và bản chất của các kỳ thi, nhưng đó không phải là chủ đề của một cuộc bầu cử tổng thống.
Ngược lại, chúng ta cần hiện đại hóa Nhà nước Trung ương theo hai cách. Thứ nhất, bằng cách dành nhiều vị trí lãnh đạo hơn cho những người không phải là công chức. Nhưng điều đó đòi hỏi Nhà nước phải biết thu hút nhân tài. Mà thực tế ngày nay lại không như thế: Nhà nước trả lương cho họ rẻ mạt và thường quên ơn họ, vi thế các nhà lãnh đạo thường sử dụng các cuộc tuyển chọn vì những động cơ vụ lợi hơn là muốn chọn lựa các nhân tố xuất sắc. Ngoài ra, việc các quan chức tiếp tục được hưởng sự hỗ trợ vượt quá thời gian công tác là không thể chấp nhận được. Tham gia vào một bộ máy để được hưởng các quyền lợi là sự bảo trợ không phù hợp với thời đại ngày nay nữa và cũng không phù hợp với nhân dân. Khi làm đến công tác quản lý cấp cao của Nhà nước, việc được hưởng chính sách bảo trợ là bình thường, điều này bảo đảm cho người lãnh đạo hoạt động trung lập và độc lập. Nhưng đồng thời họ cũng phải chịu một chế độ kiểm tra chặt chẽ hơn, và trên hết, đó không phải là cơ chế bảo trợ kéo dài mãi mãi. Cơ chế này chỉ dành cho một chức vụ chứ không dành cho một bộ máy hành chính có thể bảo trợ suốt đời.
Đây cũng là lý do tại sao tôi quyết định rút khỏi lĩnh vực hành chính công và tham gia ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống. Tôi không muốn nói rằng tất cả các viên chức đều phải từ chức khi muốn trở thành ứng cử viên. Nhưng tôi mong muốn thực sự tham gia thử thách và làm tròn trách nhiệm đối với toàn xã hội.
Đối với tôi, trách nhiệm chính là thứ có thể khôi phục lại tinh thần tập thể. Đây là một phẩm chất vô cùng cần thiết đối với tất cả chúng ta.
Nói đến trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm của Chính phủ trước nhân dân, nói cách khác là trước Nghị viện. Hiện tại, hệ thống của chúng ta đang dung túng cho những hành vi thiếu trách nhiệm. Ví dụ, về sự can thiệp quân sự ở Libya, người Anh đã thành lập ủy ban điều tra để xác định xem liệu các nhà lãnh đạo của họ có lý do chính đáng khi quyết định tham gia cùng chính phủ Pháp, mặc dù có những hậu quả địa chính trị kéo theo, để triển khai quân ở Libya hay không. Chúng ta có làm như vậy không và có đạt yêu cầu không? Bất kỳ sự kiện nào có tác động đáng kể đến an ninh quốc gia của chúng ta, đương nhiên đều cần phải được xem xét trong các ủy ban điều tra của Quốc hội.
Các bộ trưởng cũng cần được tăng cường quyền hạn. Điều quan trọng là phải kiểm tra một cách minh bạch sự trung thực và công tâm của người được chỉ định làm bộ trưởng. Vì lý do này, điều kiện để có thể đảm nhiệm chức vụ này là phải có Phiếu hồ sơ tư pháp số 2 trong sạch, cũng tương tự như trong dịch vụ công. Và đó cũng là những gì chúng tôi đã làm đối với các vị trí giữ trọng trách trong phong trào Tiến bước!. Đồng thời cũng nên kiểm tra năng lực hay tiềm năng của người được bổ nhiệm trong khuôn khổ một buổi điều trần với Ủy ban chức năng của Nghị viện. Một bộ trưởng, ngay sau khi được bổ nhiệm, cần phải chịu trách nhiệm trước chính quyền, trước hội đồng bộ trưởng và trước ngành của mình.
Trách nhiệm cuối cùng là trách nhiệm chính trị. Nó đòi hỏi phải có một cuộc cách mạng bởi thực tế hiện nay không còn chấp nhận được nữa. Ví dụ hiện nay, không một quan chức nào bị buộc phải rời khỏi chính trường, ngay cả khi họ thất bại hoặc bị nhận một hình phạt dân chủ. Chúng ta phải hiểu trách nhiệm chính trị là gì, đó là sẵn sàng chấp nhận các nguyên tắc và đủ dũng khí chấp nhận hậu quả khi phạm lỗi. Liệu chúng ta có thể tưởng tượng được việc một cá nhân có thể quyết định vận mệnh của đất nước, hay đơn giản là tham gia ứng cử trong các cuộc bầu cử, trong khi sự trong sạch của anh ta đang bị nghi ngờ không? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng về vấn đề này cần phải rất cụ thể. Tất nhiên, ai trong chúng ta cũng đều có thể mắc sai lầm trong cuộc sống. Điều này hoàn toàn tự nhiên và chúng ta đều có quyền sửa chữa những sai lầm đã mắc phải trong quá khứ. Đó cũng là công lý. Nhưng khi một người đảm nhận một trọng trách chính trị, hay được nhắm vào những vị trí quan trọng nhất trong các cuộc bầu cử hoặc muốn đại diện cho đất nước, thì tôi tin rằng mỗi sai lầm của họ đều phải được xem xét cụ thể. Một số sai lầm có thể sẽ triệt tiêu bạn, ví dụ, “tội làm ảnh hưởng đến chính quyền”, “ảnh hưởng đến bộ máy quản lý Nhà nước” hoặc liên quan đến tài chính trong chính trị. Trong những trường hợp này, cần phải dũng cảm rút lui. Đó là quan niệm của tôi về việc dấn thân vào con đường chính trị và trách nhiệm của người làm chính trị. Bởi vì trước khi được giao phó những trọng trách, bạn phải biết chịu trách nhiệm trước.
Vậy tại sao chúng ta lại phải làm việc hiệu quả hơn? Tại sao chúng ta cố gắng đạt đến một cái đích mà rất nhiều người khác đã thất bại?
Trước hết, tôi không tin rằng thất bại là định mệnh. Nếu chúng ta muốn chính trị có thể phục vụ cho người dân Pháp như nó đã từng như thế, chúng ta phải cố gắng làm cho chính trị hoạt động có hiệu quả.
Ngày nay, nhân dân Pháp có cảm tưởng rằng Chính phủ của họ không còn thực hiện vai trò đứng đầu đất nước nữa: Liên minh châu Âu, các đảng phái, thị trường, các cuộc thăm dò, các thế lực đường phố,... thật khó xác định đâu là người nắm giữ quyền lực. Vì vậy, Chính phủ cần phải làm chủ hành động và giải thích về hành động của họ. Cần phải giải thích về hành động để thuyết phục xã hội chấp nhận. Khi không có sự rõ ràng trong chính phủ, người dân sẽ chống lại chính phủ. Tại sao cuộc cải cách năm 1995 lại bị xã hội cản trở? Bởi vì, cả Tổng thống nền Cộng hòa, từ trong chương trình, cũng như Thủ tướng Chính phủ, khi thực hiện quyền lực của mình, đã chẳng giải thích gì mấy cho người dân. Tại sao Luật Lao động lại gây ra nhiều phẫn nộ như vậy? Cũng vì một lý do: Bởi vì, cả Tổng thống và Thủ tướng đều không dành thời gian để làm sáng tỏ mọi việc. Cần phải biết cách truyền thông, giải thích, thay vì chỉ đưa ra thông cáo. Ngày nay, cổng thông tin chính phủ thông qua mạng Twitter hoặc các tin vắn đã thay thế cho những giải thích cụ thể và dài dòng. Do đó, cần tạo điều kiện để Chính phủ thông tin một cách rõ ràng. Và để quản lý đất nước một cách minh bạch cũng cần phải nói về những điều mà chúng ta đã không làm, về những gì chúng ta không có phương tiện để làm. Đó chính là yêu cầu về sự minh bạch.
Hoạt động hiệu quả đồng nghĩa với việc phải chấm dứt những tranh luận dông dài của cơ quan lập pháp, chấm dứt những văn bản sửa đổi và bổ sung chồng chéo nhau, chấm dứt các văn bản luật tạm thời. Nhân dân giờ đây không thể chịu đựng được một thói quen xưa cũ của nước Pháp, đó là quy tất cả mọi việc thành luật pháp hay quy định. Chỉ trong 15 năm mà chúng ta đã có hơn 50 cải cách về thị trường lao động! Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp không ngừng gia tăng. Đây là bằng chứng cho thấy luật pháp không phải là thuốc chữa bách bệnh!
Trước khi chuẩn bị một luật mới, cần phải bắt đầu bằng cách đánh giá chính xác các tình huống liên quan. Cần cải tiến khâu tổ chức, tuyển dụng và phương pháp quản lý hành chính, cuối cùng kết thúc bằng một quan niệm được kế thừa từ thế kỷ 19, đó là soạn thảo văn bản về mục đích của “hoạt động hành chính công”. Mục tiêu của hoạt động hành chính phải là thực hiện dự án chứ không phải ban hành tiêu chuẩn. Và điều này dẫn đến một “sự chuyển đổi” thực sự của các chủ thể trong xã hội. Các chính sách công sẽ có hiệu quả hơn khi được xây dựng cùng với những người có liên quan. Đó là các chính sách đấu tranh chống nghèo đói, chính sách về giáo dục và rất nhiều chương trình hoạt động khác.
Các cuộc thảo luận về văn bản pháp quy sẽ phải tiến hành một cách nhanh chóng hơn. Bởi lẽ cần phải khẩn trương gắn kết thời gian bàn bạc dân chủ và thời gian quyết định luật với đời sống thực và tình hình kinh tế. Tôi đã có kinh nghiệm trong quá trình kiểm tra luật về tăng trưởng và hoạt động kinh tế, tôi đã làm việc hàng trăm giờ, trước tiên là trong ủy ban, sau đó trong phiên toàn thể, để thảo luận về những văn bản luật như nhau với cùng một nhóm thành viên, lần thứ nhất, rồi tiếp tục lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư! Ngày nay, thông thường phải mất hơn một năm để thông qua một đạo luật và thêm ít nhất chừng ấy thời gian, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, để ban hành được các nghị định. Do đó, cần phải xem xét lại thủ tục thông qua luật.
Đồng thời, cần đánh giá các chính sách đang được thực thi và tăng cường kiểm soát hoạt động công. Việc đánh giá phải được tiến hành một cách có hệ thống. Ngày nay, có bao nhiêu luật được thông qua mà không được thực hiện? Và có bao nhiêu luật đã được áp dụng mà không đạt được mục tiêu ban đầu? Mỗi khi một văn bản được thông qua, nhất thiết phải đánh giá hiệu quả của nó sau hai năm áp dụng. Mỗi văn bản quan trọng phải có một điều khoản tự động bãi bỏ khi không minh chứng được hiệu quả.
Cuối cùng, hoạt động có hiệu quả là phải đảm bảo được sự ổn định của luật pháp và văn bản luật được đưa ra. Chúng ta không thể trong một nhiệm kỳ mà cứ mỗi năm hay mỗi quý lại thay đổi cơ cấu thuế hoặc chính sách công một lần. Cơ chế đánh giá mà tôi vừa đề cập là một biện pháp bảo vệ tốt nhưng chưa đủ. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cam kết chỉ sửa đổi chính sách thuế hoặc cải cách một chính sách công một lần duy nhất trong nhiệm kỳ 5 năm. Đó là một yếu tố quan trọng để đạt được hiệu quả.
Đi kèm với những biện pháp trên là việc tái cơ cấu tổ chức của Nhà nước. Ở đây cũng cần phải có sự tỉnh táo và ổn định. Chỉ cần ít bộ trưởng với các quyền hạn ổn định. Pháp luật, quy định, thông tư của các bộ phải xác định khung, nhưng đồng thời ngày nay, tính tự chủ của các địa phương là vô cùng quan trọng. Ở cấp Nhà nước, cần trao quyền cho những người nắm rõ thực tế nhất và cần tin tưởng vào nhân viên. Họ là những người có mặt ở bệnh viện, trường học, ủy ban, nhà tù. Chúng ta phải cung cấp cho họ nhiều quyền tự chủ hơn, bởi vì mỗi người trong số họ phải đối mặt với những vấn đề cụ thể mà Nhà nước Trung ương không thể can thiệp.
Về mặt này, rất cần phát triển chính sách phi tập trung ở một giai đoạn mới. Nói cách khác, cần chuyển giao quyền lực và trách nhiệm từ chính quyền Trung ương sang các ban quản lý cơ sở, đó là các cơ quan tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Các nhà quản lý ở địa phương biết cách tìm ra các giải pháp và có khả năng tìm kiếm các thỏa thuận thực tế với các nhân tố khác. Trong lĩnh vực này sự can thiệp của các cơ quan Trung ương và các bộ, ngành sẽ mất nhiều thời gian hơn, cứng nhắc hơn và xa rời thực tế địa phương.
Việc cải tổ cơ cấu tổ chức của Nhà nước về mặt logic đòi hỏi phải xem xét lại cách thức quản lý chính quyền và công chức. Chúng ta cần xây dựng một hệ thống mở và mang tính luân chuyển cao hơn. Cởi mở hơn bằng cách tạo điều kiện cho việc tuyển dụng nhiều thành phần trong khu vực tư nhân, ở tất cả các giai đoạn trong sự nghiệp và ở tất cả các cấp công vụ. Luân chuyển nhiều hơn để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu, giúp cho các công chức có thể tham gia nhiều vào các khu vực có nhu cầu cao và tạo ra những cơ hội nghề nghiệp mới cho công chức.
Như chúng ta có thể thấy, tình trạng hiện nay của dịch vụ công không còn đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân hay tình hình của Nhà nước, bệnh viện và hành chính địa phương. Đây không phải là lỗi của các công chức. Tôi luôn trân trọng sự cống hiến và ý thức phục vụ của họ. Nhưng vì họ và vì người Pháp, chúng ta phải nhìn thẳng vào những bất cập hiện tại.
Tôi ý thức rằng công cuộc xây dựng lại bộ máy tổ chức Nhà nước sẽ bị cản trở bởi những thói quen cũ. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này là điều cần thiết để đạt được hiệu quả và phát huy sáng kiến của công chức.
Nói rộng hơn, tôi tin tưởng vào một sự chia sẻ mang tính dân chủ mới. Tôi tin rằng chúng ta có thể thành công bằng cách tin tưởng và trao quyền nhiều hơn cho công chức. Việc chia sẻ một cách dân chủ như vậy đòi hỏi phải cung cấp các công cụ hành động cho tất cả những ai thích hợp nhất để đảm đương nhiệm vụ.
Đây là nền tảng của nền Cộng hòa hiệp thương mà chúng ta cần, một nền Cộng hòa tin tưởng vào các địa phương, vào xã hội và các chủ thể xã hội để thay đổi. Điều này dẫn đến một phương thức tương đối mới mẻ với chúng ta, đó là trao quyền tự chủ nhiều hơn cho những người hành động, cho những người dám thử nghiệm, dám làm những gì xứng đáng, dám thu hồi những gì cần thu hồi. Chúng ta cần xem xét tất cả những gì xã hội có thể thực hiện tốt hơn Nhà nước và giao trách nhiệm cho họ.
Ý tưởng về nền dân chủ của tôi không phải là công dân thụ động ủy thác cho các nhà lãnh đạo chính trị của họ quản lý đất nước. Một nền dân chủ lành mạnh và hiện đại là một chế độ bao gồm các công dân tích cực tham gia vào quá trình cải tổ đất nước.
Tất nhiên, Nhà nước luôn có thiên hướng đóng vai trò trung tâm. Vai trò này thậm chí còn cần phải được tăng cường, bởi trong nhiều lĩnh vực, Nhà nước cần thể hiện vai trò của mình nhiều hơn nữa. Để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, Nhà nước phải nắm giữ tất cả các phương tiện cần thiết. Để chống lại những rủi ro lớn của cuộc sống, Nhà nước cũng phải ra tay. Để nền kinh tế vận hành tốt, Nhà nước phải là người bảo đảm trật tự công trong lĩnh vực kinh tế.
Chính quyền địa phương và các đại diện được bầu ra của họ phải đóng vai trò lớn hơn. Họ cần có năng lực, tự do và gần gũi với địa phương hơn. Đây là một giai đoạn chuyển giao quyền lực mới mẻ cho các chính quyền địa phương mà chúng ta phải quyết định trong vài năm tới. Việc phi tập trung hóa này nên được tiến hành một cách thực tế, đây là một yếu tố thường thiếu vắng trong các chính sách hiện nay của chúng ta.
Các chủ thể xã hội cần có quyền hạn lớn hơn để có thể xác định các điều kiện làm việc ở cấp ngành và từng doanh nghiệp.
Các hiệp hội phải nắm giữ một vị trí nổi bật hơn, như từng có trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, hoạt động xã hội, hội nhập,...
Bản thân công dân bây giờ phải được xem như chủ thể của các chính sách công, hơn là những người bị quản lý. Mong muốn của tôi là xác định không gian trách nhiệm cho mỗi cá nhân, nhưng đồng thời cũng trao quyền cho những người hành động.
Chúng ta may mắn vì người Pháp không bao giờ cam chịu một cuộc sống bị động. Họ muốn hành động. Họ đã dấn thân và ngày càng dấn thân nhiều hơn! Vì vậy, cần phải coi trọng nhân dân hơn nữa, đồng hành với họ tốt hơn nữa. Chính họ là những người anh hùng thời hiện đại của chúng ta.
Họ là những anh hùng của chúng ta, bởi vì nhiều người trong số họ đã thực hiện những hành động cao cả. Đó là những người dấn thân một cách tự nguyện, không vì lợi ích cá nhân mà hành động vì người khác. Họ đảm nhận nhiệm vụ trong một nhiệm kỳ hoặc làm tình nguyện viên trong một tổ chức phi chính phủ, nhiều người phải hy sinh thời gian dành cho gia đình và thời gian nghỉ ngơi. Hàng triệu người dân Pháp đang tham gia vào các hiệp hội, 200.000 nhân viên cứu hỏa tình nguyện đang ngày ngày bảo đảm an toàn cho cuộc sống của chúng ta,... Khắp nơi, trên khắp lãnh thổ, đâu đâu chúng ta cũng thấy những khát khao được phục vụ cộng đồng, từ công ty đến hiệp hội, từ các tổ chức phi chính phủ đến các nghiệp đoàn hay các cơ quan chính quyền địa phương. Nhà nước phải tiếp tục hỗ trợ các cơ quan tổ chức này để khai thác tối đa nguồn năng lượng dồi dào này, phải đồng hành với họ, giúp họ linh hoạt hơn và phải thực sự tin tưởng họ. Cam kết này là mắt xích cuối cùng trong chuỗi chương trình hành động của tôi. Đó là phương thức để gìn giữ đất nước chúng ta, đảm bảo sự thống nhất, sự gắn kết của chúng ta. Đó là điều kiện giúp các chương trình hoạt động của cộng đồng đạt hiệu quả tại các địa phương. Nó sẽ giúp cho đoàn kết, bình đẳng và tự do không còn là những từ ngữ sáo rỗng. Người Pháp có nhiệt huyết với quốc gia của mình và với các dân tộc khác: Họ muốn phụng sự Tổ quốc hơn là bị áp đặt! Vậy thì hãy cung cấp phương tiện để họ thực hiện điều đó.
Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta có thể thách thức tương lai và dựng xây số phận bằng chính đôi tay của chúng ta. Để thực hiện được hoài bão này, chỉ cần chúng ta liên kết với nhau. Tất cả những điều tôi đã trình bày ở trên, tôi hy vọng sẽ là minh chứng cho sức mạnh đó. Và cũng chính niềm tin này là động lực thôi thúc tôi viết cuốn sách bạn đang cầm trên tay.
Cội nguồn của cuộc phiêu lưu này là những người dân có mong muốn tột cùng là tạo nên sự tiến bộ. Để làm được điều đó, chúng ta phải đặt niềm tin vào đồng bào của mình và luôn bám sát thực tiễn.
Tôi thích sự giản dị không kém phần quan trọng của nhân dân. Nhiều người trong số họ chưa bao giờ tham gia chính trị, nhưng mỗi ngày, cùng với chúng ta, họ đưa ra những sáng kiến mới. Tôi cũng ngưỡng mộ lòng nhiệt tình của họ, đó là những người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, họ đã xuất sắc vượt qua những chia cách trong quá khứ để cùng nhau tham gia công cuộc đổi mới chung của đất nước.
Họ kết nối lại với những giá trị cao quý trong chính trị, đó là thay đổi thực tại, triển khai hành động, khôi phục quyền lực cho tất cả những ai hành động.
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ỗi người trong chúng ta đều là kết tinh của quá khứ, dưới sự hướng dẫn của những người thầy, sự tin tưởng của người thân và của những thất bại mà chúng ta đã vượt qua. Vào thời điểm tôi viết những dòng này, tôi nhớ đến những người đã giúp tôi trưởng thành, những người đã trao cho tôi niềm đam mê hành động và phụng sự. Tôi biết ơn họ, biết ơn sự quyết tâm mà họ đã truyền cho tôi. Đó là những người đã đồng hành với tôi và đã mãi mãi đi xa. Liệu họ có thể nhận ra thế giới ngày nay của chúng ta nữa không? Thế giới đã thay đổi quá nhiều. Và đôi khi nó làm cho chúng ta lo lắng.
Nhưng tôi tin rằng thế kỷ 21 mà chúng ta mới bước vào sẽ là một thế kỷ đầy hứa hẹn.
Chính niềm mong ước đầy lạc quan này luôn luôn là động lực thúc đẩy tôi phục vụ đất nước.
Các cuộc cách mạng kỹ thuật số, sinh thái, công nghệ và công nghiệp đang hình thành và phát triển. Nước Pháp phải thể hiện vai trò của mình trong các cuộc cách mạng đó. Chúng ta không được để cho khoảng cách giữa mình với Hoa Kỳ hay Trung Quốc – một quốc gia rộng lớn ngày một chứng tỏ được sức mạnh – càng lúc càng rộng thêm.
Chúng ta sẽ chỉ có thể thành công với hai điều kiện. Một là phát triển lại mô hình châu Âu, đây là cơ hội của chúng ta trong bối cảnh toàn cầu hóa. Hai là lấy lại niềm tin vào chính mình. Đó là nguồn năng lượng mà chúng ta còn thiếu từ nhiều năm qua, nhưng tôi biết nó luôn hiện hữu trong nhân dân Pháp.
Vì vậy, mỗi người trong xã hội Pháp phải tìm lại được chỗ đứng của chính mình.
Để thực hiện cuộc chiến này, trách nhiệm của tổng thống là vô cùng to lớn. Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Một vị tổng thống không chỉ được trao quyền hành động. Tổng thống phải là người âm thầm gánh vác tất cả những sứ mệnh cao cả của Nhà nước. Đó là các giá trị của đất nước, viết tiếp lịch sử, là sức sống và phẩm giá của đời sống chính trị.
Tôi đã sẵn sàng!
Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng chúng ta sẽ thành công. Tất nhiên, chúng ta không thể thức dậy vào sáng sớm mai và nhìn thấy điều kỳ diệu này ngay. Quyết định dấn thân vào cương vị cao nhất của nền Cộng hòa được hình thành từ một niềm tin sâu sắc, một ý thức về Lịch Sử. Như tôi đã viết trong cuốn sách này, tôi đã sống nhiều cuộc đời khác nhau. Những cuộc sống này đã đưa tôi từ một tỉnh lẻ đến Thủ đô, từ lĩnh vực kinh doanh đến đời sống chính trị. Những trọng trách mà tôi đã đảm nhiệm, như chức vụ bộ trưởng, đã giúp tôi nhận thức đầy đủ về những thách thức của thời đại chúng ta. Tất cả đã đưa tôi đến với thời điểm này.
Tôi mong muốn đất nước chúng ta một lần nữa ngẩng cao đầu và nối lại được truyền thống lịch sử ngàn năm của mình, với lý tưởng giải phóng con người và xã hội. Mong muốn làm tất cả để phát huy nội lực của con người chính là hoài bão của nước Pháp.
Tôi không thể cầm lòng khi nhìn thấy một nước Pháp sợ hãi và sống bằng hoài niệm, một nước Pháp cực đoan đang ngạo mạn và tìm cách loại trừ, một nước Pháp quá mệt mỏi.
Tôi mong muốn một nước Pháp tự do và tự hào về chính mình, tự hào về lịch sử, về văn hóa và phong cảnh của đất nước mình. Tự hào về hàng ngàn dòng suối đang chảy ra biển của chúng ta, về những ngọn núi, về những con người đã trải qua bao thử thách để được sống trong tự do.
Tôi muốn một nước Pháp có thể truyền tải văn hóa và giá trị của mình. Một dân tộc Pháp tin tưởng vào các cơ hội, dám thử thách và hy vọng, không chấp nhận ngửa tay nhận những khoản vay dài hạn và đắm chìm trong chủ nghĩa hoài nghi. Tôi muốn một nước Pháp hiệu quả, công bằng, dám nghĩ dám làm, nơi mọi người có quyền lựa chọn cuộc sống và sống được bằng công việc của mình, một nước Pháp hòa giải, coi trọng những mảnh đời khó khăn và tin tưởng vào nhân dân.
Tất cả điều này, các bạn sẽ nói đó chỉ là những giấc mơ. Vâng, người Pháp đã từng mơ những điều tương tự. Và họ đã tiến hành cuộc Cách mạng tư sản. Trước đây, nhiều người cũng đã mơ về một nước Pháp như thế. Nhưng rồi, chúng ta phản bội những giấc mơ này, do thờ ơ, do lãng quên. Tất nhiên, là giấc mơ, nó đòi hỏi phải có tầm cao và những yêu cầu. Nó buộc chúng ta phải dấn thân. Đây là cuộc cách mạng dân chủ mà chúng ta phải thành công, để có thể cân bằng tự do và sự tiến bộ ở Pháp. Đó là thiên hướng của chúng ta và sẽ không có gì đẹp hơn thế.
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